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KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG, TÍNH TOÁN 
KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
TỰ SẢN TỰ TIÊU CỦA HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2020-2021

THÚC ĐẨY 
BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
9 THÁNG NĂM 2023

THÁI NGUYÊN 
KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN, TỰ TIN 
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) 

Cơ cấu GDP 9 tháng năm 2023

Nông, lâm nghiệp
và thủy sản

Công nghiệp
và xây dựng

Dịch vụ Thuế sản phẩm trừ
 trợ cấp sản phẩm

Tốc độ tăng GDP theo phương pháp sử dụng 9 tháng năm 2023

Nông, lâm nghiệp
và thủy sản

Công nghiệp
và xây dựng

Dịch vụGDP

4,24%

Tốc độ tăng GDP 9 tháng so với cùng kỳ năm trước 

11,51% 37,16% 42,72% 8,61%

Tiêu dùng cuối cùng

Tích lũy tài sản

Xuất khẩu hàng hóa 
và dịch vụ

Nhập khẩu hàng hóa
và dịch vụ3,03%

3,22%

-5,79%

-8,19%

9 tháng năm 2022

8,85%

3,43%3,15%

9,20%

2,41%

6,32%

10,73%

QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2023

9 tháng năm 2023
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NGÀNH THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN: 
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA

Giai đoạn 2020-2022, cùng với cả 
nước, ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên 
triển khai nhiệm vụ công tác trong 
bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn 
đan xen. Bên cạnh việc tập trung cho 
các nhiệm vụ chuyên môn, Cục Thuế 
tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh cải 
cách hành chính và hiện đại hóa, nhờ 
đó đã gặt hái được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Thuận - Phó Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh Thái 
Nguyên cho biết: Từ năm 2020 

đến nay, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 
đã thực hiện đổi mới, sắp xếp cơ cấu 
lại gần 250 cán bộ, công chức, từng 
bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị và yêu cầu của Đảng trong 
thời kỳ mới. 

Bên cạnh đó, thực hiện hệ thống 
hóa đơn điện tử trên toàn quốc, trong 
năm 2022, Cục đã tập trung triển 
khai quyết liệt từ khâu tham mưu 
cho UBND Tỉnh đến tuyên truyền, 
tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ người 
nộp thuế và chỉ đạo, triển khai trong 
nội bộ ngành. Kết quả, Cục Thuế đã 
hoàn thành việc triển khai hóa đơn 
điện tử trên địa bàn toàn Tỉnh sớm 
hơn 2 tháng so với quy định.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ 
người nộp thuế đã được Cục Thuế 
thực hiện với nhiều điểm mới, sáng 
tạo và hiệu quả. Với phương châm 
“Hỗ trợ những điều người nộp thuế 
cần, không phải hỗ trợ những điều 
cơ quan thuế có”, các Hội nghị đối 
thoại chuyên đề giữa cơ quan thuế 
và người nộp thuế đã được phối 
hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp 
tỉnh tổ chức tại Cục Thuế và các Chi 
cục Thuế trực thuộc mang lại hiệu 
quả tốt, trực tiếp tháo gỡ, giải đáp 
những vướng mắc trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh và thực hiện 
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 
của doanh nghiệp, tạo điều kiện 
cho người nộp thuế tiếp cận và thụ 
hưởng đầy đủ các chính sách.

Theo lộ trình hội nhập khu 
vực ASEAN 4, Cục Thuế tỉnh Thái 
Nguyên đã ban hành Quyết định số 
1000/QĐ-CTTNG ngày 28/4/2023 về 
việc ban hành Kế hoạch triển khai

thực hiện kế hoạch cải cách hệ 
thống thuế đến năm 2025 với các 
giải pháp, lộ trình và phân công 
các đơn vị chủ trì, phối hợp thực 
hiện theo các nhiệm vụ Chiến lược 
đã đề ra. Cùng với ngành Thuế 
cả nước, Cục đã triển khai Cổng 
Thông tin điện tử dành riêng cho 
nhà cung cấp nước ngoài và Cổng 
tiếp nhận thông tin từ sàn thương 
mại điện tử. Phối hợp với các Ngân 
hàng thương mại và Doanh nghiệp 
bưu chính, viễn thông rà soát, thu 
thập thông tin về hoạt động kinh 
doanh TMĐT, qua đó đã góp phần 
quản lý thêm các đối tượng kinh 
doanh TMĐT và tăng thu cho Ngân 
sách. Từ 01/01/2023 đến hết ngày 
30/4/2023, số thuế đã nộp của các 
tổ chức, cá nhân có hoạt động bán 
hàng TMĐT, cung cấp dịch vụ TMĐT 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 
1.115,92 triệu đồng.

Tính đến hết ngày 31/03/2023, 
Cục đã triển khai thành công hóa 
đơn điện tử cho 9.459/9.459 tổ 
chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân 
kinh doanh, đạt tỷ lệ 100%. Thực 
hiện thúc đẩy nộp thuế điện tử 
qua ứng dụng thuế điện tử (eTax 
Mobile) hỗ trợ cho người nộp thuế 
là cá nhân trên thiết bị di động. Thời 
gian tới, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 
tiếp tục triển khai đồng bộ các giải 
pháp nhằm đảm bảo theo lộ trình 
đến hết năm 2025 đạt tỷ lệ trên 85% 
cá nhân thực hiện các giao dịch nộp 
thuế bằng thiết bị điện tử.

Với những nỗ lực đáng ghi nhận, 
ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên đã 
gặt hái được nhiều thành tựu,

là điểm sáng quan trọng trong thực 
hiện nhiệm vụ của ngành. Trong 3 
năm liền từ 2020-2022, thu ngân 
sách nhà nước (NSNN) trên địa 
bàn Tỉnh đều vượt chỉ tiêu dự toán 
pháp lệnh giao cũng như dự toán 
Tỉnh giao. Cụ thể: Năm 2021: Tổng 
thu NSNN do ngành Thuế quản lý 
đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, bằng 162% 
dự toán pháp lệnh, bằng 122% dự 
toán năm Tỉnh giao và bằng 118% 
so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022 
đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, bằng 126% 
dự toán pháp lệnh, bằng 102% dự 
toán năm tỉnh giao và bằng 103% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, nổi bật lên một số chi cục có 
mức tăng thu NSNN đáng ghi nhận, 
đóng góp vào mức tăng chung 
của toàn Tỉnh. Điển hình là Chi cục 
Thuế thành phố Thái Nguyên năm 
2021 đạt 3,28 nghìn tỷ đồng, bằng 
140,5% dự toán tỉnh, thành phố 
giao; năm 2022 đạt 2,65 nghìn tỷ 
đồng, bằng 100,4% dự toán Tỉnh 
và bằng 100,3% dự toán thành phố 
giao; Chi cục Thuế Khu vực Phổ Yên 
- Phú Bình năm 2021 đạt 2,55 nghìn 
tỷ đồng, bằng 217,2% dự toán Tỉnh 
giao; năm 2022 đạt 3,04 nghìn tỷ 
đồng, bằng 108% dự toán tỉnh giao, 
bằng 119% so với năm trước.

Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm 
cao và nỗ lực không ngừng, Cục Thuế 
tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy 
những thành quả đã đạt được, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ về thu ngân sách 
Nhà nước và đóng góp tích cực hơn 
nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
chung của tỉnh Thái Nguyên./. 

     Minh Hà

 
Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại Hội nghị

 đối thoại với doanh nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn
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Sáng ngày 26/9/2023, tại trụ 
sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ 
ký kết Quy chế phối hợp, 

chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu 
số liên quan đến đăng ký và thống 
kê hộ tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế 
và Tổng cục Thống kê. Thứ trưởng 
Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì 
buổi Lễ. Cùng tham dự buổi Lễ ký 
kết có Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến, 
đại diện lãnh đạo và chuyên viên 
một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, 
Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê.

Thực hiện Luật Hộ tịch, 
Chương trình hành động quốc 
gia của Việt Nam về đăng ký và 
thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-
2024, Đề án “Phát triển ứng dụng 
dữ liệu dân cư; định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-
2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 
từ nhu cầu phối hợp giữa Bộ Tư 
pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống 
kê trong việc chia sẻ dữ liệu liên 
quan đến đăng ký và thống kê hộ 
tịch, từ đầu năm 2022, Vụ Thống 
kê Dân số và Lao động (Tổng cục 
Thống kê) đã phối hợp cùng Cục 
Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ 
Tư pháp), Vụ Kế hoạch - Tài chính 
(Bộ Y tế) và các chuyên gia trong 
lĩnh vực hộ tịch, thống kê tổ chức 
nhiều cuộc họp kỹ thuật, hội thảo 
để thống nhất những nội dung 
liên quan đến công tác phối hợp 
chia sẻ dữ liệu.

Quy chế phối hợp chia sẻ, trao 
đổi thông tin, dữ liệu số liên quan 
đến đăng ký và thống kê hộ tịch 
gồm 03 chương, 11 điều và 03 
phụ lục, trong đó có quy định 
cụ thể về mục tiêu, nguyên tắc
thực hiện, yêu cầu, nội dung phối 
hợp, các phương thức cập nhật, 
chia sẻ dữ liệu...

Mục tiêu quan trọng của Quy 
chế phối hợp là: (i) Nâng cao hiệu quả

công tác đăng ký và thống kê hộ 
tịch; đảm bảo tính thống nhất, đầy 
đủ, kịp thời và chính xác trong việc 
chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu 
số liên quan đến đăng ký và thống 
kê hộ tịch và xây dựng báo cáo 
thống kê hộ tịch; tăng cường phối 
hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực 
của các cơ quan đáp ứng yêu cầu 
quản lý, chỉ đạo điều hành và xây 
dựng cơ sở dữ liệu ngành. (ii) Thực 
hiện có hiệu quả Chương trình 
hành động quốc gia của Việt Nam 
về đăng ký và thống kê hộ tịch 
giai đoạn 2017-2024 và Chiến lược 
phát triển Thống kê Việt Nam, giai 
đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 
năm 2045.

Nội dung quan trọng của Quy 
chế phối hợp là các thông tin, dữ 
liệu liên quan đến đăng ký, thống kê 
hộ tịch mà các cơ quan có thể chia 
sẻ, cập nhật như: Các thông tin về 
đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, 
đăng ký kết hôn theo loại hình đăng 
ký, độ tuổi, khu vực (từ Bộ Tư pháp); 
Thông tin về số trẻ sinh ra, số tử 
vong tại các cơ sở y tế (từ Bộ Y tế)... 
Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các 
cơ quan được thực hiện đồng thời 
qua văn bản, hệ thống quản lý văn 
bản điện tử, thư điện tử công vụ và 
trực tuyến trên môi trường mạng.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê Nguyễn Thị Hương cho biết, 
trong Chiến lược phát triển Thống 
kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 xác định 
khai thác cơ sở dữ liệu hành chính 
để biên soạn các chỉ tiêu thống kê 
là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, 
thông tin từ cơ sở dữ liệu hộ tịch 
của Bộ Tư pháp và các cơ sở dữ 
liệu của ngành Y tế là rất cần thiết 
và quan trọng, cung cấp thông 
tin đầu vào có chất lượng cao 
trong việc ước tính, biên soạn các 
chỉ tiêu liên quan trong lĩnh vực 
thống kê nhân khẩu học.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị 
Hương nhấn mạnh, Quy chế

phối hợp chia sẻ, trao đổi thông 
tin, dữ liệu số liên quan đến đăng 
ký và thống kê hộ tịch đánh dấu 
bước chuyển đổi quan trọng về 
chia sẻ dữ liệu, để tính toán các chỉ 
tiêu thống kê dân số trên cơ sở dữ 
liệu hành chính hiện có và là cơ sở 
pháp lý quy định rõ ràng để ba cơ 
quan có thể thực hiện tốt hơn nữa 
công tác trong lĩnh vực của mình. 
Qua đó đóng góp vào thực hiện 
thành công các chủ trương, chính 
sách trong việc xây dựng và thực 
hiện Chính phủ điện tử. 

Cũng tại buổi Lễ ký kết, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên 
khẳng định, Bản Quy chế phối hợp 
và trao đổi thông tin được ký ngày 
hôm nay là sự cam kết chính thức, 
thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả trong công tác thống kê 
giữa ba cơ quan. Nội dung phối 
hợp bao gồm các vấn đề có ý 
nghĩa thiết thực để tiếp tục nâng 
cao chất lượng thông tin, đáp ứng 
yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành 
và đảm bảo tính thống nhất trong 
thu thập, sử dụng hiệu quả thông 
tin thống kê.

Với ý nghĩa quan trọng của 
Quy chế phối hợp, Thứ trưởng Bộ 
Tư pháp Mai Lương Khôi tin rằng 
sau khi Quy chế được ký kết, việc 
kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan 
đến đăng ký và thống kê hộ tịch 
giữa các cơ quan được thực hiện 
một cách thuận lợi, theo đúng quy 
định pháp luật, bảo đảm thực hiện 
đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu 
của Đề án 06 và Chương trình 
hành động quốc gia về đăng ký và 
thống kê hộ tịch.

Cuối chương trình, các đại 
biểu đã chứng kiến Thứ trưởng 
Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê Nguyễn Thị Hương cùng ký kết 
Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi 
thông tin, dữ liệu số liên quan đến 
đăng ký và thống kê hộ tịch./.

B.N

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP, CHIA SẺ, TRAO ĐỔI THÔNG TIN, 
DỮ LIỆU SỐ GIỮA BỘ TƯ PHÁP, BỘ Y TẾ VÀ TỔNG CỤC THỐNG KÊ
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Sáng ngày 29/9/2023, tại 
Hà Nội, Tổng cục Thống kê 
(TCTK) tổ chức họp báo công 

bố số liệu thống kê kinh tế - xã 
hội quý III và 9 tháng năm 2023. 
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị 
Hương chủ trì buổi họp báo.

Tham dự trực tiếp tại buổi họp 
báo có các Phó Tổng cục trưởng: 
Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn 
Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện 
lãnh đạo và chuyên viên các đơn 
vị thuộc TCTK; các cơ quan báo 
chí, truyền thông. Tham dự trực 
tuyến qua các điểm cầu có lãnh 
đạo, công chức Cục Thống kê tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã 
hội quý III và 9 tháng năm 2023, 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị 
Hương cho biết, trước những khó 
khăn, thách thức chung của thế 
giới và khu vực, với sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ 
động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo 
các Bộ, ngành, địa phương triển 
khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ 
vững ổn định kinh tế vĩ mô và các 
cân đối lớn của nền kinh tế. Kết 
quả đạt được về phát triển kinh tế 
- xã hội nước ta trong quý III và 9 
tháng năm 2023 như sau:

Tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) quý III/2023 ước tính tăng 
5,33% so với cùng kỳ năm trước, 
mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng 
của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 
trong giai đoạn 2011-2023 nhưng 
với xu hướng tích cực (quý I tăng 
3,28%, quý II tăng 4,05%, quý III tăng 
5,33%). GDP 9 tháng năm 2023 tăng 
4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ 
cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% 
của 9 tháng các năm 2020 và 2021 
trong giai đoạn 2011-2023.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản quý III và 9 tháng năm 
2023 duy trì tăng trưởng ổn định. 
Sản xuất lúa vụ đông xuân và hè 
thu đạt kết quả khá do thời tiết 
khá thuận lợi, được mùa được giá.

Sản lượng một số cây lâu năm 
tăng so với cùng kỳ năm trước. 
Chăn nuôi phát triển ổn định. Sản 
xuất lâm nghiệp gặp bất lợi do 
thời tiết chuyển hướng nhanh từ 
nắng nóng sang mưa lũ, sạt lở đất 
ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng 
mới ở nhiều địa phương. Nuôi 
trồng thủy sản hiệu quả nhờ tập 
trung nuôi thâm canh, siêu thâm 
canh và ứng dụng công nghệ cao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong quý III/2023 tăng trưởng tích 
cực hơn quý trước, tốc độ tăng giá 
trị tăng thêm ngành công nghiệp 
ước đạt 4,57% so với quý III/2022. 
Tính chung 9 tháng năm 2023, giá 
trị tăng thêm ngành công nghiệp 
tăng 1,65% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó công nghiệp chế 
biến, chế tạo tăng 1,98%. Hoạt 
động thương mại, vận tải, du lịch 
tiếp tục sôi động. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng 9 tháng năm 2023 tăng 
9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh lãi suất thế giới 
tiếp tục tăng và giữ ở mức cao, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 
điều hành chính sách tiền tệ linh 
hoạt, thận trọng, chắc chắn, nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp và người 
dân để thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 
trong 9 tháng năm 2023 theo giá 
hiện hành ước đạt 2.260,5 nghìn 
tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng 
kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 
đạt 2.135,6 nghìn tỷ đồng, tăng 
12,8%). Điều này phản ánh kết 
quả nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, 
ngành và địa phương trong việc 

quyết liệt đẩy mạnh thực hiện 
vốn đầu tư công nhằm tạo động 
lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
trong những tháng cuối năm. 

Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 
9 tháng năm 2023 ước đạt 15,91 tỷ 
USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 
trước, đạt mức cao nhất 9 tháng 
của các năm từ 2019 đến nay. Cán 
cân thương mại hàng hóa 9 tháng 
năm 2023 ước tính xuất siêu 21,68 
tỷ USD. CPI bình quân quý III/2023 
tăng 2,89% so với quý III/2022. Tính 
chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 
3,16% so với cùng kỳ năm trước; 
lạm phát cơ bản tăng 4,49%...

Tại Họp báo, dưới sự chủ trì 
của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị 
Hương, đại diện lãnh đạo các Vụ 
chuyên môn của TCTK đã trả lời các 
câu hỏi của phóng viên với các nội 
dung xoay quanh tình hình kinh tế 
- xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 
2023. Một số vấn đề được giải đáp 
như: Đánh giá số liệu tăng trưởng 
GDP quý III và 9 tháng đầu năm 
2023, khả năng hoàn thành mục 
tiêu tăng trưởng, ảnh hưởng của 
kết quả tăng trưởng đến cả giai 
đoạn 2020-2025; Thuận lợi và khó 
khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng 
năm 2023 ngành Nông, lâm 
nghiệp và thủy sản; Khả năng đạt 
mục tiêu xuất khẩu và giải pháp, 
xuất khẩu gạo, thủy sản; Giải pháp 
tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát 
triển sản xuất; Giải pháp duy trì 
đà tăng trưởng dòng vốn đầu tư 
nước ngoài; tình hình thực hiện 
giải ngân vốn đầu tư công…/.

Thu Hiền

TỔNG CỤC THỐNG KÊ HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ 
KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2023
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Ngày 01/02/2019, Thủ tướng 
Chính phủ ký Quyết định 
số 146/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án Thống kê khu vực kinh tế 
chưa được quan sát. Triển khai 
Chương trình hành động thực 
hiện Đề án trong năm 2022, cùng 
với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Tổng 
cục Thống kê đã tiến hành thực 
hiện nhiều công việc như: Nghiên 
cứu lý luận và kinh nghiệm quốc 
tế đo lường khu vực kinh tế chưa 
được quan sát; Đánh giá thực 
trạng khu vực kinh tế chưa được 
quan sát; Đo lường và cập nhật kết 
quả biên soạn tài khoản quốc gia; 
Đổi mới, hoàn thiện chuyên môn 
nghiệp vụ thống kê; Mở rộng hợp 
tác quốc tế về thống kê khu vực 
kinh tế chưa được quan sát; Ban 
hành các văn bản pháp lý tăng 
cường quản lý, nhằm chính thức 
hóa các hoạt động kinh tế phi 
chính thức.

Với việc thực hiện đồng thời 
các nhiệm vụ trên, Bộ kế hoạch và 
Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã đạt 
được nhiều kết quả trong thực 
hiện Đề án Thống kê khu vực kinh 
tế chưa được quan sát. Cụ thể:

- Về kết quả ban hành các văn 
bản pháp lý tăng cường quản lý 
nhằm chính thức hóa các hoạt 
động kinh tế phi chính thức: Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển 
khai các văn bản pháp lý quy định 
về đặc điểm pháp lý của hộ kinh 
doanh đã ban hành đến năm 
2021; không ban hành hoặc tham 
mưu cho cơ quan thẩm quyền ban 
hành văn bản pháp lý quy định 

về đặc điểm pháp lý của hộ kinh 
doanh trong năm 2022. Hệ thống 
văn bản đã quy định khá rõ đặc 
điểm pháp lý của hộ kinh doanh, 
từ việc xác định thế nào là hộ kinh 
doanh; quyền và trách nhiệm của 
hộ kinh doanh; thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh; tạm ngừng và chấm 
dứt hoạt động của hộ kinh doanh 
theo quy định tại Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 
về đăng ký doanh nghiệp và 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 
ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký 
doanh nghiệp. 

Về văn bản chính sách ưu đãi 
và hỗ trợ: Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã tham mưu cho cơ quan có 
thẩm quyền ban hành các văn 
bản chính sách tập trung vào hỗ 
trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh trong bối cảnh 
Covid-19; chính sách về tài khóa, 
tiền tệ nhằm phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ lãi 
suất từ ngân sách nhà nước đối 
với khoản vay của doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh. Chính 
sách hỗ trợ phục hồi do Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì ban hành 
hoặc trình cấp trên ban hành đã 
có những hiệu quả nhất định cho 
hộ kinh doanh, từ đó tạo sự hấp 
dẫn để họ chuyển sang hoạt động 
theo loại hình doanh nghiệp. Đây 
là cách thức hỗ trợ có tác động 
đến hộ gia đình chưa đăng ký 
kinh doanh, giúp họ thấy được 
lợi ích của hộ kinh doanh được 
hỗ trợ khi kinh doanh gặp những 
rủi ro như dịch bệnh, thiên tai. 

Từ đó thúc đẩy hộ kinh doanh phi 
chính thức chuyển sang chủ thể 
chính thức ở quy mô nhỏ là các hộ 
kinh doanh có đăng ký hoặc sang 
doanh nghiệp. 

- Tổng cục Thống kê nghiên 
cứu lý luận và kinh nghiệm quốc 
tế đo lường khu vực kinh tế chưa 
được quan sát của các tổ chức: 
OECD, IMF, ILO và một số Cơ quan 
Thống kê quốc gia đồng biên soạn 
cuốn sổ tay “Đo lường khu vực kinh 
tế chưa được quan sát”. Theo đó, 
khu vực kinh tế chưa được quan 
sát (NOE) được phân chia thành 5 
thành tố, gồm: Hoạt động kinh tế 
ngầm; Hoạt động kinh tế bất hợp 
pháp; Hoạt động kinh tế phi chính 
thức chưa được quan sát; Hoạt 
động kinh tế tự sản, tự tiêu của 
hộ gia đình; Hoạt động kinh tế bị 
bỏ sót trong các chương trình thu 
thập dữ liệu thống kê.

Do đây là những vấn đề mới, 
Tổng cục Thống kê tập trung 
nghiên cứu, dựa trên phương 
pháp luận của Hệ thống tài khoản 
quốc gia năm 2008 và các tài liệu 
hướng dẫn của các tổ chức quốc 
tế làm nền tảng lý luận; đồng thời 
nghiên cứu phương pháp luận và 
kết quả đo lường của các công 
trình khoa học về đo lường khu 
vực kinh tế chưa được quan sát; 
học tập kinh nghiệm, đề xuất hỗ 
trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc 
tế có uy tín như IMF.

Trong 5 thành tố của khu vực 
NOE, hoạt động kinh tế bị bỏ sót 
trong các chương trình thu thập 
dữ liệu thống kê đã được TCTK 
rà soát trong quá trình thực hiện 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (TỔNG CỤC THỐNG KÊ) - KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
ĐỀ ÁN KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT

Nguyễn Thị Mai Hạnh
Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia - TCTK
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đánh giá lại quy mô GDP năm 
2019. Hoạt động tự sản, tự tiêu 
của hộ gia đình và khu vực kinh tế 
phi chính thức đã được thu thập 
thông tin và tính toán trong phạm 
vi quy mô GDP. Thực hiện Đề án 
NOE, TCTK tiến hành bóc tách 2 
thành tố này trong quy mô GDP 
để đánh giá quy mô trong nền 
kinh tế, đồng thời phục vụ công 
tác hoạch định chính sách chính 
thức hóa khu vực phi chính thức. 

TCTK cũng đã tiến hành nghiên 
cứu tổng quan khung lý luận, 
phương pháp và kinh nghiệm về 
đo lường khu vực kinh tế ngầm và 
kinh tế bất hợp pháp từ các tài liệu 
của quốc tế như UNSD, UNODC, 
OECD và các nghiên cứu quốc 
tế được công bố để xây dựng 
phương pháp luận, nguồn thông 
tin đầu vào và đề ra những giải 
pháp nhằm đo lường được khu 
vực kinh tế bất hợp pháp và kinh 
tế ngầm tại Việt Nam.

Qua đánh giá thực trạng khu 
vực NOE, kết quả cho thấy, các 
hoạt động kinh tế chưa được quan 
sát xuất hiện đa dạng và phức tạp. 
Từ các đặc điểm của 5 nhóm hoạt 
động thuộc khu vực kinh tế chưa 
được quan sát và từ thực tiễn, tổng 
hợp báo cáo của các Bộ, ngành, 
địa phương, TCTK liên tục rà soát 
và cập nhật vào dự thảo Danh 
mục hoạt động kinh tế chưa được 
quan sát, các hoạt động mới xuất 
hiện trong nền kinh tế như: Các 
hoạt động tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin (đặc biệt là 
các ứng dụng trí tuệ nhân tạo), 
hoạt động kinh tế chia sẻ, kinh tế 
số, kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn, 
kinh tế xanh…, nhằm đảm bảo dự 
thảo Danh mục hoạt động kinh tế 
chưa được quan sát phản ánh sát 
thực, đầy đủ và kịp thời thực trạng 
khu vực này.

TCTK cũng đã có được kết 
quả đo lường, tính toán khu vực 

phi chính thức và hoạt động tự 
sản, tự tiêu của hộ gia đình năm 
2020-2021.

Cùng với những kết quả trên, 
năm 2022, TCTK tích cực đổi mới, 
hoàn thiện chuyên môn nghiệp 
vụ thống kê. Tiếp tục rà soát, xây 
dựng nội dung giải thích chi tiết 
cho từng chỉ tiêu theo hướng 
các khái niệm, phạm vi, phân tổ, 
phương pháp tính phù hợp với 
các quy định quản lý hiện hành 
của các chỉ tiêu trong dự thảo Hệ 
thống chỉ tiêu nguồn thông tin 
đầu vào phục vụ đo lường khu 
vực NOE, dựa trên dự thảo Danh 
mục các chỉ tiêu đầu vào phục vụ 
đo lường khu vực NOE. 

Về hợp tác quốc tế, thực hiện 
chủ trương tham gia Dự án “Số 
liệu thống kê và dữ liệu đo lường 
các dòng tài chính bất hợp pháp ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương” 
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức do UNODC, ESCAP và 
UNCTAD tài trợ tại Quyết định số 
2025/QĐ-TTg ngày 02/12/2021, 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đã ban hành Văn kiện Dự án “Số 
liệu thống kê và dữ liệu đo lường 
các dòng tài chính bất hợp pháp ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. 
Triển khai các công việc của Văn 
kiện Dự án, trong năm 2022, TCTK 
đã tổ chức thành công Hội thảo 
lần thứ nhất về Các hoạt động thí 
điểm đo lường dòng tài chính bất 
hợp pháp ở Việt Nam liên quan 
đến buôn bán động vật hoang dã; 
tổ chức lớp tập huấn hoàn thiện 
Bảng đánh giá tính sẵn có của dữ 
liệu các dòng tài chính bất hợp 
pháp ở Việt Nam liên quan đến 
buôn bán trái phép động thực vật 
hoang dã cho các Bộ, ngành; gửi 
Phiếu khảo sát thu thập thông tin 
về buôn bán động thực vật hoang 
dã ở Việt Nam đến các Bộ, ngành; 
tiếp cận các nghiên cứu sẵn có, 
các nguồn thông tin liên quan…

Quá trình đánh giá tính sẵn có 
của dữ liệu cho thấy, các cơ quan 
chức năng của Việt Nam không có 
sẵn dữ liệu được tổng hợp theo 
các chỉ tiêu. Do vậy, tất cả dữ liệu 
phục vụ tính toán thử nghiệm đều 
được sử dụng từ các nguồn dữ liệu 
công bố công khai của các tổ chức 
quốc tế. Do các nguồn thông tin 
không có đầy đủ, nên TCTK chưa 
ước tính được số liệu nhu cầu sử 
dụng một số sản phẩm động vật 
hoang dã ở cấp cả nước và cũng 
chưa thể ước tính các dòng tài 
chính bất hợp pháp từ Việt Nam 
ra nước ngoài. Mặc dù vậy, TCTK 
đã có thể ước tính được nhu cầu 
sử dụng một số sản phẩm động 
vật hoang dã ở một số tỉnh, thành 
phố lớn của Việt Nam.

Trong năm 2023, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đang 
tiếp tục triển khai thực hiện các 
Chương trình hành động ban hành 
kèm theo Quyết định số 146/QĐ-
TTg, trong đó tập trung vào một số 
hoạt động:

- Rà soát, cập nhật dự thảo Danh 
mục hoạt động kinh tế và Hệ thống 
chỉ tiêu nguồn thông tin đầu vào 
phục vụ đo lường khu vực NOE.

- Nghiên cứu, xây dựng và ban 
hành hướng dẫn về Danh mục 
hoạt động và nguồn thông tin 
phục vụ đo lường khu vực kinh tế 
chưa được quan sát.

- Đổi mới, hoàn thiện chuyên 
môn nghiệp vụ thống kê, trong 
đó triển khai xây dựng, hoàn thiện 
nguồn thông tin phản ánh đầy đủ 
hơn quy mô của nền kinh tế; cài đặt 
nhu cầu thông tin về hoạt động sản 
xuất kinh doanh của khu vực NOE 
vào các cuộc điều tra, tổng điều tra 
và các chế độ báo cáo thống kê; 
tính toán giá trị tăng thêm khu vực 
phi chính thức và hoạt động tự sản 
tự tiêu hộ gia đình.

- Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc 
tế về thống kê khu vực NOE./.
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Sau biên soạn, TCTK có được một số 
kết quả chủ yếu trong đo lường, 
tính toán khu vực phi chính thức 

và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia 
đình năm 2020-2021 như sau:

Đối với khu vực phi chính thức
Số lượng cơ sở phi chính thức1 năm 

2021 chiếm 77,4% tổng số cơ sở sản xuất 
kinh doanh cá thể, cao hơn 3,7 điểm % so 
với tỷ trọng 73,7% của cùng kỳ năm 2020. 
Về tốc độ tăng, thời kỳ dịch bệnh Covid-19 
năm 2021, số lượng cơ sở phi chính thức 
tăng 2,3% so với năm 2020, tương đương 
tăng khoảng 89 nghìn cơ sở.

 Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh 
cá thể có xu hướng giảm trong 2 năm 
2020-2021 với tốc độ lần lượt là: giảm 
3,3% và giảm 2,6%. Trong đó, số lượng 
cơ sở phi chính thức năm 2020 giảm 
3,2% nhưng năm 2021 lại tăng 2,3%; số 
lượng hộ chính thức (cơ sở đã đăng ký 
kinh doanh) năm 2020 giảm 3,7%; năm 
2021 giảm 16,3%.

Điều này không chỉ phản ánh số 
lượng cơ sở sản xuất kinh doanh sụt 
giảm mà còn phản ánh kết quả chính 
thức hóa hoạt động phi chính thức trong 
2 năm 2020-2021 chưa thực sự hiệu quả, 

có thể do thời kỳ dịch bệnh Covid-19 không chỉ ảnh hưởng tới 
hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tác động tới cả hoạt 
động đăng ký kinh doanh của chủ cơ sở với cơ quan quản lý.

10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ trọng cơ sở 
phi chính thức lớn nhất (gồm TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Bình, An Giang, Đồng 
Tháp, Bình Dương), chiếm khoảng 36% tổng số cơ sở phi chính 
thức cả nước (trong đó thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh xếp thứ nhất và thứ hai cả nước với tỷ trọng lần lượt là: 
7,16% và 6,82%). Đây là các thành phố có quy mô kinh tế lớn, tập 
trung đông dân cư, người lao động, cũng là nơi quy tụ các hoạt 
động công nghiệp chế biến, chế tạo, tiểu thủ công nghiệp làng 
nghề và các hoạt động dịch vụ thị trường, nhỏ lẻ.

Biểu đồ 1: 10 tỉnh có tỷ trọng cơ sở phi chính thức lớn nhất 
cả nước năm 2021

ĐVT: %

10 tỉnh có tỷ trọng cơ sở phi chính thức nhỏ nhất chỉ chiếm 
khoảng 3,9% tổng số lượng cơ sở phi chính thức cả nước, cũng 
là những tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ, dân cư thưa thớt, lao động 
thường di chuyển đến các địa phương khác để làm việc.

KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG, TÍNH TOÁN KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC 
VÀ HOẠT ĐỘNG TỰ SẢN TỰ TIÊU CỦA HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2020-2021

Nguyễn Diệu Huyền
 Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia - TCTK

Năm 2022, Tổng cục Thống kê thực hiện biên soạn các chỉ tiêu về khu vực phi chính thức năm 2021 dựa 
vào nguồn thông tin từ Tổng điều tra Kinh tế năm 2012, 2017, 2021 và từ điều tra cơ sở kinh doanh cá thể 

phi nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng năm. Đồng thời biên soạn hoạt động tự sản tự tiêu hộ gia đình từ số 
liệu: Khảo sát mức sống hộ dân cư; Điều tra năng suất, sản lượng cây trồng; Điều tra chăn nuôi; Điều tra lâm 

nghiệp; Điều tra nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản biển.

1. Cơ sở phi chính thức bao gồm: cơ sở sản xuất 
kinh doanh không có đăng ký kinh doanh; không 
bao gồm cơ sở sản xuất kinh doanh đã đăng ký 
nhưng chưa nhận giấy chứng nhận đăng ký.
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Giá trị tăng thêm khu vực phi 
chính thức năm 2021 chiếm 4,14% 
quy mô GDP theo giá hiện hành, 
thấp hơn 1,62 điểm % so với năm 
2020 và thấp hơn 1,34 điểm % 
so với năm 2019. Kết quả này đã 
được thu thập, tính toán bao gồm 
trong quy mô GDP cả nước năm 
2021 và được tính toán, bóc tách 
riêng cơ cấu của khu vực phi chính 
thức trong quy mô GDP năm 2021 
phục vụ thực hiện Đề án NOE.

Khu vực phi chính thức năm 
2021 giảm 16,82%, bao gồm cơ 
sở chưa đăng ký kinh doanh giảm 
24,04%; cơ sở không phải đăng 
ký kinh doanh tăng 297,87%. Nếu 
năm 2020, khi dịch Covid-19 mới 
xuất hiện ở một số địa phương thì 
khu vực phi chính thức vẫn đạt 
kết quả tăng trưởng dương (tăng 
10,09% so với cùng kỳ năm 2019). 
Sang năm 2021, dịch Covid-19 
bùng phát trên diện rộng ở hầu 
hết các địa phương của cả nước, 
trong đó có những tỉnh, thành 
phố tập trung nhiều cơ sở phi 
chính thức như TP. Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Bình Dương, Hà Nội, Đà 
Nẵng với mức sụt giảm về tốc độ 
tăng giá trị tăng thêm so với cùng 
kỳ năm 2020 lần lượt là: 44,70%; 
33,36%; 30,2%; 25,48%; và 8,68%. 
Để kiểm soát dịch bệnh, các địa 
phương buộc phải áp dụng biện 
pháp giãn cách xã hội, tạm dừng 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong thời gian khá dài; sau khi 
gỡ bỏ giãn cách, nhiều hoạt động 
trong đó có hoạt động phi chính 
thức vẫn chưa thể phục hồi và lấy 
lại đà tăng trưởng như trước.

Trong các vùng kinh tế - xã 
hội, vùng đồng bằng sông Hồng 
là vùng tạo ra giá trị tăng thêm 
khu vực phi chính thức năm 2021 
lớn nhất, đạt 104,4 nghìn tỷ đồng, 
chiếm 29,7%; tiếp đến là vùng 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung đạt 76,7 nghìn tỷ đồng, 
chiếm 21,8%; vùng Đông Nam Bộ

đạt 62,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,8%; vùng đồng bằng sông Cửu Long 
đạt 58,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,7%; vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc đạt 32,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,3%; thấp nhất là vùng Tây Nguyên 
chỉ đạt 16,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,6%.

Theo ngành kinh tế, giá trị tăng thêm khu vực phi chính thức công 
nghiệp và xây dựng năm 2021 chiếm 26,95% tổng giá trị tăng thêm 
khu vực phi chính thức; khu vực phi chính thức dịch vụ chiếm 75,52%. 
Trong các ngành kinh tế, ngành bán buôn bán lẻ chiếm 32,59%, cao 
nhất trong các ngành; tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến chế tạo 
chiếm 20,4%; ngành dịch vụ lưu trú ăn uống chiếm 12,95%.

10 tỉnh, thành phố có tỷ trọng doanh thu phi chính thức năm 2021 
lớn nhất chiếm khoảng 40% tổng doanh thu toàn khu vực phi chính 
thức cả nước, trong đó thành phố Hà Nội chiếm 7,43% tổng doanh thu 
khu vực phi chính thức cả nước; thành phố Hồ Chí Minh chiếm 4,48%.

Biểu đồ 2: 10 tỉnh, thành phố có tỷ trọng doanh thu 
phi chính thức lớn nhất cả nước năm 2021

ĐVT: %

Hoạt động tự sản, tự tiêu hộ gia đình
Giá trị sản xuất của hoạt động tự sản, tự tiêu khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản năm 2021 theo giá hiện hành chiếm 5,71% tổng giá 
trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, cao hơn 0,12 điểm % 
so với mức 5,59% của năm 2020. Trong đó, vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc có tỷ trọng giá trị hoạt động tự sản, tự tiêu trong tổng giá trị 
sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá hiện hành 
cao nhất, chiếm 13,94%, cao hơn 0,36 điểm % của cơ cấu 13,58% năm 
2020; tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm 13,24%, cao hơn 
0,35 điểm % của cơ cấu cùng kỳ năm 2020; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải miền Trung chiếm 7,9%, cao hơn 0,3 điểm % so với mức 7,6% của 
năm trước; vùng Tây Nguyên chiếm 1,19%, giảm 1,61 điểm % so với cơ 
cấu 2,8 điểm % của năm 2020; vùng Đông Nam Bộ chiếm 2,85%, tăng 
1,85 điểm % so với cơ cấu 1,0% của cùng kỳ năm trước; vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long chiếm khoảng 1,0%.

Xem xét theo cơ cấu trong GDP, hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ sản 
xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá hiện hành năm 2021 bằng 
1,44% quy mô GDP cả nước, giữ mức ổn định so với năm 2020. Tương tự 
khu vực phi chính thức, kết quả của hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia 
đình cũng đã được thu thập, tính toán bao gồm trong quy mô GDP cả nước 
năm 2021 và được tính toán, bóc tách riêng cơ cấu của hoạt động này 
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trong quy mô GDP năm 2021 phục 
vụ thực hiện Đề án NOE.

Cần tiếp tục nghiên cứu, rà 
soát, hoàn thiện phương pháp 
luận và nguồn thông tin

Kết quả biên soạn khu vực phi 
chính thức và hoạt động tự sản, 
tự tiêu của hộ gia đình ở Việt Nam 
năm 2021 vẫn còn nhiều bất cập 
và cần có thêm nghiên cứu, rà soát 
để hoàn thiện phương pháp luận 
và nguồn thông tin trong những 
năm tới. Một số bất cập và khó 
khăn cụ thể như sau:

- Đối với việc biên soạn khu vực 
phi chính thức

+ Trong các cuộc Tổng điều 
tra kinh tế, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh cá thể phi nông, lâm 
nghiệp, thủy sản thuộc khu vực 
phi chính thức phải được thu thập 
về số lượng đơn vị đầy đủ, phân 
loại đúng, đủ thông tin về tình 
trạng đăng ký kinh doanh, không 
đăng ký kinh doanh để có cơ sở 
phân loại số liệu chính thức và phi 
chính thức.

+ Công tác thu thập số liệu 
hàng năm của khu vực cơ sở 
kinh doanh cá thể phi nông, lâm 
nghiệp và thủy sản hàng năm 
(những năm không có Tổng điều 
tra Kinh tế) cần phải được thực 
hiện tốt, đảm bảo tính suy rộng 
trên phạm vi cả nước, có như vậy, 
mới đảm bảo kết quả tính toán 
khu vực phi chính thức phản ánh 
đúng quy mô trong nền kinh tế 
nước ta.

 + Để tính được giá trị tăng 
thêm (VA) của khu vực phi chính 
thức sát với thực tế hơn cần có 
được hệ số chi phí trung gian cập 
nhật hàng năm, từ đó phù hợp với 
sự thay đổi về phương thức hoạt 
động sản xuất và kinh doanh.

+ Đối với ngành công nghiệp 
cần kiểm soát tốt hơn các số liệu 
về hàng tồn kho để tính toán số 
liệu giá trị sản xuất, đảm bảo theo 
chuẩn mực quốc tế.

+ Đối với hoạt động bán buôn, 
bán lẻ cần thực hiện tốt hơn nữa, 
rà soát, bổ sung thông tin vào các 
phiếu điều tra mẫu để thu thập 
được thông tin về tỷ lệ vốn và 
doanh thu phản ánh đúng tình 
hình thực tế theo từng ngành và 
từng địa phương.

+ Đối với ngành xây dựng, hiện 
tại ở các cuộc Tổng điều tra Kinh 
tế và Điều tra mẫu hàng năm chủ 
yếu là thông tin mới thu thập ở 
số lượng lao động. Để tính được 
doanh thu, giá trị sản xuất của 
ngành này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đang áp dụng cách tính gán mức 
thu nhập lương trung bình của 
các ngành dịch vụ khác. Những 
năm tới cần thu thập thêm thông 
tin thu nhập trung bình tháng của 
ngành này để việc tính toán sát 
với thực tế hơn.

- Đối với việc tính toán hoạt 
động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình

 + Trong nhóm ngành nông, 
lâm nghiệp và thủy sản, chỉ có 
ngành trồng trọt có thể tính toán 
được hệ số tự sản, tự tiêu thông 
qua các cuộc điều tra. Trong khi 
các ngành nông nghiệp khác phải 
sử dụng rất nhiều hệ số khác nhau 
để ước tính. Ngoài ra, do thời gian 

thực hiện tính toán hoạt động tự 
sản, tự tiêu của hộ gia đình kể từ 
khi triển khai Đề án NOE đến nay 
mới được 3 năm, nên chưa xây 
dựng được chuỗi số liệu với nhiều 
năm quan sát để kiểm tra chéo, 
kiểm chứng. Vì vậy, để đảm bảo có 
đủ chuỗi số liệu đáng tin cậy, cần 
tiếp tục duy trì lồng ghép thu thập 
thông tin đo lường các chỉ tiêu 
hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ 
gia đình trong các cuộc Điều tra 
thường xuyên của ngành nông, 
lâm nghiệp và thủy sản và Điều tra 
mức sống dân cư hàng năm.

 + Đặc thù sản xuất của hoạt 
động nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản khác nhau, ví dụ: Trong 
nông nghiệp, hoạt động chăn 
nuôi và trồng trọt có định mức kỹ 
thuật sản xuất rất khác nhau. Do 
đó, để tính toán chính xác cho 
toàn ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản nói chung và chỉ tiêu tự 
sản, tự tiêu của hộ gia đình nông, 
lâm nghiệp và thủy sản nói riêng, 
cần phải có tỷ lệ chi phí trung gian 
tính toán chi tiết đến phân ngành 
cấp 4/5, mới đảm bảo phản ánh 
đúng các hoạt động này khi tính 
toán giá trị tăng thêm./.

Lao động làm việc tại các cơ sở phi chính thức năm 2021 
chiếm 74% tổng số lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể, cao hơn 5 điểm % so với tỷ trọng 69% của cùng kỳ 
năm 2020.

Số lao động bình quân làm việc tại một cơ sở phi chính thức năm 
2021 từ khoảng 1-2 lao động/cơ sở, trong đó thành phố Hà Nội và Hồ 
Chí Minh có số lao động/cơ sở bình quân lần lượt là: 1,8 người/cơ sở 
và 1,7 người/cơ sở. Nhiều địa phương có tỷ trọng cơ sở phi chính thức 
thấp nhất cả nước lại có số lao động bình quân làm việc tại cơ sở cao 
nhất, chứng tỏ các cơ sở phi chính thức tại các địa phương này đòi hỏi 
quy tụ số lượng lao động nhất định. Những địa phương khác có tỷ trọng 
cơ sở phi chính thức lớn nhất nhưng số lao động bình quân làm việc tại 
cơ sở thấp (như thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh) 
thể hiện tính linh hoạt, dễ hình thành cơ sở phi chính thức nhỏ lẻ. 
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Với mục tiêu xây dựng Hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Văn phòng Chính phủ 
đã đưa vào vận hành Trung tâm 
thông tin chỉ đạo điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
từ tháng 8 năm 2020, tiếp tục phát 
triển trong giai đoạn 2021 - 2025; 
đồng thời giao các Bộ, ngành, địa 
phương khẩn trương xây dựng, 
tích hợp, kết nối, chia sẻ hệ thống 
thông tin báo cáo, hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Việc kết nối, chia sẻ thông tin, 
dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, Bộ, 
ngành, địa phương được kỳ vọng 
sẽ là bước đột phá trong phát 
triển Chính phủ số. Đây là cơ hội 
để chúng ta chuyển mình một 
cách mạnh mẽ, chỉ đạo, điều hành

theo các chuẩn mực quản trị quốc 
gia hiện đại. Với đặc trưng của 
chuyển đổi số là được vận hành 
trên nền tảng số với công nghệ 
hiện đại, chắc chắn sẽ mang lại 
nhiều lợi ích quan trọng, nâng cao 
chất lượng quản trị quốc gia và 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Thực trạng thông tin, dữ liệu 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và các Bộ, ngành, 
địa phương

Hiện Văn phòng Chính phủ đã 
xây dựng hệ thống thông tin chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ gồm một số 
trụ cột chính như:

- Đối với thông tin dữ liệu thống 
kê: Xây dựng 10 chuyên mục 
thông tin, dữ liệu về KTXH (hàng 
tháng, quý, năm, 5 năm, 10 năm)
với trên 300 chỉ tiêu thống kê quốc 
gia, Bộ, ngành và địa phương được 
cập nhật lên hệ thống (chủ yếu 
giai đoạn 2010-2022).

+ Ấn phẩm: Xây dựng và cung 
cấp ấn phẩm infographic về tình 
hình KTXH hàng tháng, quý, năm 
phục vụ phiên họp Chính phủ 
thường kỳ từ các thông tin, thống 
kê của các Bộ, ngành, địa phương.

+ Bộ chỉ số thống kê: Xây dựng 
8 Bộ chỉ số thống kê KTXH chủ yếu 
hàng tháng, hàng quý, hàng năm 
(bao gồm 20 chỉ tiêu thành phần); 
sử dụng dữ liệu thống kê hàng quý, 
năm của Bộ Tài chính, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội.

+ Công cụ phân tích dự báo: Dự 
báo trung hạn bằng bảng Cân đối 
liên ngành (I/O Analysis) để làm rõ 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
ngành, vùng lãnh thổ, thành thị, 
nông thôn, các khu vực kinh tế (nhà 
nước, tư nhân và FDI) và so sánh 
quốc tế với các khối kinh tế lớn (EU, 
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ), các 
nước láng giềng (ASEAN, GMS). 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, 

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

TS. Nguyễn Quang Tùng*
Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ

* Phụ trách Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thời gian qua, Đảng, Chính phủ xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới 
Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu để tạo ra 

nền móng quan trọng cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030. Đây là quyết tâm chính trị lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 

đổi mới lề lối phương thức làm việc của hệ thống hành chính chuyển từ xử lý văn bản, hồ sơ 
giấy truyền thống sang xử lý hồ sơ điện tử và điều hành dựa trên dữ liệu.
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+ Kho dữ liệu nội dung: Xây 
dựng 12 kho dữ liệu về các bài phát 
biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, lãnh đạo các nước; Chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; Văn kiện của 
Đảng; Báo cáo Quốc hội; Trả lời chất 
vấn; Báo cáo của các bộ, ngành, địa 
phương; Niên giám thống kê, Giới 
thiệu các địa phương (cập nhật 
hàng chục nghìn bài viết, báo cáo 
và thông tin, dữ liệu).

+ Thông tin dữ liệu về kinh tế 
quốc tế, chỉ số quốc tế: Xây dựng 
Trang thông tin kinh tế quốc 
tế theo các khối nước G20, G7, 
ASEAN, EU và Trang chỉ số quốc tế 
về môi trường kinh doanh, năng 
lực cạnh tranh, phát triển bền 
vững, Chính phủ điện tử, năng lực 
cạnh tranh du lịch…

- Đối với thông tin dữ liệu trực 
tuyến (điều hành): Văn phòng 
Chính phủ đã kết nối, tích hợp 
thông tin, dữ liệu trực tuyến với 
80 bộ, ngành, địa phương, tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước với 
khoảng 210 chỉ tiêu thông tin trực 
tuyến. Cụ thể, kết nối với các bộ, 
ngành tổng hợp như Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư (về đầu tư công, đầu 
tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 
Nam, đầu tư của doanh nghiệp 
ra nước ngoài, đấu thầu…); Bộ 
Tài chính (về thu chi NSNN, xuất 
nhập khẩu, thị trường chứng 
khoán…); Bộ Công Thương, Ngân 
hàng nhà nước Việt Nam (về tỷ 
giá, thanh toán, lãi suất…).

Cùng với đó, Văn phòng Chính 
phủ kết nối với các bộ quản lý 
ngành như Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài nguyên 
và Môi trường, Khoa học và 
Công nghệ…; kết nối với các Bộ, 
ngành khối nội chính và các Ủy 
ban của Chính phủ như Bộ Công 
an, Bộ Nội vụ, Ủy ban quốc gia 
về phòng chống thiên tai, Ủy 
ban quốc gia về ứng phó sự cố 

và tìm kiếm cứu nạn; kết nối với 
các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà 
nước về tình hình đầu tư, sản xuất 
kinh doanh hàng tháng, quý, năm 
như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng 
Công ty Mobifone, Tổng Công ty 
Hàng không Việt Nam, Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam...; 
kết nối với 63 tỉnh, thành phố về 
các chỉ tiêu KTXH chủ yếu hàng 
tháng (về giải ngân vốn đầu tư 
công, thu chi NSNN, xuất nhập 
khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
đầu tư trong nước, đăng ký doanh 
nghiệp...)

Bên cạnh hệ thống thông tin 
chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều 
Bộ, ngành đã triển khai đồng bộ, 
xây dựng nhiều CSDL quốc gia, 
chuyên ngành và các hệ thống 
thông tin phục vụ công tác chỉ đạo 
điều hành, nghiệp vụ và phục vụ 
cho người dân và doanh nghiệp 
như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
triển khai CSDL quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp, Hệ thống thông 
tin và đầu tư nước ngoài…; Bộ 
Tài chính đã triển khai Hệ thống 
thông tin quản lý ngân sách; Bảo 
hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai 
CSDL quốc gia về bảo hiểm; Bộ 
Công an đã triển khai CSDL quốc 
gia về dân cư... Các CSDL quốc 
gia, CSDL chuyên ngành là nguồn 
tài nguyên quan trọng, góp phần 
phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số, kinh tế 
số, xã hội số. Thông tin, dữ liệu 
bước đầu được kết nối, tích hợp, 
chia sẻ phục vụ công tác quản lý 
nhà nước, chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và các Bộ, ngành, địa phương.

Tại nhiều địa phương cũng đã 
bước đầu triển khai các CSDL, hệ 
thống thông tin phục vụ cho công 
tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể: Các 
tỉnh Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, 

TP.HCM, Quảng Nam, Lâm Đồng, 
Bến Tre... đã ban hành Quyết định 
danh mục chỉ số theo dõi các mục 
tiêu về kinh tế - xã hội. Một số tỉnh 
như: Bình Dương, Thừa Thiên Huế, 
Thái Nguyên... đã triển khai xây 
dựng bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành 
(về tài chính, đầu tư,...) theo các số 
liệu thống kê cấp tỉnh. Phần lớn 
các tỉnh, thành phố đã sẵn sàng 
về mặt hạ tầng kỹ thuật cũng như 
các nền tảng dùng chung trên 
web, apps để phục vụ cho công 
tác chỉ đạo, điều hành. Nhiều tỉnh, 
thành phố đã xây dựng được nền 
tảng dữ liệu dùng chung với việc 
tạo lập, thu thập, hiển thị thông 
tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành ở cấp tỉnh.

Tiến trình xây dựng Chính 
phủ điện tử đạt được nhiều 
thành quả, song thực tế vẫn tồn 
tại nhiều khó khăn, thách thức

Thứ nhất, về thể chế, cơ chế, 
chính sách: Hàng lang pháp lý còn 
thiếu, bất cập, chưa ban hành đầy 
đủ quy định điều chỉnh về các 
hoạt động từ thủ công truyền 
thống sang môi trường điện tử và 
sự phát triển của công nghệ mới; 
Thiếu định mức xây dựng, đơn giá 
trong xây dựng Hệ thống thông 
tin, CSDL; Thủ tục đầu tư còn phức 
tạp; Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn chưa theo các tiêu chuẩn 
mới quốc tế; Chưa ban hành được 
khung chính sách thử nghiệm có 
kiểm soát để triển khai các sản 
phẩm, dịch vụ, mô hình mới về 
ứng dụng công nghệ số.

Thứ hai, về đầu tư: Nguồn lực 
đầu tư cho phát triển CNTT còn 
hạn chế, phân tán, chưa chú trọng 
đầu tư cho các hệ thống hạ tầng 
số, viễn thông nền tảng; Xây dựng 
các ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, 
chưa hiệu quả, kéo dài.

Thứ ba, về công tác phối hợp:  
Sự phối hợp, hợp tác giữa các 
cơ quan chưa thực sự chặt chẽ;
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còn có tình trạng “cát cứ thông 
tin”, co cụm dữ liệu, không chia sẻ, 
hoặc gây khó khăn trong chia sẻ 
thông tin, dữ liệu. 

Thứ tư, về nhân lực: Năng lực 
trình độ công chức nói chung 
trong ứng dụng CNTT chưa đáp 
ứng được yêu cầu, tính chuyên 
nghiệp chưa cao, tham mưu chưa 
thực sự hiệu quả; Thiếu nhân lực 
chất lượng cao về công nghệ thông 
tin, đặc biệt trong một số chuyên 
ngành hẹp nhưng quan trọng như: 
Khoa học dữ liệu, tổng hợp thông 
tin, dữ liệu, phân tích dự báo; Chưa 
có cơ chế, chính sách phù hợp về 
đãi ngộ, thu hút nhân lực CNTT tại 
các bộ, ngành, địa phương. 

Thứ năm, về công nghệ: Mức độ 
sẵn sàng về ứng dụng CNTT giữa 
các Bộ, ngành, địa phương chưa 
đồng đều; Xây dựng quá nhiều hệ 
thống phần mềm, thông tin nhưng 
chưa kết nối, chia sẻ được lẫn nhau; 
Chưa coi trọng về an ninh, an toàn 
thông tin, hệ thống thông tin 
trong quá trình xây dựng, triển khai 
và vận hành; Việc kết nối, tích hợp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu còn nhiều 
bất cập do thiếu sự chuẩn hóa, 
theo dõi, kiểm soát, quản lý chất 
lượng về thông tin, dữ liệu.

Tăng cường kết nối, chia sẻ và 
quản lý thông tin, dữ liệu

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 
Chính phủ với các Bộ, ngành, địa 
phương là yêu cầu cần thiết, nhằm 
phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính và hiện 
đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 
hành phục vụ, người dân, doanh 
nghiệp, Văn phòng Chính phủ 
đang phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương xây dựng "Khung bộ 
chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và Bộ, ngành, địa phương". 

Theo đó, Khung bộ chỉ số phục vụ 
sự chỉ đạo, điều hành gồm 3 cấp: 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
Bộ, ngành; địa phương.

Mục tiêu tổng quát của Khung 
bộ chỉ số là: (1) Theo dõi, giám sát, 
đo lường quá trình thực hiện, phục 
vụ đánh giá kết quả, hiệu quả thực 
thi chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ 
được giao của các cơ quan trong 
hệ thống hành chính nhà nước; (2) 
Tăng cường tính công khai, minh 
bạch trong cung cấp thông tin, 
thực thi chính sách và trách nhiệm 
quản lý của các cơ quan quản lý 
hành chính nhà nước, nâng cao 
trách nhiệm giải trình trong thực thi 
công vụ của đội ngũ cán bộ, công 
chức góp phần xây dựng Chính 
phủ kiến tạo với mô hình quản trị 
hiện đại, hiệu quả, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 
thúc đẩy phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội; (3) Nâng cao hiệu 
quả hoạt động của bộ máy hành 
chính nhà nước, đổi mới phương 
thức chỉ đạo, điều hành từ thủ 
công, giấy tờ sang chỉ đạo, điều 
hành dựa trên thông tin, dữ liệu 
theo thời gian thực, từng bước hiện 
đại hóa nền hành chính quốc gia. 

Văn phòng Chính phủ đặt ra 
các mục tiêu cụ thể cho Khung bộ 
chỉ số là: 

- Thiết lập các Bộ chỉ số để phục 
vụ công tác chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương về kinh tế - xã 
hội; theo dõi, giám sát nhiệm vụ 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao, phục vụ các cuộc họp giao 
ban, thường kỳ, chuyên đề, kiểm 
tra, giám sát và xử lý những vấn đề 
khẩn cấp, cấp bách phát sinh.

- Hình thành kho dữ liệu tổng 
hợp với tần suất ngắn nhằm đáp 
ứng nhu cầu thông tin, dữ liệu

liên tục, kịp thời phục vụ chỉ đạo, 
điều hành hàng ngày, hàng tuần, 
hàng tháng của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ, 
ngành, địa phương.

- Khai thác, chia sẻ, sử dụng và 
tái sử dụng thông tin, dữ liệu hiện 
có của cơ quan trong hệ thống 
hành chính nhà nước để tạo ra 
những giá trị mới, phát huy tối đa 
hiệu quả của tài nguyên thông tin, 
dữ liệu, tiến tới giảm gánh nặng 
thực hiện chế độ báo cáo không 
cần thiết hoặc báo cáo có thể lấy 
thông tin, dữ liệu trực tiếp từ các 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. 

Bên cạnh Khung bộ chỉ số 
phục vụ chỉ đạo, điều hành trên, 
hoạt động kết nối, chia sẻ và quản 
lý thông tin, dữ liệu sẽ được thực 
hiện thông qua 2 mô hình. Một là, 
kết nối, chia sẻ qua các hệ thống 
trung gian bao gồm: Nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; 
hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp 
Bộ, cấp tỉnh theo Khung kiến trúc 
tổng thể quốc gia số. Hai là, kết nối 
trực tiếp giữa các hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu khi các hệ thống 
trung gian chưa sẵn sàng hoặc cơ 
quan chủ quản hệ thống trung 
gian xác định hệ thống trung gian 
không đáp ứng được yêu cầu về 
kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Các thông tin, dữ liệu sẽ được 
phân chia theo các thuộc tính về: 
Phạm vi (quốc gia, bộ, ngành, địa 
phương, gồm tỉnh, huyện, thị xã, 
xã, phường, thị trấn…); Thời gian 
(giờ, ngày, tuần; tháng, quý, 6 
tháng, 9 tháng; hàng năm, 5 năm, 
10 năm…); Giá trị (giá trị trong kỳ, 
kỳ trước, lũy kế; xu hướng tăng, 
giảm…); Phân tổ (ngành kinh 
tế, lĩnh vực, loại hình kinh tế, loại 
hình doanh nghiệp, mục đích 
sử dụng….); Đơn vị (khối lượng, 
chiều dài, tiền tệ, tỷ lệ…); Phương 
pháp tính toán (phương pháp 
toán học, mô hình tính toán).
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BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
Kinh tế thế giới 9 tháng năm 2023 đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế 
trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ 
vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt 
nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, 
nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột 
quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn 
địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi 
khí hậu… ngày càng gia tăng. Các tổ chức quốc tế dự 
báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ 
so với dự báo đưa ra tại thời điểm trước đó do tăng 
trưởng 6 tháng cuối năm được dự báo sẽ khởi sắc 
nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022 từ 
0,1 đến 1 điểm phần trăm. 

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, với sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ 
đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải 
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, 
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn 
của nền kinh tế. Các giải pháp đã được tích cực thực 
hiện như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị 
trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; 
triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; 
miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ 
doanh nghiệp; nâng thời hạn visa điện tử cho khách 
du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; công tác an 
sinh xã hội được quan tâm kịp thời, thiết thực. Do đó, 
xu hướng tích cực hơn tiếp tục được duy trì và ngày 
càng rõ nét trong nhiều ngành và lĩnh vực. Kết quả đạt 
được về phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong quý III 
và 9 tháng năm 2023 như sau:

Việc quản lý thông tin, dữ liệu sẽ được thực 
hiện theo khung cụ thể, bao gồm: Quản lý nguồn 
thông tin, dữ liệu; Quản lý lưu trữ thông tin, dữ 
liệu; Quản lý vòng đời thông tin, dữ liệu; Quản 
lý dữ liệu chủ (master data); Quản lý siêu dữ liệu 
(meta data); Quản lý về thu thập, lưu trữ thông 
tin, dữ liệu (nguồn cung cấp dữ liệu, tích hợp dữ 
liệu, lưu trữ dữ liệu…); Quản lý về chất lượng dữ 
liệu (xác định quy tắc, luật, xung đột, trùng lắp… 
dữ liệu; xác định tiêu chuẩn, định dạng dữ liệu; 
chế độ giám sát, theo dõi; chế độ đo lường, kiểm 
thử…); Quản lý về truy cập, chia sẻ dữ liệu (khai 
thác dữ liệu; trực quan hóa dữ liệu; công bố, sản 
xuất thông tin, dữ liệu…); Phân tích dữ liệu (Phân 
tích mô tả, suy luận, chuẩn đoán, cảnh báo, dự 
báo…); An ninh, an toàn thông tin dữ liệu (Bảo 
mật, giám sát, bảo vệ tính riêng tư…).

Nhằm phát huy hiệu quả từ hoạt động kết nối, 
chia sẻ và quản lý thông tin, dữ liệu, Văn phòng 
Chính phủ triển khai 2 mô hình: (1) Mô hình phát 
triển thông tin, dữ liệu, nhằm biến thông tin, dữ 
liệu thô thành thông tin, dữ liệu “biết nói”, dần trở 
thành thông tin, dữ liệu mang tính tri thức và có 
trí tuệ để nâng cao năng lực phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. (2) Mô hình phát triển phân tích dữ liệu, nhằm 
phân tích mô tả, suy luận; chuẩn đoán; dự báo, 
cảnh báo và đưa ra các đề xuất, phục vụ đắc lực 
trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Có thể nói, việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ 
liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, bộ, ngành, địa phương là rất cần thiết và được 
kỳ vọng sẽ là bước đột phá trong phát triển Chính 
phủ số. Đây là cơ hội để Chính phủ, các Bộ, ngành, 
địa phương chuyển mình một cách mạnh mẽ, chỉ 
đạo, điều hành theo các chuẩn mực quản trị quốc 
gia hiện đại. Với đặc trưng của chuyển đổi số là 
được vận hành trên nền tảng số với công nghệ 
hiện đại, chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích quan 
trọng, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, kết 
nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức. Chính phủ, mỗi Bộ, ngành, địa phương 
cần nỗ lực nhiều hơn nữa, với quyết tâm cao, đánh 
giá được các cơ hội phát triển trong thời gian tới và 
đề xuất những giải pháp hiệu quả, thiết thực để Hệ 
thống thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa 
phương ngày càng phát triển bền vững./.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
9 THÁNG NĂM 2023
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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) quý III/2023 ước tính tăng 
5,33% so với cùng kỳ năm trước, 
mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng 
của cùng kỳ các năm 2020 và 
2021 trong giai đoạn 2011-2023 
nhưng đã thể hiện xu hướng tích 
cực (quý I tăng 3,28%, quý II tăng 
4,05%, quý III tăng 5,33%). GDP 
9 tháng năm 2023 tăng 4,24% 
so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao 
hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% 
của 9 tháng các năm 2020 và 
2021 trong giai đoạn 2011-2023. 

Trong mức tăng tổng giá trị 
tăng thêm của toàn nền kinh tế 
9 tháng năm 2023, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43% 
(đóng góp 9,16%); khu vực công 
nghiệp và xây dựng tăng 2,41% 
(đóng góp 22,27%); khu vực dịch 
vụ tăng 6,32% (đóng góp 68,57%).

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng 
năm 2023, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 
11,51%; khu vực công nghiệp và xây 
dựng chiếm 37,16%; khu vực dịch 
vụ chiếm 42,72%; thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm chiếm 8,61%.

Về sử dụng GDP 9 tháng năm 
2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 
3,03% so với cùng kỳ năm 2022, 
đóng góp 34,30% vào tốc độ tăng 
chung của nền kinh tế; tích lũy tài 
sản tăng 3,22%, đóng góp 19,35%; 
xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
giảm 5,79%; nhập khẩu hàng hóa 
và dịch vụ giảm 8,19%; chênh lệch 
xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch 
vụ đóng góp 46,35%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp 
và thủy sản quý III và 9 tháng năm 
2023 duy trì tăng trưởng ổn định. 
Sản xuất lúa vụ đông xuân và hè 
thu đạt kết quả khá do thời tiết 
khá thuận lợi, được mùa được giá. 
Chăn nuôi phát triển ổn định. Nuôi 
trồng thủy sản hiệu quả nhờ tập 
trung nuôi thâm canh, siêu thâm 
canh và ứng dụng công nghệ cao.

Nông nghiệp
Vụ lúa đông xuân năm 2023 

đạt kết quả khá với sản lượng đạt 
20,2 triệu tấn, tăng 213,1 nghìn tấn

so với vụ đông xuân năm 2022 và 
giá lúa tăng cao so với cùng kỳ do 
nhu cầu xuất khẩu gạo tăng; năng 
suất đạt 68,4 tạ/ha, tăng 2,4 tạ/
ha chủ yếu do thời tiết thuận lợi, 
chuyển đổi cơ cấu giống lúa hợp lý 
và trình độ kỹ thuật canh tác ở các 
địa phương được nâng cao.

Tính đến trung tuần tháng 
Chín, diện tích gieo cấy lúa mùa cả 
nước đạt 1.492,5 nghìn ha, bằng 
99,2% cùng kỳ năm trước, trong 
đó các địa phương phía Bắc đạt 
1.005,6 nghìn ha, bằng 98,3%, các 
địa phương phía Nam đạt 486,9 
nghìn ha, bằng 101,1%. 

Tính đến ngày 15/9/2023, các 
địa phương đã thu hoạch được 
1.786,3 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 
93,4% diện tích gieo cấy và bằng 
94,8% cùng kỳ năm trước; năng 
suất ước đạt 57,6 tạ/ha, tăng 0,1 
tạ/ha so với vụ hè thu năm 2022; 
sản lượng đạt 11 triệu tấn, tăng 
173 nghìn tấn và giá lúa hè thu 
đang ở mức cao so với cùng kỳ.

Chăn nuôi trâu, bò trong 9 
tháng năm 2023 không có biến 
động lớn, đàn trâu tiếp tục xu 
hướng giảm (sản lượng thịt trâu 
hơi xuất chuồng đạt 90,6 nghìn 
tấn, giảm 0,1% so cùng kỳ năm 
trước) do diện tích chăn thả thu 
hẹp, hiệu quả kinh tế không cao. 
Chăn nuôi lợn và gia cầm đảm 
bảo nguồn cung cho thị trường, 
một số trang trại nuôi gà thịt đã 
kết nối được với các doanh nghiệp 
tiêu thụ, tạo thành chuỗi khép 
kín từ trang trại đến bàn ăn, góp 
phần thúc đẩy hoạt động chăn 
nuôi phát triển: Sản lượng thịt 
lợn hơi xuất chuồng đạt 3.632,9 
nghìn tấn, tăng 6,8% so cùng kỳ; 
sản lượng thịt gia cầm đạt 1.737,2 
nghìn tấn, tăng 6,0%; thịt bò đạt 
373,4 nghìn tấn, tăng 2,4%...

Lâm nghiệp
Diện tích rừng trồng mới tập 

trung cả nước 9 tháng năm 2023 
ước đạt 197,9 nghìn ha, bằng cùng 
kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp 
trồng phân tán đạt 69,8 triệu cây, 
tăng 4%; sản lượng gỗ khai thác 
đạt 14,5 triệu m3, tăng 3,2%.

9 tháng năm 2023, cả nước có 
1.594 ha rừng bị thiệt hại, tăng 
79,5% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó diện tích rừng bị chặt, 
phá là 922,2 ha, tăng 6,8%; diện 
tích rừng bị cháy là 671,8 ha, gấp 
27,4 lần.

Thủy sản
Tổng sản lượng thủy sản 9 

tháng năm 2023 ước đạt 6.796,7 
nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng 
kỳ năm trước (quý III/2023 ước đạt 
2.520,2 nghìn tấn, tăng 2,6%), bao 
gồm: Cá đạt 4.859 nghìn tấn, tăng 
1,8%; tôm đạt 957,4 nghìn tấn, 
tăng 4,2%; thủy sản khác đạt 980,4 
nghìn tấn, tăng 1,6%. 

Trong đó, sản lượng thủy sản 
nuôi trồng ước đạt 3.792,5 nghìn 
tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ 
năm trước (quý III/2023 ước đạt 
1.450,1 nghìn tấn, tăng 4%); Sản 
lượng thủy sản khai thác ước đạt 
3.004,2 nghìn tấn, tăng 0,4% (quý 
III/2023 ước đạt 1.070,1 nghìn 
tấn, tăng 0,6%).

3. Sản xuất công nghiệp: Tính 
chung 9 tháng năm 2023, giá trị 
tăng thêm ngành công nghiệp 
tăng 1,65% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó công nghiệp chế 
biến, chế tạo tăng 1,98%; ngành 
sản xuất và phân phối điện tăng 
2,9%; ngành  cung cấp nước và 
xử lý rác thải, nước thải  tăng 
4,69%; riêng ngành khai khoáng 
giảm 3,01%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo 
9 tháng năm 2023 tăng  0,6% so 
với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ 
năm 2022 tăng 9,7%). Chỉ số tồn 
kho toàn ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 
30/9/2023  tăng  2,5% so với cùng 
thời điểm tháng  trước và tăng 
19,4% so với cùng thời điểm năm 
trước (cùng thời điểm năm trước 
tăng 13,4%). Tỷ lệ tồn kho toàn 
ngành chế biến, chế tạo bình quân 
9 tháng năm 2023 là 85,3% (bình 
quân 9 tháng năm 2022 là 76,4%). 

4. Hoạt động của doanh nghiệp
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tính chung 9 tháng năm 2023, 
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cả nước có 116,3 nghìn doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới với 
tổng số vốn đăng ký là 1.086,8 
nghìn tỷ đồng và tổng số lao động 
đăng ký là 748,9 nghìn lao động, 
tăng 3,1% về số doanh nghiệp, 
giảm 14,6% về vốn đăng ký và giảm 
1,2% về số lao động so với cùng kỳ 
năm trước. Vốn đăng ký bình quân 
một doanh nghiệp thành lập mới 
trong 9 tháng đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 
17,2% so với cùng kỳ năm trước. 
Nếu tính cả 1.486,3 nghìn tỷ đồng 
vốn đăng ký tăng thêm của 35,6 
nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi 
tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký 
bổ sung vào nền kinh tế trong 9 
tháng năm nay là 2.573,1 nghìn 
tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng 
kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 
48,9 nghìn doanh nghiệp quay trở 
lại hoạt động (giảm 3,2% so với 9 
tháng năm 2022), nâng tổng số 
doanh nghiệp thành lập mới và 
doanh nghiệp quay trở lại hoạt 
động trong 9 tháng lên 165,2 
nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% so 
với cùng kỳ năm trước. Bình quân 
một tháng có 18,4 nghìn doanh 
nghiệp thành lập mới và quay trở 
lại hoạt động.

Cũng trong 9 tháng năm 2023, 
số doanh nghiệp tạm ngừng kinh 
doanh có thời hạn là 75,8 nghìn 
doanh nghiệp, tăng 21,2% so với 
cùng kỳ năm trước; 46,1 nghìn 
doanh nghiệp ngừng hoạt động 
chờ làm thủ tục giải thể, tăng 
26,9%; 13,2 nghìn doanh nghiệp 
hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 
4,3%. Bình quân một tháng có 15 
nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi 
thị trường.

Xu hướng kinh doanh của doanh 
nghiệp 

Kết quả điều tra xu hướng 
kinh doanh của các doanh nghiệp 
ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo trong quý III/2023 cho thấy: 
Có 30,1% số doanh nghiệp đánh 
giá tốt hơn so với quý II/2023; 
37,5% số doanh nghiệp cho rằng 
tình hình sản xuất kinh doanh ổn 
định và 32,4% số doanh nghiệp 
đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến 

quý IV/2023, có 39,1% số doanh 
nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt 
lên so với quý III/2023; 37,2% số 
doanh nghiệp cho rằng tình hình 
sản xuất kinh doanh sẽ ổn định 
và 23,7% số doanh nghiệp dự báo 
khó khăn hơn.

Khoa học công nghệ
Về chuyển đổi số: Thực hiện 

theo chủ đề “Tạo lập và khai thác 
dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” của 
năm nay - năm quốc gia về dữ liệu 
số, tất cả Bộ, ngành và địa phương 
đã xây dựng nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, tỉnh và kết 
nối với nền tảng nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). 

Về dịch vụ công trực tuyến: 
Trên cổng dịch vụ công quốc 
gia, tính đến ngày 25/9/2023, số 
thủ tục hành chính đã cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến là 4.556 
thủ tục; 2.644 dịch vụ công cho 
công dân; 2.418 dịch vụ công cho 
doanh nghiệp; số hồ sơ đồng bộ 
trạng thái xử lý lên cổng Dịch vụ 
công quốc gia là khoảng 244,9 
triệu hồ sơ; số hồ sơ trực tuyến 
thực hiện qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia là hơn 25,1 triệu hồ sơ.

5. Hoạt động thương mại, 
vận tải, du lịch tiếp tục sôi động. 
9 tháng đầu năm 2023, khách 
quốc tế đến nước ta ước đạt 8,9 
triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng 
kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 
69% so với cùng kỳ năm 2019 - 
năm chưa xảy ra dịch Covid-19; 
số lượt người Việt Nam xuất cảnh 
đạt 3,8 triệu lượt người, gấp 2,5 
lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2023, 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo 
giá hiện hành ước đạt 4.567,8 
nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với 
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 
2022 tăng 20,9%). Trong đó, doanh 
thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 
2023 ước đạt 3.572,1 nghìn tỷ 
đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ 
năm trước; doanh thu dịch vụ lưu 
trú, ăn uống ước đạt 500,1 nghìn tỷ 
đồng, tăng 16%; doanh thu du lịch 
lữ hành ước đạt 26,5 nghìn tỷ đồng,

tăng 47,7%; doanh thu dịch vụ 
khác ước đạt 469,1 nghìn tỷ đồng, 
tăng 11,5%.

Trong 9 tháng, vận tải hành 
khách ước đạt 3.406 triệu lượt 
khách vận chuyển, tăng 13,1% 
so với cùng kỳ năm trước và luân 
chuyển đạt 184 tỷ lượt khách.km, 
tăng 27,9%. Vận tải hàng hóa ước 
đạt 1.686,2 triệu tấn hàng hóa vận 
chuyển, tăng 14,6% so với cùng kỳ 
năm trước và luân chuyển 359,8 tỷ 
tấn.km, tăng 12,5%.

Doanh thu hoạt động viễn 
thông ước đạt 254,3 nghìn tỷ 
đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 
năm trước. Tính đến cuối tháng 
9/2023, tổng số thuê bao điện 
thoại ước đạt gần 128,2 triệu thuê 
bao, giảm 1,2% so với cùng thời 
điểm năm trước.

Trong tổng số 8,9 triệu lượt 
khách quốc tế đến Việt Nam 9 
tháng năm nay, khách đến bằng 
đường hàng không đạt gần 7,8 
triệu lượt người, chiếm 87,5% 
lượng khách quốc tế đến Việt Nam 
và gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước. 
Khách đến từ châu Á đạt 6.855,2 
nghìn lượt người, gấp 5,2 lần so 
với cùng kỳ năm trước; khách 
đến từ châu Âu đạt 1.015,9 nghìn 
lượt người, gấp 3,9 lần; khách đến 
từ châu Mỹ đạt 682,8 nghìn lượt 
người, gấp 3,3 lần; khách đến 
từ châu Úc đạt 311,1 nghìn lượt 
người, gấp 3,7 lần; khách đến 
từ châu Phi đạt 20,4 nghìn lượt 
người, gấp 3,2 lần.

6. Trong bối cảnh lãi suất thế 
giới tiếp tục tăng và giữ ở mức cao, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 
điều hành chính sách tiền tệ linh 
hoạt, thận trọng, chắc chắn, nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp và người 
dân để thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế. Thị trường bảo hiểm đang gặp 
khó khăn nhất định. Thị trường 
chứng khoán Việt Nam trong 
tháng vừa qua đã ghi nhận những 
tín hiệu phục hồi tích cực.

Tính đến thời điểm 20/9/2023, 
tổng phương tiện thanh toán tăng 
4,75% so với cuối năm 2022 (cùng 
thời điểm năm trước tăng 2,49%);
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huy động vốn của các tổ chức tín 
dụng tăng 5,8% (cùng thời điểm 
năm trước tăng 4,04%); tăng 
trưởng tín dụng của nền kinh tế 
đạt 5,73% (cùng thời điểm năm 
trước tăng 10,54%). 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 9 
tháng năm 2023 ước đạt 165,6 nghìn 
tỷ đồng (giảm 6,9% so với cùng kỳ 
năm 2022), trong đó: Doanh thu phí 
lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước 
đạt 52,2 nghìn tỷ đồng (tăng 2,6% 
so với cùng kỳ năm 2022), lĩnh vực 
bảo hiểm nhân thọ ước đạt 113,4 
nghìn tỷ đồng (giảm 10,7% so với 
cùng kỳ năm 2022).

Trên thị trường cổ phiếu, tính 
đến ngày 28/09/2023, chỉ số 
VNIndex đạt 1.140,50 điểm, giảm 
6,8% so với cuối tháng trước và 
tăng 13,25% so với cuối năm 2022; 
mức vốn hóa thị trường (đến ngày 
15/9/2023) đạt 6.349 nghìn tỷ 
đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 
2022. Tính từ đầu năm đến nay, giá 
trị giao dịch bình quân đạt 16.940 
tỷ đồng/phiên, giảm 16% so với 
bình quân năm 2022.

Trên thị trường trái phiếu, tính 
chung 9 tháng, giá trị giao dịch 
bình quân đạt 5.770 tỷ đồng/
phiên, giảm 24,9% so với bình 
quân năm 2022. 

Trên thị trường chứng khoán 
phái sinh, tính chung 9 tháng, khối 
lượng giao dịch bình quân đạt 
225.613 hợp đồng/phiên, giảm 
17% so với bình quân năm 2022.

7. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã 
hội trong 9 tháng năm 2023 theo 
giá hiện hành ước đạt 2.260,5 
nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với 
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 
2022 đạt 2.135,6 nghìn tỷ đồng, 
tăng 12,8%). Mức tăng chỉ tiêu 
này của quý III đạt 7,6% cao hơn 
mức tăng của quý II (5,6%) và quý 
I (3,6%). 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài 
đăng ký vào Việt Nam tính đến 
ngày 20/9/2023 bao gồm: Vốn 
đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều 
chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ 
phần của nhà đầu tư nước ngoài 
đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7%

so với cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, có 2.254 dự án được cấp phép 
với số vốn đăng ký đạt 10,23 tỷ 
USD, tăng 66,3% so với cùng kỳ 
năm trước về số dự án và tăng 
43,6% về số vốn đăng ký;...

Vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 
tháng năm 2023 ước đạt 15,91 
tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ 
năm trước. Đây là số vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài thực hiện cao 
nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước 
ngoài trong 9 tháng năm 2023 có 
84 dự án được cấp mới giấy chứng 
nhận đầu tư với tổng số vốn của 
phía Việt Nam là 244,8 triệu USD, 
giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 
trước; có 18 lượt dự án điều chỉnh 
vốn với số vốn điều chỉnh tăng 172 
triệu USD, gấp 3,4 lần. Tính chung 
tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra 
nước ngoài (vốn cấp mới và điều 
chỉnh) đạt 416,8 triệu USD, tăng 
4,6% so với cùng kỳ năm trước.

8. Tổng thu ngân sách Nhà nước 
9 tháng năm 2023 ước đạt 1.223,8 
nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự 
toán năm và giảm 8,3% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu 
nội địa đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, 
bằng 76% và giảm 3,2%; thu từ 
dầu thô đạt 46 nghìn tỷ đồng, 
bằng 109,5% và giảm 22,5%; thu 
cân đối ngân sách từ hoạt động 
xuất, nhập khẩu đạt 163,8 nghìn tỷ 
đồng, bằng 68,5% và giảm 26,3%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 
9 tháng năm 2023 ước đạt 1.239,4 
nghìn tỷ đồng, bằng  59,7%  dự 
toán năm và tăng 14,1% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi 
thường xuyên 9 tháng năm 2023 
ước đạt 801,9 nghìn tỷ đồng, 
bằng 68,4% và tăng 5,7%; chi đầu 
tư phát triển đạt 363,3 nghìn tỷ 
đồng, bằng 50% và tăng 43,5%; 
chi trả nợ lãi 72,3 nghìn tỷ đồng, 
bằng 70,3% và giảm 0,3%.

9. Tính chung 9 tháng năm 
2023, tổng kim ngạch xuất, nhập 
khẩu hàng hóa đạt 497,66 tỷ 
USD, giảm 11% so với cùng kỳ 
năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Tính chung 9 tháng năm 2023, 

kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước 
đạt 259,67 tỷ USD, giảm 8,2% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu 
vực kinh tế trong nước đạt 68,86 
tỷ USD, giảm 5,7%, chiếm 26,5% 
tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả 
dầu thô) đạt 190,81 tỷ USD, giảm 
9,1%, chiếm 73,5%. Trong 9 tháng 
năm 2023 có 31 mặt hàng đạt kim 
ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 
chiếm 92,2% tổng kim ngạch xuất 
khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 
10 tỷ USD, chiếm 62,2%). 

Tính chung 9 tháng năm 2023, 
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 
ước đạt 237,99 tỷ USD, giảm 13,8% 
so với cùng kỳ năm trước, trong 
đó khu vực kinh tế trong nước 
đạt 85,12 tỷ USD, giảm 11,8%; khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 
152,87 tỷ USD, giảm 14,9%. Trong 
9 tháng năm 2023, có 37 mặt 
hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 
1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,7% 
tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 
mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ 
USD, chiếm 39,3%).

Tính chung 9 tháng năm 2023, 
cán cân thương mại hàng hóa ước 
tính xuất siêu 21,68 tỷ USD (cùng 
kỳ năm trước xuất siêu 6,9 tỷ USD). 
Trong đó, khu vực kinh tế trong 
nước nhập siêu 16,26 tỷ USD; khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể 
cả dầu thô) xuất siêu 37,94 tỷ USD.

Xuất, nhập khẩu dịch vụ
Trong 9 tháng năm 2023, kim 

ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 
14,2 tỷ USD, tăng 60,6% so với 
cùng kỳ năm 2022 (quý III ước 
đạt 5,1 tỷ USD, tăng 24,9%), trong 
đó: Dịch vụ du lịch đạt 6,6 tỷ USD 
(chiếm 46,5% tổng kim ngạch), 
gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm 
trước; dịch vụ vận tải đạt 4,1 tỷ 
USD (chiếm 28,6%), tăng 6,6%. 

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 9 
tháng năm 2023 ước đạt 20,9 tỷ USD 
(trong đó đã tính trong phí dịch vụ 
vận tải và bảo hiểm của hàng hóa 
nhập khẩu là 7,5 tỷ USD), tăng 0,8% 
so với cùng kỳ năm trước.
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II. TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Lực lượng lao động có xu 

hướng tăng nhưng thị trường lao 
động, việc làm tăng chậm do tiếp 
tục đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức chủ yếu do đơn hàng sản 
xuất của các doanh nghiệp thấp. 

Tính chung 9 tháng năm 2023, 
lực lượng lao động từ 15 tuổi trở 
lên là 52,3 triệu người, tăng 760 
nghìn người so với cùng kỳ năm 
trước; tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động là 68,9%, tăng 0,4 điểm phần 
trăm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng, chứng chỉ là 26,8%, tăng 0,6 
điểm phần trăm.

Tính chung 9 tháng năm 2023, 
lao động có việc làm là 51,2 triệu 
người, tăng 776 nghìn người so 
với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ thất 
nghiệp trong độ tuổi lao động là 
2,28%, giảm 0,07 điểm phần trăm 
so với cùng kỳ năm trước.

2. Theo khảo sát tình hình đời 
sống của hộ dân cư, đời sống của 
hộ dân cư trong 9 tháng năm 
2023 được cải thiện đáng kể so 
với cùng kỳ năm 2022, khi tỷ lệ 
hộ dân cư đánh giá có thu nhập 
trong 9 tháng năm nay không 
thay đổi và tăng lên so với tháng 
cùng kỳ năm 2022 là 94,1%, tăng 
10,9 điểm phần trăm so với kỳ 
báo cáo 9 tháng năm 2022. 

Theo báo cáo từ địa phương, 
tính đến ngày 19/9/2023, giá trị quà 
tặng cho các đối tượng bảo trợ theo 
Nghị định 20/2021/NĐ-CP là 3,2 
nghìn tỷ đồng; trị giá tiền, quà thăm 
hỏi và các hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo là gần 3,1 nghìn tỷ đồng; 
trị giá tiền và quà cho các đối tượng 
ưu đãi là người có công, thân nhân 
người có công với cách mạng là 6,4 
nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, có gần 27,9 
triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa 
bệnh miễn phí được phát, tặng cho 
các đối tượng chính sách trên địa 
bàn cả nước. Tính chung 9 tháng 
năm nay, Chính phủ cấp xuất tổng 
số gần 21,5 nghìn tấn gạo hỗ trợ 
cho 1,4 triệu nhân khẩu.

Lũy kế đến hết tháng 8/2023, cả 
nước có 6.031/8.167 xã (73,85%) đạt 
chuẩn nông thôn mới; có 1.521 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 
225 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 
16,9 tiêu chí/xã; có 264 đơn vị cấp 
huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố 
hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn 
nông thôn mới (đạt 41% số huyện cả 
nước). Có 20 tỉnh, thành phố có 100% 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia năm 2022-2023, cả 
nước có 2.272 điểm thi với 43.032 
phòng thi và 1.024,1 nghìn thí 
sinh đăng ký dự thi, trong đó, 
số thí sinh đăng ký trực tuyến là 
968.160 thí sinh, chiếm 94,42%; 
số thí sinh đăng ký trực tiếp là 
57.104 thí sinh, chiếm 5,58%; 
số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 
47,769 thí sinh, chiếm 4,66%; 
số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 
34.155 thí sinh chiếm 3,33%. Tỷ 
lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 
năm học 2021-2022 đạt 98,88%.

Năm học 2023-2024, cả nước có 
15,2 nghìn trường mầm non, bao 
gồm 12,1 nghìn trường công lập 
và 3,1 nghìn trường ngoài công lập; 
26,1 nghìn trường phổ thông. Số 
giáo viên mầm non là 363,9 nghìn 
người; số giáo viên phổ thông trực 
tiếp giảng dạy là 837,8 nghìn người. 
Cũng trong năm học này, cả nước 
có 5,2 triệu trẻ em đi học mầm non; 
18,3 triệu học sinh phổ thông.

Về giáo dục nghề nghiệp, tính 
đến tháng 8/2023, cả nước có 1.890 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 
gồm: 401 trường cao đẳng, 431 
trường trung cấp và 1058 trung tâm 
GDNN. Số cơ sở GDNN ngoài công 
lập là 690 cơ sở chiếm 36,5% trong 
tổng số cơ sở GDNN. Tính đến hết 
tháng 7/2023, các cơ sở dạy nghề 
trên địa bàn cả nước đã tuyển sinh 
được 1.055 nghìn người, đạt 46% so 
với kế hoạch năm 2023. 

4. Tình hình dịch bệnh, ngộ độc 
thực phẩm 

9 tháng năm 2023, cả nước có 
81,8 nghìn trường hợp mắc bệnh 
sốt xuất huyết (23 trường hợp tử 
vong); 70,7 nghìn trường hợp mắc 
bệnh tay chân miệng (21 trường 
hợp tử vong); 361 trường hợp

mắc bệnh viêm não vi rút (09 
trường hợp tử vong);....

Công tác tiêm vắc xin phòng 
dịch Covid-19, từ ngày 08/3/2021 
đến ngày 21/9/2023, tổng số liều 
vắc xin phòng Covid-19 đã được 
tiêm là 266,5 triệu liều.

Tổng số người nhiễm HIV của 
cả nước hiện còn sống tính đến 
thời điểm 18/9/2023 là 231,5 nghìn 
người và số người tử vong do HIV/
AIDS của cả nước tính đến thời 
điểm trên là 113,7 nghìn người.

Về ngộ độc thực phẩm, tính 
chung 9 tháng năm 2023, cả nước 
xảy ra 80 vụ với 1.356 người bị ngộ 
độc (15 người tử vong).

6. Tính chung 9 tháng năm 
2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 
8.338 vụ tai nạn giao thông, làm 
4.765 người chết, 3.359 người bị 
thương và 2.443 người bị thương 
nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, 
số vụ tai nạn giao thông trong 9 
tháng năm nay tăng 0,3%. Bình 
quân 1 ngày trong 9 tháng năm 
2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 
30 vụ tai nạn giao thông, làm 17 
người chết, 12 người bị thương và 
9 người bị thương nhẹ. 

7. Thiên tai, ô nhiễm môi 
trường và cháy, nổ ảnh hưởng 
không nhỏ tới cuộc sống của 
người dân ở một số địa phương.

Tính chung 9 tháng năm nay, 
thiên tai làm 98 người chết và mất 
tích; 103 người bị thương; 84,9 
nghìn ha lúa và 25,5 nghìn ha hoa 
màu bị hư hỏng; gần 17,3 nghìn 
con gia súc và gia cầm bị chết; 
hơn 17,4 nghìn ngôi nhà bị sập 
đổ, cuốn trôi và bị hư hỏng. Tổng 
giá trị thiệt hại về tài sản do thiên 
tai gây ra trong 9 tháng năm 2023 
ước tính gần 2.547,8 tỷ đồng, giảm 
61,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Cũng trong 9 tháng năm nay 
trên địa bàn cả nước xảy ra 1.485 
vụ cháy, nổ, làm 132 người chết và 
115 người bị thương, thiệt hại ước 
tính 210,5 tỷ đồng, giảm 60,8% so 
với cùng kỳ năm trước./.

(Trích Báo cáo Tình hình kinh 
tế - xã hội tháng Chín và 9 tháng 

năm 2023 của TCTK)
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TỔNG QUAN
Trong 9 tháng năm 2023, thị trường hàng hóa thế 

giới có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các 
yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Xung đột quân sự Nga 
- Ucraina vẫn tiếp diễn, cạnh tranh giữa các nước lớn 
ngày càng gay gắt; nhiều quốc gia duy trì chính sách 
tiền tệ thắt chặt; tổng cầu suy yếu; các nền kinh tế 
lớn đối mặt với tăng trưởng thấp; thị trường tài chính 
tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều 
rủi ro. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều 
nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên 
tai ở các quốc gia làm cho sản xuất lương thực mất 
cân đối. Các nhân tố địa chính trị, kinh tế tạo sức ép 
khác nhau lên giá dầu trong 9 tháng năm 2023. Lạm 
phát toàn cầu từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm 
dần sau thời gian các nước đồng loạt tăng lãi suất 
để kiềm chế lạm phát cùng với giá năng lượng giảm. 
So với mục tiêu dài hạn, mức lạm phát hiện tại vẫn ở 
mức cao đối với nhiều quốc gia. 

Trong nước, nhiều giải pháp được tích cực 
triển khai như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn 
định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn 
đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các 
ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền 
sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; gia hạn visa
cho khách du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 
thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; 
công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. 
Theo đó, thị trường các mặt hàng thiết yếu không có 
biến động bất thường, nguồn cung được bảo đảm, 
giá hàng hóa tăng giảm đan xen. Bình quân 9 tháng 
năm 2023, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2022; 
lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2023
So với tháng trước, CPI tháng 9/2023 tăng 1,08% 

(khu vực thành thị tăng 1,25%; khu vực nông thôn 
tăng 0,89%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu 
dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng 
trước, riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,23%.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 9/2023 tăng 
3,66%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính, có 10 
nhóm tăng giá, riêng nhóm bưu chính viễn thông 
giảm giá.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 9 năm 2023 tăng 
3,12%, trong đó có 10 nhóm hàng tăng giá và 1 nhóm 
hàng giảm giá. 

Các nhóm hàng có chỉ số giá tăng: Nhóm giao 
thông tăng 6,14% so với tháng 12/2022, trong đó 
giá xăng dầu tăng 14,53% do từ đầu năm đến nay, 
giá xăng dầu trong nước đã điều chỉnh 27 đợt làm 
cho giá xăng A95 tăng 4.440 đồng/lít; xăng E5 tăng 
4.220 đồng/lít và dầu diezen tăng 1.990 đồng/lít; 
Nhóm giáo dục tăng 5,11% so với tháng 12/2022 
do một số địa phương tăng học phí năm học 2023-
2024 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 
27/8/2021 của Chính phủ; Nhóm nhà ở và vật liệu xây 
dựng tăng 4,88% chủ yếu do giá vật liệu xây dựng

THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ 
THÁNG 9, QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2023

Trong tháng 8/2023, lạm phát của 
khu vực đồng Euro tăng 5,2% so với cùng kỳ 
năm trước, lạm phát của Mỹ tăng 3,7%. Tại 
châu Á, lạm phát tháng 8/2023 của Lào tăng 
25,9% so với cùng kỳ năm trước; Phi-lip-pin 
tăng 5,3%; Hàn Quốc tăng 3,4%; In-đô-nê-
xi-a tăng 3,3%; Thái Lan tăng 0,9%; Trung 
Quốc tăng 0,1%. Việt Nam tiếp tục thuộc 
nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát khi 
CPI tháng 9/2023 tăng 3,66% so với tháng 
9/2022.
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và giá nhà ở thuê tăng; Nhóm hàng ăn và dịch vụ 
ăn uống tăng 2,66% do giá lương thực tăng 9,17%, 
chủ yếu do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo thế 
giới, thực phẩm tăng 1,33%, ăn uống ngoài gia đình 
tăng 3,28%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,97% 
do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp Lễ, 
Tết. Bên cạnh đó, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình 
tăng 1,24%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 
1,21%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch 1,01%; nhóm 
thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,37%; nhóm hàng hóa và 
dịch vụ khác tăng 5,21%. Ở chiều ngược lại, chỉ số giá 
nhóm bưu chính, viễn thông tháng 9 năm 2023 giảm 
1,17% so với tháng 12/2022 do giá điện thoại thế hệ 
cũ giảm. 

Chỉ số giá tiêu dùng quý III năm 2023
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý III năm 2023 

tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2022. Các yếu tố làm 
tăng CPI trong quý III năm 2023, đó là: Giá nhà ở thuê 
quý III/2023 tăng 28,48% so với cùng kỳ năm trước 
do nhu cầu thuê nhà tăng khi vào năm học mới; Giá 
lương thực tăng 7,05%, trong đó giá gạo tăng 6,99% 
theo giá gạo xuất khẩu, tác động làm CPI chung tăng 
0,18 điểm phần trăm; Giá dịch vụ giáo dục tăng 6,15% 
do một số địa phương ngừng hỗ trợ học phí năm học 
2023-2024 và thực hiện theo Nghị định số 81/2021/
NĐ-CP, tác động làm CPI chung tăng 0,34 điểm phần 
trăm; Giá ăn uống ngoài gia đình tăng 3,94% so với 
cùng kỳ năm trước do nhu cầu tiêu dùng tăng cao 
vào dịp nghỉ hè; Giá đồ uống và thuốc lá tăng 3,05%, 
chủ yếu do giá nguyên liệu sản xuất đồ uống và chi 
phí vận chuyển tăng; Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở 
quý III/2023 tăng 2,76% so với cùng kỳ năm trước do 
giá đá, cát tăng trong khi nguồn cung khai thác cát 
khan hiếm, làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm. 

Các yếu tố làm giảm CPI trong quý III năm 2023: 
Chỉ số giá nhóm giao thông quý III/2023 giảm 2,28% 
so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI giảm 
0,22 điểm phần trăm. Trong đó, giá xăng dầu trong 
nước bình quân quý III/2023 giảm 8,89% so với cùng 
kỳ năm trước, tác động làm CPI chung giảm 0,32 
điểm phần trăm; giá dầu hỏa giảm 15,72%; Giá gas 
trong nước biến động theo giá gas thế giới, giá gas 
quý III/2023 giảm 10,66% so với cùng kỳ năm trước 
làm CPI chung giảm 0,16 điểm phần trăm; Chỉ số giá 
nhóm bưu chính viễn thông quý III giảm 1,12% so 
với cùng kỳ năm trước, làm CPI giảm 0,04 điểm phần 
trăm, chủ yếu do giảm giá các thiết bị di động.

Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2023
So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng 

các tháng đầu năm có xu hướng giảm và từ tháng 
Bảy theo xu hướng tăng dần trở lại. Nguyên 
nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm

theo giá thế giới làm cho chỉ số giá nhóm xăng dầu 
so với cùng kỳ năm trước liên tục giảm, từ mức giảm 
7,08% trong tháng 01/2023 đã giảm mạnh 31,73% 
trong tháng 6/2023 và sang tháng Chín, giá xăng dầu 
đã tăng 5,64% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 
tháng năm 2023, CPI tăng 3,16% so với bình quân 9 
tháng năm 2022.

Các yếu tố làm tăng CPI trong 9 tháng năm 2023
- Chỉ số giá nhóm vé máy bay bình quân 9 tháng 

năm 2023 tăng 71,56% so với cùng kỳ năm trước; 
giá vé tàu hỏa tăng 31,26%; giá vé ô tô khách tăng 
8,33%; Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 7,28% so với 
cùng kỳ năm trước do một số địa phương tăng học 
phí năm học 2023-2024 theo lộ trình của Nghị định 
số 81/2021/NĐ-CP, tác động làm CPI chung tăng 0,45 
điểm phần trăm; Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu 
xây dựng tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước, tác 
động làm CPI chung tăng 1,27 điểm phần trăm; Chỉ 
số giá nhóm lương thực tăng 4,85% tác động làm CPI 
chung tăng 0,18 điểm phần trăm; Chỉ số giá nhóm 
điện sinh hoạt tăng 4,23%, tác động làm CPI chung 
tăng 0,14 điểm phần trăm; Chỉ số giá nhóm đồ uống 
và thuốc lá tăng 3,48% so với cùng kỳ năm trước, tác 
động làm CPI chung tăng 0,1 điểm phần trăm; Chỉ số 
giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,2% so với 
cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI tăng 0,15 điểm 
phần trăm.
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Các yếu tố làm giảm CPI trong 9 tháng năm 2023
Chỉ số giá nhóm xăng dầu trong nước 9 tháng năm 2023 giảm 15,26% 

so với cùng kỳ năm trước theo biến động của giá thế giới, tác động làm 
CPI chung giảm 0,55 điểm phần trăm; giá dầu hỏa giảm 11,26%; Chỉ số 
giá nhóm gas trong nước giảm 10,21% theo giá thế giới, tác động làm CPI 
chung giảm 0,15 điểm phần trăm; Chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông 
giảm 0,62% do giá điện thoại thế hệ cũ giảm, tác động làm CPI giảm 0,02 
điểm phần trăm.

Lạm phát cơ bản
Lạm phát cơ bản tháng 9/2023 tăng 0,26% so với tháng trước, tăng 3,8% 

so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 
4,49% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 
3,16%). Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 9 tháng 
năm 2023 giảm 15,26% so với cùng kỳ năm trước, giá dầu hỏa giảm 11,26%, 
giá gas giảm 10,21% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc 
nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản. 

Bảng 1. Lạm phát cơ bản tháng 9 và 9 tháng 
từ năm 2019 đến năm 2023

       Đơn vị tính: %
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm  
2022

Năm  
2023

Lạm phát cơ bản tháng 9 so với 
tháng trước 0,16 -0,02 -0,26 0,47 0,26

Lạm phát cơ bản tháng 9 so với 
cùng kỳ năm trước 1,96 1,97 0,74 3,82 3,80

Lạm phát cơ bản 9 tháng so với 
cùng kỳ năm trước 1,91 2,59 0,88 1,88 4,49

Năm 2023, xu hướng 
đầu tư ra nước ngoài 
của các quốc gia phát 

triển có dấu hiệu chững lại 
mặc dù đại dịch Covid-19 đã 
được kiểm soát. Nguyên nhân 
dẫn đến thực trạng này do 
bối cảnh thế giới tiếp tục biến 
động phức tạp, khó lường; 
xung đột địa chính trị tại một 
số quốc gia trên thế giới ngày 
càng gay gắt; áp lực giá cả 
và lạm phát có dấu hiệu hạ 
nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; 
nhu cầu hàng hoá toàn cầu 
có xu hướng giảm, dấu hiệu 
phục hồi còn yếu; điều kiện 
tài chính toàn cầu nhìn chung 
vẫn còn xu hướng thắt chặt, 
ảnh hưởng mạnh  đến doanh 
nghiệp, thương mại và đầu tư 
quốc tế; rủi ro của hệ thống 
ngân hàng; đứt gãy chuỗi 
cung ứng chưa được khắc 
phục hoàn toàn... Những yếu 
tố này đang gây áp lực giảm 
đáng kể lên dòng vốn FDI 
toàn cầu trong năm 2022 và 
tiếp tục sang năm 2023, ảnh 
hưởng tiêu cực đến dòng vốn 
đầu tư ra nước ngoài của các 
nền kinh tế lớn, đặc biệt là các 
đối tác đầu tư của Việt Nam 
và thể hiện rõ ở con số giảm 
24,6% so với cùng kỳ của 
vốn FDI đăng ký năm 2022, 
giảm 4,3% trong 6 tháng đầu 
năm 2023. Tuy vậy, tính đến 
20/9/2023, tổng vốn đăng ký 
cấp mới, điều chỉnh và góp 
vốn mua cổ phần của nhà 
ĐTNN đạt trên 20,2 tỷ USD, 
bằng 107,7%, tức tăng 7,7% 
so với cùng kỳ năm 2022. 
Trong đó, có 2.254 dự án được 
cấp phép với số vốn đăng ký 
đạt 10,23 tỷ USD, tăng 66,3% 
so với cùng kỳ năm trước về 
số dự án và tăng 43,6% về số 
vốn đăng ký; có 934 lượt dự án 
đã cấp phép từ các năm trước

Một số giải pháp kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm  
- Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn 

biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh 
hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó 
phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước.

- Các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng nhằm 
đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. 

- Cần kiểm soát giá nguyên vật liệu đầu vào, tăng cường sử dụng 
nguồn nguyên liệu trong nước dần thay thế nguồn nhập khẩu.

- Hiện nay còn dư địa cho việc điều chỉnh các loại giá dịch vụ do 
Nhà nước quản lý trong những tháng cuối năm nhưng cần quyết 
định mức độ và thời điểm điều chỉnh hợp lý, phù hợp, tránh gây cộng 
hưởng lạm phát chi phí đẩy, tạo ra lạm phát kỳ vọng của nền kinh tế.

- Chính phủ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh 
hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính 
sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm đưa thông tin 
kịp thời, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong dư luận đối với công tác 
điều hành giá của Chính phủ, ổn định tâm lý người tiêu dùng và ổn 
định kỳ vọng lạm phát.

Nguồn: Vụ Thống kê Giá - TCTK
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đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng 
thêm 5,15 tỷ USD, giảm 38,3% so với 
cùng kỳ năm trước; có 2.539 lượt với 
tổng giá trị góp vốn 4,83 tỷ USD, tăng 
47%. Trong đó, có 994 lượt góp vốn, 
mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ 
của doanh nghiệp với giá trị góp vốn 
là 1,72 tỷ USD và 1.545 lượt n hà đầu 
tư nước ngoài mua lại cổ phần trong 
nước mà không làm tăng vốn điều lệ 
với giá trị 3,11 tỷ USD. 

Chỉ tính riêng trong quý III/2023, 
dòng vốn FDI đăng ký đã tăng 12,0%. 
Số liệu này cho thấy rõ tín hiệu tích cực 
trong thu hút FDI, đây là động lực rất 
quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 
và các năm tiếp theo. Đồng thời, cũng 
khẳng định niềm tin của nhà ĐTNN 
đối với chính sách kinh tế vĩ mô ổn 
định; môi trường đầu tư của Việt Nam 
thông thoáng, an toàn; Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ luôn đồng hành, hỗ 
trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua 
khó khăn, ổn định và phát triển SXKD; 
nhiều chính sách tài khoá, tiền tệ nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp đã được thực thi 
hiệu quả. 

Dòng vốn FDI thu hút trong 9 tháng 
thể hiện một số đặc điểm rõ nét, như: 

- Tốc độ tăng số dự án mới (tăng 
66,3%) cao hơn nhiều tốc độ tăng tổng 
vốn đầu tư mới (tăng 43,6%). Điều này 
cho thấy, các nhà ĐTNN quy mô vừa và 
nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào 
môi trường đầu tư của Việt Nam nên 
đưa ra các quyết định đầu tư mới. Bên 
cạnh đó, các tập đoàn lớn hiện đang 
cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu 
tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác 
động của chính sách thuế tối thiểu toàn 
cầu có hiệu lực từ năm 2024.

Hình 1. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam
tính đến ngày 20/9 các năm 2019-2023 (Tỷ USD)

- Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố 
có nhiều lợi thế trong thu hút ĐTNN (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn 
nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động 
trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc 
Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai…

- Các nhà đầu tư đến từ Châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống 
vẫn chiếm tỷ trọng lớn (Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Hồng Kông, Đài Loan). Riêng 6 đối tác này đã chiếm tới 
78,81% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước trong 9 tháng năm 2023. 
Cả 6 đối tác này đều có mức vốn đăng ký 9 tháng 2023 đạt trên 1 tỷ 
USD, đặc biệt Singapore đạt gần 4 tỷ USD.

Hình 2. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện
9 tháng các năm 2019-2023 (Tỷ USD)

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng 
năm 2023 ước đạt 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 
trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất 
của 9 tháng trong 5 năm qua./.

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
TĂNG TRƯỞNG KHÁ CAO TRONG QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Phí Hương Nga 
Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng - TCTK
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Bảo hiểm nhân thọ là  sản 
phẩm của các công ty bảo 
hiểm, được thiết kế với 

các quyền lợi, điều khoản rõ ràng 
nhằm bảo vệ con người trước 
những rủi ro liên quan đến sức 
khỏe, thân thể, tính mạng. 

Hiện thị trường bảo hiểm nhân 
thọ Việt Nam có sự tham gia của 
19 doanh nghiệp cung cấp hơn 
500 sản phẩm, không chỉ bảo vệ 
sức khỏe khách hàng mà được mở 
rộng hơn về đầu tư, tích lũy, đảm 
bảo cho người tham gia bảo hiểm 
dự phòng các kế hoạch tài chính 
cho tương lai. 

Năm 2022, thị trường bảo hiểm 
nhân thọ ghi nhận sự phát triển 
tích cực. Điều này được thể hiện 
ở hàng loạt các con số: Doanh thu 
đạt gần 178,3 nghìn tỷ đồng, tăng 
11,8% so với năm trước. Tính đến 
31/12/2022, tổng số hợp đồng 
đang có hiệu lực khoảng 13,92 
triệu hợp đồng, tăng 5,45%. Tổng 
phí bảo hiểm nhân thọ đạt 178,3 
nghìn tỷ đồng, tăng 11,8%, trong 
đó phí bảo hiểm nhân thọ khai 
thác mới đạt 50,7 nghìn tỷ đồng, 

tăng 2,4%. Các dòng sản phẩm 
liên kết đầu tư mang lại tỷ trọng 
doanh thu phí bảo hiểm lớn nhất, 
chiếm khoảng 85% phí bảo hiểm 
nhân thọ. Các sản phẩm bảo hiểm 
sức khỏe có sự tăng trưởng khá 
tốt, với trên 383 nghìn hợp đồng 
khai thác mới trong năm vừa qua. 
Năng lực tài chính của các doanh 
nghiệp bảo hiểm ngày một tăng 
vững chắc với tổng tài sản ước đạt 
694,1 nghìn tỷ đồng. Trong năm 
2022, các doanh nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ đã thể hiện rõ vai trò 
bảo vệ sức khỏe và tài chính trước 
những rủi ro cho người dân khi 
chi trả quyền lợi bảo hiểm tới 40,6 
nghìn tỷ đồng. 

Tuy vậy, cùng với sự tăng trưởng 
nhanh, trong năm 2022 và những 
tháng đầu năm 2023, thị trường 
bảo hiểm nhân thọ Việt Nam rơi 
vào cuộc khủng hoảng niềm tin 
khi liên tục xuất hiện các thông 
tin tiêu cực, bị dư luận phản ứng 
như: Tình trạng nhân viên tư vấn 
bảo hiểm “bắt tay” cùng nhân viên 
tín dụng giới thiệu, chào mời, ép 
buộc khách hàng mua bảo hiểm

nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu 
tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn tín 
dụng. Bên cạnh đó, với tâm lý chạy 
theo doanh số, đại lý bảo hiểm và 
nhân viên ngân hàng đã bỏ qua 
việc kiểm soát chất lượng, giới 
thiệu, tư vấn bảo hiểm không đầy 
đủ, rõ ràng thủ tục, hồ sơ yêu cầu, 
dẫn đến khách hàng tham gia bảo 
hiểm nhầm lẫn, không hiểu rõ về 
sản phẩm. 

Vụ việc trên đã ảnh hưởng 
không nhỏ tới kết quả 6 tháng 
đầu năm nay của thị trường bảo 
hiểm nhân thọ. Số liệu của Hiệp 
hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho 
thấy, trong 6 tháng đầu năm 
2023, tổng doanh thu phí lĩnh vực 
bảo hiểm nhân thọ ghi nhận sự 
suy giảm mạnh với 77,8 nghìn tỷ 
đồng, giảm 7,9% so cùng kỳ năm 
2022. Số lượng hợp đồng khai 
thác mới đạt 1,03 triệu hợp đồng 
(sản phẩm chính), giảm tới 31,3%, 
trong đó sản phẩm bảo hiểm liên 
kết đầu tư (chiếm tỷ trọng 61,2%) 
giảm 34,4%. Tổng doanh thu phí 
bảo hiểm khai thác mới toàn thị 
trường ước đạt 15,5 nghìn tỷ đồng,

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

LÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNGLÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNG

TS. Đỗ Ngọc Trâm
Học viện Ngân hàng

Thời gian qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ rơi vào cuộc khủng hoảng “niềm tin” 
khi xuất hiện những phản ánh tiêu cực của người dân. Vụ việc này đã ảnh hưởng không 

nhỏ tới kết quả hoạt động của thị trường trong những tháng đầu năm. Trước tình trạng 
đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và có những chỉ đạo xử lý quyết 

liệt, nhằm xây dựng thị trường bảo hiểm nhân thọ lành mạnh và bền vững hơn.
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giảm 38,2%. Bên cạnh doanh 
thu khai thác mới suy giảm, các 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
còn ghi nhận con số trả tiền bảo 
hiểm tăng mạnh trong 6 tháng 
đầu năm với 25,9 nghìn tỷ đồng, 
tăng 37,1%.

Trước những thông tin phản 
ánh của người dân, nhiều “con 
mắt” giám sát được tăng cường 
từ phía cơ quan quản lý nhà nước 
lẫn doanh nghiệp, giúp lợi ích 
của khách hàng được đảm bảo 
tốt hơn.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ 
đạo các đơn vị liên quan khẩn 
trương tổ chức thanh tra, kiểm 
tra việc bán bảo hiểm qua ngân 
hàng. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ 
Tài chính, Cục Quản lý, giám sát 
bảo hiểm đã tiến hành thanh tra 
4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân 
thọ gồm: Sun Life, Prudential, MB 
Ageas life và BIDV MetLife. Kết quả 
thanh tra được Bộ Tài chính công 
bố vào tháng 6/2023 cho thấy, 
doanh thu phí bảo hiểm qua kênh 
phân phối bảo hiểm qua ngân 
hàng của 4 doanh nghiệp này 
đều tăng mạnh chỉ trong 1 năm, 
nhiều nhất là BIDV Metlife lên đến 
99,2% và thấp nhất là Prudential 
Việt Nam cũng là 55%. Hai doanh 
nghiệp còn lại là 61% và 74%. 

Một con số đáng chú ý trong 
kết quả thanh tra là tỷ lệ bỏ ngang 
hợp đồng của kênh bảo hiểm qua 
kênh ngân hàng (bancassurance) 
sau năm thứ nhất của 4 doanh 
nghiệp trên từ 30-70%. Tỷ lệ bỏ 
ngang cao nhất là tại Sun Life với 
73% khách hàng mua bảo hiểm 
qua TPBank hủy hợp đồng sau 
năm đầu tiên, tức là cứ 100 người 
mua bảo hiểm có đến 73 người 
hủy hợp đồng. Cũng có 39% khách 
hàng của Sun Life mua bảo hiểm 
qua ACB hủy hợp đồng sau một 
năm ký kết. Tại 3 doanh nghiệp 
còn lại là Prudential, MB Ageas Life 

và BIDV Met Life có tỷ lệ bỏ ngang 
năm đầu khoảng 30-40% hủy hợp 
đồng chỉ sau 1 năm đồng nghĩa 
với việc khách hàng mất trắng 
khoản tiền đã nộp. 

Kết quả thanh tra của Bộ Tài 
chính cũng chỉ rõ những sai phạm 
khác của các doanh nghiệp khi 
bán chéo bảo hiểm qua kênh ngân 
hàng, nhất là khâu tư vấn của giao 
dịch viên, nhân viên môi giới.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Tài 
chính đã yêu cầu các doanh nghiệp 
bảo hiểm tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện hợp đồng 
đại lý bảo hiểm đối với các ngân 
hàng, nghiêm túc tuân thủ quy 
định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 
về việc không được ép buộc các tổ 
chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới 
mọi hình thức; đồng thời rà soát 
quy trình nghiệp vụ để quản lý 
chất lượng đại lý bảo hiểm. Bộ Tài 
chính cũng yêu cầu doanh nghiệp 
bảo hiểm tiếp nhận, xử lý dứt điểm 
thông tin phản ánh, khiếu nại của 
khách hàng, bảo đảm quyền lợi 
khách hàng trên cơ sở hợp đồng 
bảo hiểm đã giao kết và quy định 
pháp luật. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính thiết lập 
và tổ chức đường dây nóng để tiếp 
nhận và xử lý các thông tin phản 
ánh liên quan đến bán sản phẩm 
bảo hiểm qua ngân hàng/tổ chức 
tín dụng. Bên cạnh đó, Bộ phối 
hợp với cơ quan thanh tra, giám 
sát Ngân hàng Nhà nước để xây 
dựng Quy chế phối hợp giữa hai 
cơ quan trong việc thực hiện hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt động của tổ chức tín dụng 
trong hoạt động đại lý bảo hiểm.

Đặc biệt, ngày 01/7/2023 vừa 
qua,  Chính phủ ban hành  Nghị 
định số 46/2023/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm 
hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ 
chế, chính sách quản lý thị trường 

bảo hiểm, hỗ trợ thị trường bảo 
hiểm hoạt động lành mạnh, an 
toàn, phát triển bền vững và đảm 
bảo quyền lợi tối đa cho người 
tham gia bảo hiểm. 

Với khuôn khổ pháp lý rõ ràng 
hơn và dưới sự chỉ đạo quyết 
liệt của các cơ quan quản lý Nhà 
nước, các doanh nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ đã chủ động  giải quyết 
những tồn tại, rà soát hợp đồng 
đại lý bảo hiểm và tăng cường 
kiểm soát hoạt động của các đại 
lý, chấn chỉnh quy trình bán hàng, 
đặc biệt là khâu tư vấn và ký kết 
hợp đồng bảo hiểm. 

Riêng 4 doanh  nghiệp bảo 
hiểm  trong danh sách thanh tra 
đã nhanh chóng rà soát và quyết 
liệt giải quyết những tồn tại đã 
chỉ ra trong kết luận của Bộ Tài 
chính, nhất là xử lý dứt điểm các 
trường hợp vi phạm của đại lý 
bảo hiểm.  Đồng thời, các doanh 
nghiệp  hoàn thiện và ban hành 
quy định quản lý nội bộ; cam kết 
tuân thủ các chuẩn mực đạo đức 
kinh doanh trong mọi hoạt động. 

Với sự điều hành quyết liệt 
của Nhà nước cùng sự chủ động 
điều chỉnh của các doanh nghiệp, 
thị trường bảo hiểm nhân thọ 
trong thời gian qua dù có giảm 
tốc nhưng được đánh giá là đã 
có những dấu hiệu chuyển biến 
tích cực về chất. Tuy vậy, nhìn 
tổng quan thì thị trường bảo hiểm 
nhân thọ vẫn cần thêm thời gian 
để thay đổi, phát triển theo hướng 
lành mạnh và bền vững hơn.

Trong thời gian tới, Bộ Tài 
chính sẽ tiếp tục hoàn thiện các 
văn bản pháp luật liên quan đến 
kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt là 
Thông tư hướng dẫn một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Kinh 
doanh bảo hiểm, Nghị định số 
46/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

(Xem tiếp trang 27)
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Thực trạng hạ tầng giao 
thông Việt Nam

Tại Việt Nam, nhận thức được 
tầm quan trọng của đầu tư cơ sở 
hạ tầng giao thông đối với phát 
triển kinh tế, trong những năm 
qua, Đảng và Nhà nước đã đặc 
biệt quan tâm đến vấn đề này và 
cụ thể hóa bằng các chiến lược, 
chính sách. Nhờ đó, hạ tầng giao 
thông của Việt Nam đã có bước 
phát triển mạnh mẽ theo hướng 
đồng bộ, hiện đại, góp phần xóa 
đói giảm nghèo, nâng cao đời 
sống Nhân dân, rút ngắn khoảng 
cách giữa các vùng miền. Các 
công trình giao thông được quy 
hoạch và đầu tư theo hướng đồng 
bộ, hiện đại như: Đường bộ cao 
tốc, sân bay, cảng biển quốc tế 
đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới. 
Trong đó phải kể đến việc quy 
hoạch mạng lưới đường bộ cao 
tốc quốc gia kết nối các trung tâm 
kinh tế trọng điểm Bắc - Nam; các 
cửa khẩu, sân bay, cảng biển quốc 
tế và các tuyến đường vành đai đô 
thị có nhu cầu vận tải lớn; tuyến 
đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và 
hệ thống đường sắt đô thị tại Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các 
cảng biển cửa ngõ quốc tế (Lạch 
Huyện, Vân Phong và Cái Mép - 
Thị Vải); mạng đường bay theo mô 
hình nan quạt với tần suất khai 
thác cao tại 2 đầu Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh…

Theo Bộ Giao thông vận tải, 
quy hoạch mạng lưới đường bộ 

Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 
và tầm nhìn đến năm 2050 tại 
Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 
01/9/2022, đảm bảo kết nối thuận 
lợi các trung tâm kinh tế, cảng 
biển, cửa khẩu; hệ thống quốc lộ 
được phân bổ theo các trục dọc, 
trục ngang, trục hướng tâm tạo 
thành các hành lang vận tải. 

Về hạ tầng đường bộ, hiện nay, 
trên toàn quốc có tổng chiều dài 
đường bộ 595,2 nghìn km, trong 
đó, đường bộ quốc gia (quốc lộ, 
cao tốc) là 25,6 nghìn km. Tính 
đến cuối năm 2022, mạng lưới 
đường cao tốc đã đưa vào khai 
thác khoảng 23 đoạn tuyến, 
tương đương với 1.239 km; đang 
triển khai xây dựng khoảng 14 
tuyến, đoạn tuyến, tương đương 
với 840 km. Hệ thống quốc lộ

được trải mặt nhựa đạt khoảng 
64,8%, còn lại là mặt đường bê 
tông xi măng, láng nhựa và cấp 
phối. Đường có quy mô 1 làn xe 
chiếm 11%, quy mô 2 làn xe chiếm 
khoảng 74,5%, quy mô 4 làn xe 
chiếm 13,9%, quy mô từ 6 - 10 làn 
xe chiếm 0,5%, còn lại là đường 
xen kẽ với bề rộng khác nhau.

Về hạ tầng đường sắt, mạng 
lưới đường sắt quốc gia có tổng 
chiều dài 3.143 km và có 277 ga, 
trong đó 2.703 km đường chính 
tuyến, 612 km đường ga và đường 
nhánh. Mạng lưới đường sắt kết 
nối với nhau tại khu đầu mối Hà 
Nội, hiện đi qua địa bàn của 34 tỉnh, 
thành phố, gồm 4/6 vùng kinh tế 
của cả nước. Mật độ đường sắt đạt 
khoảng 9,5 km/1000 km2 (là mức 
trung bình của khối ASEAN và thế 
giới). Hiện có 02 tuyến kết nối với 
Trung Quốc tại Đồng Đăng (tuyến 
liên vận Hà Nội - Đồng Đăng) và 
tại Lào Cai (tuyến Hà Nội - Lào 
Cai). Mạng lưới đường sắt quốc 
gia bao gồm 3 loại khổ đường, 
chủ yếu là khổ đường 1.000 mm 
(chiếm 85%), còn lại là khổ đường 
1.435 mm (6%) và khổ đường lồng 
1.435/1.000 mm (9%).

Về hệ thống cảng biển, hầu hết 
các cảng của Việt Nam gắn liền với 
các trung tâm, các vùng kinh tế 
lớn với vai trò là đầu mối phục vụ 
xuất nhập khẩu hàng hóa và tạo 
động lực phát triển toàn vùng như: 
Quảng Ninh, Hải Phòng gắn với 
Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc;

Nâng cao chất lượng 
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Gia Linh

Trong xu thế hội nhập 
quốc tế, kết cấu  hạ 
tầng giao thông đồng 
bộ, phát triển đóng vai 
trò đặc biệt quan trọng 
trong việc kết nối sản 
xuất với tiêu thụ, vận 
chuyển hàng hóa, thúc 
đẩy giao lưu kinh tế giữa 
các vùng, các quốc gia, 
tạo điều kiện cho  phát 
triển kinh tế - xã hội. 
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Nghi Sơn, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - 
Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy 
Nhơn gắn với Vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung; Khánh Hòa, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai gắn với vùng kinh tế 
động lực Đông Nam Bộ; Cần Thơ, 
Long An, An Giang gắn với Vùng 
kinh tế trọng điểm đồng bằng 
sông Cửu Long. Hệ thống cảng 
biển Việt Nam hiện có 286 bến 
cảng, phân bố theo 5 nhóm cảng 
biển, tổng chiều dài cầu cảng hơn 
96 km, được chú trọng đầu tư với 
quy mô, công nghệ hiện đại vươn 
tầm quốc tế. Đặc biệt là hệ thống 
cảng container (02 cảng biển lớn 
của Việt Nam là Hải Phòng và TP. 
Hồ Chí Minh đều nằm trong top 
50 cảng container lớn trên thế 
giới). Việt Nam đã thiết lập được 
32 tuyến vận tải biển, trong đó 25 
tuyến vận tải quốc tế và 7 tuyến 
vận tải nội địa. Ngoài các tuyến nội 
Á, khu vực phía Bắc đã khai thác 2 
tuyến đi Bắc Mỹ; phía Nam đã hình 
thành được 16 tuyến tàu xa đi Bắc 
Mỹ và châu Âu vượt trội hơn các 
nước khu vực Đông Nam Á (chỉ 
sau Malaysia và Singapore). Ngoài 
ra, hạ tầng đường thủy nội địa 
của Việt Nam cũng đã được quy 
hoạch, có tổng chiều dài 17 nghìn 
km, đã quy hoạch 45 tuyến vận tải 
thủy chính: Miền Bắc có 17 tuyến, 
miền Trung có 10 tuyến, miền 
Nam có 18 tuyến. Cả nước có 
292 cảng thủy nội địa: 217 cảng 
hàng hóa, 12 cảng hành khách, 
02 cảng tổng hợp và 63 cảng 
chuyên dụng.

Về hạ tầng cảng hàng không, 
tính đến cuối năm 2022, cả nước 

có 22 cảng hàng không đang khai 
thác với tổng diện tích khoảng 
11,8 nghìn ha; trong đó có 9 cảng 
hàng không quốc tế và 13 cảng 
hàng không quốc nội được phân 
chia theo 03 khu vực Bắc, Trung, 
Nam, trong đó khu vực miền Bắc 
có 07 cảng; khu vực miền Trung 
có 07 cảng; khu vực miền Nam có 
08 cảng.

Với hệ thống hạ tầng giao 
thông tương đối đồng bộ, việc vận 
chuyển, luân chuyển hành khách, 
hàng hóa có nhiều chuyển biến 
tích cực. Theo Tổng cục Thống kê, 
Tính chung 9 tháng năm 2023, 
vận tải hành khách cả nước ước 
đạt 3.406 triệu lượt khách vận 
chuyển, tăng 13,1% so với cùng 
kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 
tăng 49%) và luân chuyển đạt 
184 tỷ lượt khách.km, tăng 27,9% 
(cùng kỳ năm trước tăng 73,7%). 
Trong đó, vận tải trong nước 
ước đạt 3.394,5 triệu lượt khách 
vận chuyển, tăng 12,9% so với 
cùng kỳ năm trước và 150,5 tỷ 
lượt khách.km luân chuyển, tăng 
11,7%; vận tải ngoài nước ước đạt 
11,5 triệu lượt khách vận chuyển, 
gấp 4 lần và 33,5 tỷ lượt khách.km 
luân chuyển, gấp 3,7 lần cùng kỳ 
năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2023 
Vận tải hàng hóa ước đạt 1.686,2 
triệu tấn hàng hóa vận chuyển, 
tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 
trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 
22,7%) và luân chuyển 359,8 tỷ 
tấn.km, tăng 12,5% (cùng kỳ năm 
trước tăng 31,7%). Trong đó, vận 
tải trong nước ước đạt 1.653,1 
triệu tấn vận chuyển, tăng 14,8% 

và 226,4 tỷ tấn.km luân chuyển, 
tăng 16,6%; vận tải ngoài nước 
ước đạt 33,1 triệu tấn vận chuyển, 
tăng 2,8% và 133,4 tỷ tấn.km luân 
chuyển, tăng 6,2%.

Nâng cao chất lượng hạ tầng 
giao thông

Giao thông được ví như “mạch 
máu” của nền kinh tế, phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông “đi 
trước một bước” là đòi hỏi bức 
thiết trong giai đoạn phát triển 
mới của đất nước. Mặc dù hạ tầng 
giao thông của Việt Nam đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, 
tuy nhiên, vẫn là “điểm nghẽn” đối 
với nhu cầu phát triển đất nước 
như: Đường bộ cao tốc mới bước 
đầu hình thành, chưa hoàn thành 
mục tiêu đặt ra; hệ thống đường 
sắt lạc hậu, chưa đầu tư được 
đường sắt tốc độ cao; cảng biển 
chưa khai thác hết công suất; một 
số cảng hàng không đã quá tải… 
Điều này đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến hiệu quả phát triển kinh 
tế, thể hiện rõ nét trong hoạt 
động logistic. Trong công bố năm 
2023, chỉ số LPI (Chỉ số Hiệu quả 
Logistics) của Việt Nam đạt 3,3 
điểm, tuy tăng cao hơn lần công 
bố trước (3,27 điểm) nhưng lại tụt 
4 hạng so với lần công bố LPI gần 
nhất vào năm 2018, với thứ hạng 
43 trên tổng số 160 quốc gia. Theo 
ước tính, chi phí dịch vụ logistics 
của Việt Nam khoảng 20% GDP, 
vẫn cao hơn nhiều so với các 
nước phát triển như Mỹ và cao 
hơn các nước đang phát triển như 
Trung Quốc hay Thái Lan. Theo 
thống kê, có hơn 50% số đường 
bộ ở tình trạng kém chất lượng
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và không đảm bảo an toàn cho 
vận chuyển hàng hóa, 50% số 
cảng biển, hơn 40% số sân bay 
chịu tình trạng quá tải và thiếu hụt 
các tiện ích phục vụ logistics… Tất 
cả những yếu tố này khiến cho 
hàng Việt giảm sức cạnh tranh.

Để hạ tầng giao thông phát 
triển hiện đại, đồng bộ phục vụ 
đắc lực cho phát triển kinh tế - 
xã hội, nhiều quyết sách đã được 
ban hành, trong đó phải kể đến 
Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 
01/9/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch mạng 
lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, có tổng 
nhu cầu vốn đầu tư trong lĩnh 
vực đường bộ giai đoạn 2021-
2030 khoảng 900.000 tỷ đồng. 
Mục tiêu là cơ bản hoàn thành 
các tuyến cao tốc kết nối liên 
vùng, kết nối các cảng biển cửa 
ngõ quốc tế, cảng hàng không, 
cửa khẩu quốc tế, phấn đấu xây 
dựng hoàn thành khoảng 5.000 
km đường bộ cao tốc; Tập trung 
nâng cấp mặt đường, tăng cường 
hệ thống an toàn giao thông, xử 
lý các điểm đen, cải tạo nâng cấp 
các cầu yếu… Hay như Quyết định 
số 1769/QĐ-TTg về phê duyệt Quy 
hoạch mạng lưới đường sắt giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 
đặt mục tiêu cải tạo nâng cấp để 
khai thác có hiệu quả các tuyến 
đường sắt hiện có, kết nối thông 
suốt tuyến đường sắt liên vận 
quốc tế. Dự kiến đến năm 2030 sẽ 
xây dựng mới 09 tuyến đường sắt 
với tổng chiều dài 2.362 km, trong 
đó, có tuyến sắt tốc độ cao Bắc - 
Nam, đường đôi, khổ 1.435 mm, 
dài khoảng 1.545 km; triển khai 
xây dựng đường sắt tốc độ cao 
trên trục Bắc - Nam… 

Về cảng biển, ngày 22/9/2021, 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 
thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050, tổng nhu cầu vốn đầu tư 
đến năm 2030 khoảng 313.000 tỷ 
đồng. Theo đó, đến năm 2030, quy 
mô và chức năng, hệ thống cảng 
biển Việt Nam gồm 5 nhóm cảng 
biển với 36 cảng biển, 02 cảng biển 
đặc biệt (Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng 
Tàu), 15 cảng biển loại I, 06 cảng 
biển loại II, 13 cảng biển loại III, dự 
kiến đáp ứng lượng hàng thông 
qua khoảng 1,14 - 1,42 tỷ tấn. 

Mới đây, ngày 7/6/2023, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 646/QĐ-TTg phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển 
cảng hàng không, sân bay quốc 
tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
2050, với nhu cầu vốn đầu tư hệ 
thống cảng hàng không đến năm 
2030 khoảng 420.000 tỷ đồng. 
Trong đó, thời kỳ 2021-2030, hệ 
thống cảng hàng không được 
quy hoạch theo mô hình trục nan 
với 2 đầu mối chính tại Thủ đô 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; hình 
thành 30 cảng hàng không, gồm 
14 cảng hàng không quốc tế, 16 
càng hàng không quốc nội. Tổng 
sản lượng hành khách thông qua 
cảng hàng không khoảng 275,9 
triệu hành khách, chiếm 1,5-2% 
thị phần giao thông vận tải và 
3-4% tổng sản lượng vận tải hành 
khách liên tỉnh. Tổng sản lượng 
hàng hóa thông qua các cảng 
hàng không đạt khoảng 4,1 triệu 
tấn. Đến năm 2050, hình thành 33 
cảng hàng không, gồm 14 cảng 
hàng không quốc tế, 19 cảng 
hàng không quốc nội…

Để triển khai Nghị quyết số 30-
NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ 
Chính trị về phát triển kinh tế - xã 
hội và đảm bảo quốc phòng, an 
ninh vùng đồng bằng sông Hồng 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, tháng Sáu vừa qua, Bộ Giao 
thông vận tải cũng đã ban hành 
Chương trình hành động. Theo đó, 

về hạ tầng, Bộ Giao thông vận tải 
sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông vùng đồng bằng 
sông Hồng theo hướng hiện đại, 
đồng bộ, ưu tiên phát triển các 
tuyến đường bộ, đường sắt, đường 
thủy nội địa, cảng hàng không, 
cảng biển gắn với phát triển các 
hành lang kinh tế vùng, tạo đột 
phá, phát triển nhanh, bền vững. 
Tập trung khai thác hiệu quả các 
tuyến đường sắt hiện có, kết nối 
thông suốt tuyến đường sắt liên 
vận đạt tiêu chuẩn quốc tế; hoàn 
thành đầu tư, cải tạo, nâng cấp một 
số ga trên tuyến đường sắt hiện có. 
Giai đoạn đến năm 2030, Bộ Giao 
thông vận tải sẽ đầu tư hoàn thành 
đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà 
Nội, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía 
Tây đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, Nội 
Bài - Bắc Ninh - Hạ Long; mở rộng 
đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 
- Ninh Bình; Hà Nội - Bắc Giang; cải 
tạo, nâng cấp một số tuyến quốc 
lộ theo quy hoạch. Về đường sắt, 
phấn đấu khởi công tuyến đường 
sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đầu tư 
tuyến Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long 
- Cái Lân; huy động vốn để đầu tư 
các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải 
Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào 
Cai - Hà Nội - Hải Phòng), tuyến 
vành đai phía Đông - Hà Nội (đoạn 
Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng - 
Thạch Lỗi); chuẩn bị đầu tư tuyến 
Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng...

Theo tính toán, hạ tầng giao 
thông là lĩnh vực có tác động lan 
toả lớn nhất, mức độ tác động 
từ 1,26-1,4 lần (có nghĩa đầu tư 1 
đồng cho giao thông, có thể thu 
về 1,25 -1,4 đồng) và lan tỏa đến 
mọi lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, văn 
hoá... Vì vậy, để kinh tế - xã hội 
phát triển, việc đầu tư nâng cao 
chất lượng hạ tầng giao thông để 
“đi trước mở đường” là yêu cầu cấp 
thiết hiện nay./.
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Sức hút lớn từ bất động sản 
công nghiệp

Giới chuyên gia cho biết, 
trong khi thị trường bất động sản 
thương mại hầu như đóng băng 
thì bất động sản công nghiệp lại 
nổi lên như một điểm sáng nhờ 
vào dòng vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI). Theo số liệu của 
Tổng cục Thống kê, tính đến cuối 
tháng 9/2023, FDI vào Việt Nam 
đạt 15,91 tỷ USD, trong đó lĩnh vực 
bất động sản thu hút được 762,7 
triệu USD, tiếp tục giữ vị trí thứ 3 
trong bảng xếp hạng nhóm các 
lĩnh vực, ngành nghề.

Lượng vốn FDI gia tăng, khiến 
nhu cầu bất động sản công 
nghiệp  bật tăng. Theo báo cáo 
của Cục Quản lý nhà và thị trường 
bất động sản (Bộ Xây dựng), tính 
đến hết quý I/2023, tỷ lệ lấp đầy 
các khu công nghiệp cấp 1 trên cả 
nước tiếp tục xu hướng tăng, đạt 
trên 80%, trong đó khu vực phía 
Nam trung bình đạt 85% (dẫn đầu 
cả nước). Tại các thị trường trọng 
điểm phía Bắc và phía Nam, tỷ lệ lấp 
đầy khu công nghiệp đều duy trì

trên 90% trong năm 2022. Một số 
khu công nghiệp tại Hà Nội, TP. Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Bình Dương được lấp đầy 
gần như hoàn toàn.  Năm 2023, 
một số tỉnh có xuất hiện nhu cầu 
tăng nhẹ như Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng 
do ký kết hợp đồng với nhiều đối 
tác nước ngoài trong giai đoạn đầu 
năm. Bên cạnh đó, giá cho thuê 
đất bình quân cho cả chu kỳ thuê 
tại các khu công nghiệp trong quý 
II/2023 cơ bản ổn định so với quý 
trước và tăng khoảng 5 - 7% so với 
cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về phân khúc bất 
động sản công nghiệp, Hội Môi 
giới bất động sản Việt Nam (Vars) 
cho rằng, Việt Nam được định vị 
là nơi tiềm năng để mở rộng sản 
xuất và nổi lên như một điểm sáng 
cho sự dịch chuyển chuỗi cung 
ứng và logistics ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương.

Báo cáo mới nhất của Công ty 
Tư vấn bất động sản Savills Việt 
Nam cũng cho thấy, khi tìm kiếm 
những lựa chọn ngoài Trung Quốc 

để di chuyển các nhà máy sản 
xuất, Việt Nam nổi lên như một địa 
điểm lý tưởng với khoảng cách địa 
lý gần, nhân công có tay nghề với 
chi phí cạnh tranh và hạ tầng đang 
được đầu tư phát triển mạnh mẽ”. 
Các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật 
Bản, châu Âu, Mỹ cũng đều khẳng 
định Việt Nam là địa điểm đầu tư 
hàng đầu của họ.

Hiện nay, hàng loạt “đại bàng” 
đến từ Mỹ, Hàn Quốc với dòng vốn
FDI quy mô lớn đang tìm cơ hội 
phát triển tại Việt Nam. Cụ thể, 
theo Nikkei Asia, chuỗi cung ứng 
của Apple như: BOE, Quanta, 
Compal, Goertek, Foxconn đã có 
nhà máy tại các khu công nghiệp 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc 
và hiện tiếp tục lên kế hoạch mở 
và mở rộng nhà máy ở Bắc Ninh, 
Nam Định, Nghệ An, Quảng Ninh. 
Ngoài ra, sự xuất hiện của các 
tên tuổi lớn như Samsung, Intel, 
Pegatron, Luxshare… với các dự 
án lên tới hàng tỷ USD, đã dần 
đưa Việt Nam trở thành mắt xích 
không thể thiếu trong chuỗi giá trị 
toàn cầu. 

Trong bức tranh tổng quan thị trường bất động sản thương mại và công nghiệp 
Việt Nam năm 2023, bất động sản công nghiệp là “điểm sáng” của thị trường 
và hiện tiếp tục thu hút vốn từ các nhà đầu tư lớn trên thế giới.

ThS. Phùng Thị Kim Phượng - ThS. Phạm Thị Thu Hiền
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: 
ĐIỂM SÁNG TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ NĂM 2023
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Các doanh nghiệp Hàn Quốc 
cũng kỳ vọng được tăng cường 
hợp tác với Việt Nam trong lĩnh 
vực chuỗi cung ứng, công nghệ 
mới, năng lượng và môi trường. 
Nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư vào 
Việt Nam song vẫn có kế hoạch 
mở rộng như: Samsung muốn 
tăng quy mô vốn đầu tư lên 20 tỷ 
USD; LG đầu tư thêm 5 tỷ USD vào 
Việt Nam; SK đẩy mạnh rót vốn vào 
Việt Nam thông qua các khoản 
đầu tư vào Masan, Vingroup…

Tính đến nửa đầu năm 2023, 
một số dự án lớn đã được khởi 
công tại Việt Nam, gồm: Khu công 
nghiệp VSIP 3 quy mô 1.000 ha 
(Bình Dương); khu công nghiệp 
Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 quy mô 
293,7 ha (Cần Thơ); khu công 
nghiệp Sông Lô II 165,65 ha, khu 
công nghiệp SHI IP Tam Dương 
162,33 ha (Vĩnh Phúc); khu công 
nghiệp Gia Lộc, An Phát 1 quy 
mô 180 ha, khu công nghiệp Kim 
Thành, Tân Trường Đại An, Phúc 
Điền mở rộng quy mô 214,57 ha 
(Hải Dương); khu công nghiệp Hải 
Long 296,97 ha (Thái Bình); khu 
công nghiệp và khu phi thuế quan 
Xuân Cầu 752 ha (Hải Phòng); 
khu công nghiệp số 5 thuộc khu 
công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý 
Thường Kiệt 192 ha (Hưng Yên);... 
Riêng trong tháng 8/2023, Việt 
Nam đã đón nhận dự án 165 triệu 
USD xây dựng Nhà máy Innovation 
Precision tại VSIP Nghệ An, do 
Green-wich Management Limited 
(Trung Quốc) đầu tư.

Đến nay, trên cả nước đã hình 
thành hệ thống hơn 400 khu công 
nghiệp với tổng diện tích đất tự 
nhiên hơn 128.000 ha, tổng diện 
tích đất công nghiệp đạt trên 
86.000 ha.

Theo nhận định của Vars, thị 
trường đã chứng kiến sự xuất hiện 
của nhiều khu công nghiệp mới 
được đầu tư theo hướng hiện đại 

tự động hóa, đặc biệt chú trọng 
đến tiêu chí “xanh” với các biện 
pháp nhằm giảm phát thải CO

2. 
Đây là yếu tố quan trọng góp phần 
tăng tính cạnh tranh lẫn sức hút 
cho khu công nghiệp Việt Nam 
trong cuộc đua thu hút FDI. Tương 
lai không xa, những tiêu chuẩn 
này sẽ trở thành tiêu chí lựa chọn 
hàng đầu của nhà đầu tư, nhất là 
nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, mô hình nhà xưởng 
đa tầng bắt đầu được quan tâm, 
triển khai tại khu vực phía Bắc. 
Trong đó, Bắc Ninh là tỉnh tiên 
phong, Hưng Yên là địa phương 
tiếp theo sẽ ứng dụng mô hình 
này. Và giải pháp bất động sản 
công nghiệp dòng tiền với mô 
hình nhà xưởng đa tầng hứa hẹn 
sẽ trở thành kênh đầu tư hấp dẫn 
thời gian tới.

Nắm bắt cơ hội vàng
Tại diễn đàn Bất động sản công 

nghiệp Việt Nam (VIPF) năm 2023, 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Trần Quốc Phương nhận định, 
mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới 
và khu vực có những diễn biến 
phức tạp, khó lường và khó dự 
báo với rất nhiều khó khăn, thách 
thức, nhưng Việt Nam vẫn được 
xem là điểm sáng trên bản đồ thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
với rất nhiều lợi thế.

Cụ thể, Việt Nam tiếp tục duy 
trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, đạt kết quả tăng trưởng 
tích cực trong bối cảnh khó khăn. 
Năm 2022, tăng trưởng GDP đạt 
8,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu 
đạt trên 732 tỷ USD, tăng 9,5%, 
xuất siêu trên 11 tỷ USD; thu nhập 
bình quân đầu người đạt mức 
trên 4.100 USD. Bên cạnh đó, vị 
thế quốc tế của Việt Nam đang 
được nâng cao, hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng, tham gia 
và triển khai thực hiện hiệu quả 
16 Hiệp định FTA đã ký, trong đó

có các FTA thế hệ mới với các cam 
kết sâu rộng và toàn diện như 
CPTPP, RCEP và EVFTA...

Ngoài ra, Việt Nam được xếp 
vào nhóm 20 nền kinh tế có quy 
mô thương mại lớn nhất thế giới 
với sự hiện diện của các nhà đầu tư 
đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, với gần 38.000 dự án, tổng 
vốn đăng ký hơn 452 tỷ USD. Đặc 
biệt, Việt Nam có lợi thế về nguồn 
nhân lực và thị trường nội địa với 
gần 100 triệu dân, tầng lớp trung 
lưu tăng nhanh, tạo nên một thị 
trường có sức mua khá lớn. Cùng 
với đó, các công trình kết cấu hạ 
tầng ngày càng được đầu tư đồng 
bộ và hoàn thiện, giảm chi phí vận 
tải, logistics, chi phí đầu vào của 
doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh 
tranh của nền kinh tế.

Theo đánh giá của nhiều 
chuyên gia, hiện tại, dù đang đối 
mặt với những khó khăn từ cả 
bối cảnh trong nước lẫn thế giới, 
nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến 
đầu tư hàng đầu của các quốc gia 
trên toàn cầu. Trong đó, thị trường 
khu công nghiệp đang được hỗ 
trợ nhiều từ Chính phủ thông qua 
việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng 
giao thông và các chính sách thu 
hút đầu tư. Đây là cơ hội để lĩnh 
vực bất động sản công nghiệp 
phát triển mạnh mẽ.

Chính phủ Việt Nam đã ban 
hành Chiến lược hợp tác đầu tư 
nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 
và Kế hoạch hành động thực hiện 
Chiến lược với một số mục tiêu 
tổng quát như: Thu hút các dự án 
đầu tư nước ngoài sử dụng công 
nghệ tiên tiến, công nghệ mới, 
công nghệ cao, quản trị hiện đại, 
có giá trị gia tăng cao, có tác động 
lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản 
xuất và cung ứng toàn cầu; mở 
rộng thị trường; nâng cao sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, của 
doanh nghiệp và sản phẩm nội địa;
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nâng cao hiệu quả, chất lượng toàn 
diện trong công tác thu hút, sử dụng 
vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỷ lệ 
đóng góp của khu vực đầu tư nước 
ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội, 
tương xứng với những ưu đãi, hỗ trợ 
được hưởng.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư Trần Quốc Phương, để nắm bắt 
cơ hội và đạt được những mục tiêu 
nêu trên, một trong những giải pháp 
quan trọng cần thực hiện là xây dựng 
thể chế, chính sách cho khu công 
nghiệp và các mô hình tương tự khác 
theo hướng xác định rõ trọng tâm 
phát triển và cơ chế, chính sách vượt 
trội phù hợp với đặc thù của từng mô 
hình, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ 
với các khu vực khác.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt 
là hoàn thiện thể chế, với vai trò cơ 
quan đầu mối, tham mưu về quản lý 
nhà nước đối với khu công nghiệp, khu 
kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và 
đang phối hợp với các địa phương, các 
tổ chức liên quan tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khu 
công nghiệp, khu kinh tế, trong đó có 
việc nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật 
Khu công nghiệp, khu kinh tế để trình 
cấp có thẩm quyền xem xét trong thời 
gian tới.

Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài 
giai đoạn 2021 - 2030 đã đặt ra một số 
mục tiêu cụ thể như: Nâng cao tỷ lệ vốn 
đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng 
lãnh thổ trong một số khu vực (như 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, 
Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ…) 
trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài cả 
nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021 
- 2025 và 75% trong giai đoạn 2026 - 
2030; tăng 50% số lượng Tập đoàn đa 
quốc gia thuộc nhóm 500 Tập đoàn lớn 
nhất thế giới. Đến năm 2030 nằm trong 
nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN, nhóm 
60 quốc gia đứng đầu thế giới theo xếp 
hạng môi trường kinh doanh của Ngân 
hàng Thế giới./.

Cùng với đó, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm sẽ thực hiện 
thanh tra, kiểm tra toàn diện thị trường bảo hiểm, trong đó 
tập trung vào nội dung liên kết trong hoạt động kinh doanh 
giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức tín dụng, các 
ngân hàng thương mại thông qua mạng lưới chi nhánh và 
phòng giao dịch của ngân hàng. Từ đó siết chặt, kiểm soát và 
bảo vệ quyền lợi người mua bảo hiểm nhân thọ cũng như các 
doanh nghiệp. 

Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước để thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngân hàng đối 
tác phân phối sản phẩm bảo hiểm, để phát hiện sớm và xử 
lý kịp thời các trường hợp vi phạm, giúp lấy lại niềm tin của 
người dân khi mua bảo hiểm.

Mặc dù vậy, chỉ các giải pháp của cơ quan quản lý là chưa 
đủ, cần sự chung tay vào cuộc thực sự của cả doanh nghiệp 
bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và người dân tham gia 
bảo hiểm. 

Thời gian tới, để thị trường này phát triển lành mạnh và 
bền vững, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần rà soát 
lại các sản phẩm bảo hiểm, đơn giản hóa quy tắc, điều khoản, 
tăng cường công khai, minh bạch thông tin để người dân có 
đủ thông tin toàn diện, khách quan, hiểu đúng về sản phẩm 
bảo hiểm. Song song với đó, các doanh nghiệp cũng cần rà 
soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn 
thiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, chính sách về quản 
trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; thường 
xuyên đào tạo, đào tạo lại, nâng cao chất lượng đào tạo các 
đại lý để tăng chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cần xây dựng và thực hiện cơ 
chế phối hợp giữa các doanh nghiệp bảo hiểm để kịp thời xử 
lý các đại lý bảo hiểm vi phạm, góp phần đảm bảo tính kỷ luật 
của thị trường bảo hiểm và bảo vệ các đại lý chuyên nghiệp; 
xây dựng các quy chế, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối 
với hoạt động đại lý, tư vấn bảo hiểm…

Về phía người dân, khi tham gia bảo hiểm, cần tìm hiểu 
kỹ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm để 
đảm bảo quyền lợi cho chính mình và giảm thiểu tranh chấp 
phát sinh. 

Nếu những giải pháp trên được triển khai tích cực sẽ giúp 
thị trường nhân thọ phát triển bền vững hơn, làm điểm tựa 
vật chất và tinh thần vững chắc cho người dân, để đến năm 
2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, đến năm 
2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ như mục 
tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm 
Việt Nam đến năm 2030./.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG... 
(Tiếp theo trang 21)
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Lương lao động Việt Nam tuy 
tăng nhưng vẫn thấp so với mức 
chung thế giới

Sau giai đoạn đại dịch Covid-19 
(2020-2021), nền kinh tế Việt Nam 
có sự phục hồi đáng kể, cơ bản 
vượt qua tác động tiêu cực của 
đại dịch và tiến tới lấy lại đà tăng 
trưởng trước đó. Tình hình sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp 
dần phục hồi và tăng trưởng, nhờ 
đó thu nhập của người lao động 
cũng tăng lên. 

Năm 2022, mức lương của 
người lao động tăng so với năm 
2021, thậm chí còn ghi nhận mức 
tăng so với năm 2019 khi chưa xảy 
ra đại dịch. Mức tăng được thể 
hiện rõ tại một số địa phương nằm 
trong vùng kinh tế trọng điểm, có 
thị trường lao động dồi dào trên 
cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh, Hải Phòng... Số liệu về 
tình hình lao động - việc làm của 
Tổng cục Thống kê cho thấy, thu 
nhập bình quân của lao động làm 
công hưởng lương năm 2022 là 
7,5 triệu đồng, tăng 15,1% so với 
năm trước, tương ứng tăng 992 
nghìn đồng. So với cùng kỳ năm 
2019, khi Covid-19 chưa xuất hiện, 
thu nhập của lao động làm công 

hưởng lương tăng 12,7%, tương 
ứng tăng khoảng 847 nghìn đồng. 
Lao động nam làm công hưởng 
lương có thu nhập bình quân là 
8,0 triệu đồng, cao hơn 1,14 lần 
thu nhập bình quân của lao động 
nữ (7,0 triệu đồng). Thu nhập 
bình quân của lao động làm công 
hưởng lương làm việc ở khu vực

thành thị cao hơn 1,23 lần thu nhập 
bình quân của lao động làm việc ở 
khu vực nông thôn, tương ứng 8,4 
triệu đồng so với 6,9 triệu đồng.

Trong nửa đầu năm 2023, thu 
nhập bình quân của lao động làm 
công hưởng lương là 7 triệu đồng/
tháng, tăng 7,6%, tương ứng tăng 
497 nghìn đồng so với cùng kỳ 

Điều 90, 91 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 
- Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho 

người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao 
gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương 
và các khoản bổ sung khác; mức lương theo công việc hoặc 
chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu; người sử 
dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân 
biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như 
nhau.

- Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho 
người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao 
động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người 
lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội; được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Mức 
lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của 
người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối 
thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất 
nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

ThS. Lê Thị Cẩm Nhung
Học viện Chính trị Khu vực III

Cải cách tiền lương: 
LỘ TRÌNH ĐẢM BẢO AN SINH 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cải cách tiền lương: 
LỘ TRÌNH ĐẢM BẢO AN SINH 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách tiền lương đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội 
của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, việc không ngừng hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng chính sách cải cách tiền lương là cần thiết để đảm bảo nâng cao
chất lượng cuộc sống cho người lao động, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế đất nước. 
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năm trước. Khoảng cách thu nhập bình quân của 
lao động nam và lao động nữ được kéo rộng hơn. 
Cụ thể: Thu nhập bình quân của lao động nam là 8 
triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,9 triệu đồng. Thu 
nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 
8,5 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,1 triệu 
đồng/tháng.

Mặc dù mức lương của người lao động tăng, 
nhưng tính đến năm 2021, Việt Nam vẫn là quốc gia 
có thu nhập trung bình, đời sống của người dân chưa 
thực sự cao và có sự phân cấp ngày càng rõ rệt. So 
với thế giới, mức lương tối thiểu và lương trung bình 
của Việt Nam vẫn còn một khoảng cách dài cần phấn 
đấu. Khảo sát của Bộ Lao động Mỹ vào tháng 1/2023 
cho thấy, Việt Nam đứng thứ 159/167 quốc gia được 
khảo sát với mức lương tối thiểu vùng theo tháng 
trung bình là 162 USD/tháng (tương đương 3,9 triệu 
đồng theo trị giá USD ngày 14/9/2023). Mức lương 
trung bình 7 triệu đồng/tháng của nửa đầu năm 
2023, tương đương khoảng 288 USD của Việt Nam 
được cho là khá khiêm tốn so với mức trung bình của 
khu vực (1.992 USD) và thế giới (2.114 USD).

Bảng 1: Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 

Vùng
Mức lương tối thiểu 

vùng theo tháng
(đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu 
vùng theo giờ

(đồng/giờ)

I 4.680.000 22.500

II 4.160.000 20.000

III 3.640.000 17.500

IV 3.250.000 15.600

(*) Thực hiện theo  Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy 
định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm 
việc theo hợp đồng lao động

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên 
mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình 
họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức 
lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc 
làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng 
chi trả của doanh nghiệp. Mức lương lao động Việt 
Nam thấp là điều thu hút đối với doanh nghiệp nước 
ngoài nhưng lại là vấn đề lớn trong đảm bảo an sinh 
xã hội với chính bản thân người lao động, đồng thời 
kìm hãm mức tăng chung về tiêu dùng, ảnh hưởng 
đến tăng trưởng chung cả về kinh tế và xã hội. Suy 
thoái kinh tế cùng lạm phát toàn cầu và tình hình khó 
khăn chung trong nước đã, đang có ảnh hưởng đến 
lạm phát tại Việt Nam, khiến giá cả nhiều mặt hàng 

thiết yếu với người dân tăng cao. Bình quân 9 tháng 
năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,16% so 
với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%. 
Riêng trong tháng 9/2023, CPI tăng 1,08% so với 
tháng trước, tăng 3,12% so với tháng 12/2022  và 
tăng 3,66% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân 
chủ yếu là do giá xăng dầu, giá gạo trong nước tăng 
theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng theo nhu cầu đã 
khiến cho chỉ số giá tiêu dùng tăng lên. Bên cạnh đó, 
do phúc lợi còn thấp, các hộ gia đình còn phải dành 
tài chính cho rất nhiều khoản chi phí khác như: Giáo 
dục, y tế, viễn thông, giao thông, đồ dùng gia đình...

Với mức lương trung bình thấp như hiện nay, lạm 
phát khiến chi phí, giá cả tăng cao đã gây áp lực chi 
tiêu lên các hộ gia đình. Theo số liệu của Tổng cục 
Thống kê, trước tác động của các sự kiện tiêu cực đến 
đời sống trong 8 tháng năm 2023, có đến 30,1% hộ 
gia đình cho rằng đang phải chịu những ảnh hưởng 
do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao.	

Tại một số địa phương trên cả nước, thời gian gần 
đây gia tăng tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ 
việc. Theo Bộ Nội vụ, xu hướng xin nghỉ việc, thôi 
việc trong các bộ, ngành, địa phương một năm qua 
có phần tăng lên so với giai đoạn tháng 1/2020 đến 
tháng 6/2022. Trong đó, công chức chiếm 10,36% và 
viên chức chiếm 89,64% (viên chức sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo chiếm 54,2% và sự nghiệp y tế chiếm 
26,5%; ở độ tuổi dưới 50 tuổi chiếm 86,25%). Các địa 
phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều 
nhất trong thời gian từ 1/7/2022 - 30/6/2023 là Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, 
Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
An Giang, Tiền Giang, chiếm 38,63% tổng số người 
thôi việc trong cả nước. Một trong các nguyên nhân 
được lý giải cho tình trạng này là do chế độ tiền lương 
thấp, còn tồn tại bất cập trong các chế độ, chính sách 
nên công chức, viên chức xin nghỉ việc, tìm việc làm 
khác có thu nhập tốt hơn để đảm bảo đời sống cho 
bản thân và gia đình.

 Nhiều chính sách đẩy mạnh lộ trình cải cách 
tiền lương nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng 
đời sống người dân

Tại Việt Nam, chính sách tiền lương đặc biệt quan 
trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên 
quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, 
thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, 
góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong 
sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí. Việt Nam đã trải qua nhiều 
lần cải cách chính sách tiền lương vào các năm 1960,
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1985, 1993, 2003; và Nghị quyết 
số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội 
nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII về cải cách 
chính sách tiền lương đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, lực 
lượng vũ trang và người lao động 
trong doanh nghiệp (Nghị quyết 
27) hiện đang tiếp tục được thực 
hiện. Nghị quyết 27 đặt ra mục 
tiêu cụ thể về cải cách tiền lương 
giai đoạn 2018-2020, giai đoạn 
2021-2025 và tầm nhìn đến năm 
2030 dựa trên quan điểm tiền 
lương phải thực sự là nguồn thu 
nhập chính bảo đảm đời sống 
người lao động và gia đình người 
hưởng lương; trả lương đúng 
là đầu tư cho phát triển nguồn 
nhân lực, tạo động lực nâng cao 
năng suất lao động và hiệu quả 
làm việc của người lao động, góp 
phần quan trọng thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội, bảo đảm 
ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy, 
nâng cao chất lượng tăng trưởng 
và phát triển bền vững.

Chính vì vậy, lộ trình cải cách 
chính sách tiền lương cần bảo 
đảm tính tổng thể, hệ thống, đồng 
bộ, kế thừa và phát huy những 
ưu điểm, khắc phục có hiệu quả 
những hạn chế, bất cập của chính 
sách tiền lương hiện hành; tuân 
thủ nguyên tắc phân phối theo 
lao động và quy luật khách quan 
của kinh tế thị trường, lấy tăng 
năng suất lao động là cơ sở để 
tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế; có lộ trình phù hợp 
với điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội và nguồn lực của đất nước. Cải 
cách chính sách tiền lương là yêu 
cầu khách quan, là nhiệm vụ quan 
trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị 
cao trong xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; 
thúc đẩy cải cách hành chính; 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh 
giản biên chế; đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong năm 2023, Chính phủ 
ban hành Nghị định số 24/2023/
NĐ-CP quy định mức lương cơ sở 
đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang (thực 
hiện từ ngày 01/7/2023). Theo đó, 
mức lương cơ sở được điều chỉnh 
tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 
1,8 triệu đồng/tháng, tăng thêm 
20,8%. Đây là tin vui với người lao 
động trên cả nước khi mức lương 
cơ sở tăng lên đồng nghĩa với việc 
thu nhập tăng.

Cũng trong năm, Chính phủ có 
nhiều hành động quyết liệt đẩy 
mạnh lộ trình cải cách tiền lương, 
hoàn thiện các nội dung cụ thể 
của chế độ tiền lương và phụ cấp 
mới (trong đó có quy định hệ 
thống bảng lương mới theo vị trí 
việc làm đối với cán bộ, công chức, 
viên chức) thay thế Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP của Chính phủ 
về chế độ tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang để thực hiện vào 
thời điểm thích hợp sau năm 2023, 
đảm bảo theo yêu cầu của Nghị 
quyết số 27-NQ/TW về cải cách 
chính sách tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng 
vũ trang và người lao động trong 
doanh nghiệp.

Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 
10/7/2023 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành động 
của Chính phủ giao Bộ Tài chính 
chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 
quan liên quan nghiên cứu, đề 
xuất sửa đổi quy định về cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về quản 
lý, sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính, bảo đảm phù hợp, đồng bộ,

thống nhất với chủ trương sắp 
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế, chính sách tiền lương 
theo yêu cầu của Nghị quyết số 
18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 
2017 của Hội nghị lần thứ sáu, 
Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21 
tháng 5 năm 2018 của Hội nghị 
lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII. Bộ Nội vụ chủ 
trì, phối hợp với Bộ, ngành liên 
quan báo cáo cấp có thẩm quyền 
về lộ trình cải cách chính sách tiền 
lương và việc bố trí nguồn kinh 
phí ngân sách nhà nước cho cải 
cách chính sách tiền lương giai 
đoạn sau năm 2023.

Theo Thông cáo báo chí của Văn 
phòng Chính phủ ngày 09/9/2023 
về phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 8/2023, Thủ tướng Chính 
phủ đã giao Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội tập trung thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xã hội; 
đề xuất việc tăng lương tối thiểu 
cho công nhân lao động. Bộ Nội 
vụ khẩn trương hoàn thiện, báo 
cáo Chính phủ về phương án trình 
Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội 
về lộ trình cải cách tiền lương và sơ 
kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27. 

Các quyết sách kể trên là tín 
hiệu mừng đối với người lao 
động trên cả nước; đồng thời cho 
thấy sự quan tâm và hành động 
mạnh mẽ của Chính phủ nhằm 
đẩy mạnh lộ trình cảnh cách tiền 
lương, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người dân. Cải cách tiền 
lương sẽ góp phần giảm bớt khả 
năng có thể xảy ra suy thoái kinh 
tế của đất nước dưới tác động 
chung của toàn cầu. Đồng thời có 
tác động lớn đến việc nâng cao 
chất lượng cuộc sống, đảm bảo an 
sinh xã hội cho người lao động nói 
riêng và cho người dân nói chung, 
góp phần tăng trưởng kinh tế - 
xã hội, hướng tới hoàn thành các 
mục tiêu về phát triển con người./.
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Bình đẳng giới ở Việt Nam
Nhiều thập kỷ qua, công cuộc 

đấu tranh cho bình đẳng giới trên 
thế giới cũng như tại Việt Nam đã 
có nhiều tiến bộ. Phụ nữ Việt Nam 
có nhiều cơ hội để khẳng định bản 
thân, được tham gia vào nhiều vị 
trí lãnh đạo, có những đóng góp 
to lớn trong chính trị, kinh tế, xã 
hội, gia đình và cộng đồng. Để 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
bình đẳng giới, bên cạnh Luật Bình 
đẳng giới, Việt Nam liên tục bổ 
sung, hoàn thiện khung khổ pháp 
lý làm cơ sở giải quyết các vấn đề 
về bình đẳng giới như: Quốc hội 
đã ban hành Hiến pháp năm 2013 
cùng 7 bộ luật, 161 luật; Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành 15 
pháp lệnh, trong đó có khoảng 
45 bộ luật, luật có liên quan đến 
vấn đề bình đẳng giới; Chính phủ 
ban hành 1.413 nghị định; xem xét 
lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 
theo quy định của Luật Bình đẳng 
giới và Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; phê duyệt Chiến 
lược quốc gia về bình đẳng giới 
giai đoạn 2021-2030 ban hành

cùng Nghị quyết số 28/NQ-CP; 
Chương trình phòng ngừa và ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới 
giai đoạn 2021-2025; Chương 
trình Truyền thông về bình đẳng 
giới đến năm 2030; Chương trình 
quốc gia phòng, chống bạo lực gia 
đình trong tình hình mới đến năm 
2025... Đặc biệt, Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình (sửa đổi) được 
thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2023 
đã góp phần quan trọng trong 
việc hoàn thiện hệ thống pháp 
luật, tạo hành lang pháp lý cho 
công tác phòng, chống bạo lực gia 
đình và hỗ trợ cho nạn nhân, đảm 
bảo quyền con người và thúc đẩy 
bình đẳng giới. Với những chính 
sách đó, Việt Nam đã tạo được môi 
trường, điều kiện thuận lợi để phụ 
nữ ngày càng khẳng định vị thế, vai 
trò, tầm quan trọng và có nhiều cơ 
hội đóng góp cho gia đình, cộng 
đồng và xã hội.

Theo Báo cáo Khoảng cách giới 
toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới năm 2023, Việt Nam đã tăng 
11 bậc về bình đẳng giới so với 
năm 2022, từ thứ hạng 83 lên 72 

trong số 146 nước tham gia xếp 
hạng, với 0,711 điểm trên thang 
điểm từ 0 đến 1 về chỉ số khoảng 
cách giới. Trong đó, đối với từng 
chỉ số cụ thể: Việt Nam xếp hạng 
31 (74,9%) trong lĩnh vực kinh tế, 
hạng 89 trong lĩnh vực giáo dục 
(98,5%), hạng 144 trong lĩnh vực 
y tế (94,6%) và hạng 89 trong lĩnh 
vực chính trị (16,6%). Đây là một 
trong những kết quả thể hiện nỗ 
lực của Việt Nam nhằm nâng cao 
vị thế phụ nữ trên các lĩnh vực, 
góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Cùng với đó, tính đến hết năm 
2022, trong tổng số 20 chỉ tiêu của 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng 
giới giai đoạn 2021-2030, có 7/20 
chỉ tiêu đã đạt hoặc ước tính có 
thể đạt so với mục tiêu của Chiến 
lược đến năm 2025; có 12/20 chỉ 
tiêu đạt kết quả tốt hơn với năm 
2020 và phấn đấu đến năm 2025 
sẽ đạt mục tiêu. 

Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý là nữ trong các cơ quan hành 
chính nhà nước đều được nâng 
cao về số lượng và chất lượng. 
Tính đến tháng 12/2022, các Bộ, 

Thu Hòa

Thúc đẩy 
BÌNH ĐẲNG GIỚI 

ở Việt Nam 

Việt Nam là một trong những 
quốc gia hoàn thành sớm 
nhất Mục tiêu thiên niên kỷ 
về bình đẳng giới và nâng cao 
vị thế cho phụ nữ. Sự ra đời 
của Luật Bình đẳng giới là sự 
khẳng định rõ ràng nhất, tập 
trung nhất nỗ lực và quyết 
tâm của Việt Nam trong việc 
trao quyền cho phụ nữ và trẻ 
em gái, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về bình đẳng giới, 
xóa bỏ mọi hình thức phân 
biệt đối xử với phụ nữ.
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cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt 
là nữ chiếm 14/30, đạt 46,6%. 
Trong đó, các bộ, cơ quan ngang 
bộ có nữ lãnh đạo chủ chốt là nữ 
là 12/22, đạt 54,5%; các cơ quan 
thuộc Chính phủ có nữ lãnh đạo 
chủ chốt là 2/8 (chiếm 25%); có 4 
nữ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; 12 nữ Thứ trưởng và tương 
đương. Việt Nam đứng thứ 63 trên 
thế giới và đứng đầu trong Hội 
đồng Liên minh nghị viện Hiệp 
hội các nước Đông Nam Á về tỷ lệ 
nữ tham gia cơ quan dân cử. 

Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
đều tăng so với nhiệm kỳ 2010-
2015 ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. 
Nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ đại 
biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
là 25,17%, cấp huyện 24,62%, cấp 
xã 21,71%. Tỷ lệ này đã được nâng 
lên ở nhiệm kỳ 2016-2021, tương 
ứng là 26,54%, 27,85% và 26,59%. 

Theo Báo cáo chỉ số nữ doanh 
nhân MasterCard năm 2021, tỷ lệ 
doanh nghiệp Việt Nam do phụ nữ 
làm chủ đạt 26,5%, xếp thứ 9/58 
quốc gia, nền kinh tế được nghiên 
cứu; nhiều doanh nhân nữ có uy 
tín và xếp hạng cao trong khu vực 
và thế giới. Nhiều phụ nữ đạt được 
học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo 
sư, tiến sĩ. Hiện Việt Nam có 49 nhà 
khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh 
vực đã được trao tặng giải thưởng 
Kôvalépxkaia, hàng nghìn nữ trí 
thức có nhiều thành công trong 
nước và quốc tế về nghiên cứu 
khoa học, mang lại giá trị kinh tế 
cao và tính nhân văn sâu sắc. 

Mức sống của lao động nữ cũng 
ngày được nâng cao. Thu nhập 
bình quân tháng của lao động 
nữ năm 2022 là 5,6 triệu đồng, 
tăng 914 nghìn đồng so với năm 
trước. Chênh lệch thu nhập bình 
quân giữa lao động nam và nữ 

được rút ngắn từ 1,4 lần xuống 
1,3 lần. Bên cạnh đó, trong các 
giải pháp, chính sách hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp và người lao 
động khắc phục hậu quả của dịch 
Covid-19, vấn đề bình đẳng giới, 
trẻ em đã được lồng ghép một 
cách thiết thực. Riêng Nghị quyết 
số 68/NQ-CP đã hỗ trợ 381,6 nghìn 
lượt người sử dụng lao động, trên 
36,97 triệu lượt người lao động và 
các đối tượng khác với tổng kinh 
phí trên 43,7 nghìn tỷ đồng; có 
51,6 nghìn người lao động mang 
thai, 592,2 nghìn trẻ em dưới 6 
tuổi là con của người lao động và 
215,6 nghìn trẻ em là người thuộc 
diện F0, F1 được hỗ trợ.

Song song với đó, bình đẳng 
giới trong lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo tiếp tục được thu hẹp, đặc biệt 
là đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số. Năm 2022, tỷ lệ trẻ em trai và 
trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn 
thành giáo dục tiểu học là 94,1%, 
trung học cơ sở là 82,3%, trong khi 
chỉ tiêu đề ra vào năm 2025 là trên 
90% đối với bậc tiểu học và 85% 
đối với trung học cơ sở. Tỷ lệ nữ 
học viên, học sinh, sinh viên được 
tuyển mới thuộc hệ thống giáo 
dục nghề nghiệp đạt 34,5%, tăng 
8,2% so với năm 2019.

Ngoài việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về bình đẳng giới, trao 
quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, 
trong những năm qua, Việt Nam 
đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế 
nhằm nâng cao vai trò của nữ giới 
trong lĩnh vực hòa bình và an ninh. 
Việt Nam đã tham gia Hội nghị 
Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại 
Thái Lan; Khóa họp trực tuyến 
lần thứ 66 của Ủy ban Địa vị Phụ 
nữ Liên Hợp Quốc; Diễn đàn Phụ 
nữ và Kinh tế APEC; hoàn thành 
tốt trách nhiệm là thành viên Ủy 
ban Phụ nữ ASEAN (ACW), Ủy ban 
Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ 
nữ và trẻ em ASEAN (ACWC)… 

cũng như các diễn đàn hợp tác đa 
phương và song phương về bình 
đẳng giới của Liên Hợp Quốc. 
Hiện nay, Việt Nam là một trong 
số ít các quốc gia cử nữ quân nhân 
tham gia hoạt động gìn giữ hòa 
bình của Liên Hợp Quốc. Không 
chỉ có các nữ quân nhân tham gia 
là sĩ quan tham mưu tác chiến, 
huấn luyện và quan sát viên quân 
sự hay các nữ bác sĩ, y tá trong 
đội hình Bệnh viện dã chiến, mà 
mới đây nhất, Việt Nam đã cử 21 
nữ quân nhân tham gia Đội Công 
binh. Tháng 10/2022, trong số 3 sĩ 
quan công an nhân dân được cử 
tham gia lực lượng gìn giữ hòa 
bình Liên Hợp Quốc cũng có một 
nữ sĩ quan.

Kết quả trên cho thấy quyết 
tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước 
với những chiến lược rõ ràng, nhất 
quán và phù hợp với thực tiễn 
quốc gia. Vị thế của phụ nữ Việt 
Nam đã được nâng lên một tầm 
mới; tự tin khẳng định bản thân và 
hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thu hẹp khoảng 
cách giới

Bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được, khoảng cách giới tại Việt 
Nam vẫn còn tồn tại trong một 
số lĩnh vực. Đặc biệt, dịch bệnh 
Covid-19 đã làm tăng tỷ lệ thất 
nghiệp của lao động nữ cao hơn 
so với lao động nam; phụ nữ vẫn 
là lực lượng chính thực hiện các 
công việc chăm sóc không được 
trả công trong gia đình. Mặt khác, 
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định kiến giới vẫn còn tồn tại 
trong một bộ phận người dân và 
ngay cả với đội ngũ cán bộ, công 
chức và bản thân phụ nữ, đặc biệt 
là trong bổ nhiệm các vị trí lãnh 
đạo chủ chốt, người đứng đầu; 
tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn 
còn tồn tại, hiện tượng bạo hành 
phụ nữ vẫn xảy ra, tình trạng mất 
cân bằng giới tính khi sinh có xu 
hướng ngày càng tăng…

Để thực hiện các hoạt động hỗ 
trợ phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng 
giới, các cấp Hội Phụ nữ đã có 
nhiều hoạt động giám sát việc 
thực hiện pháp luật bình đẳng 
giới. Từ khi Luật Bình đẳng giới có 
hiệu lực, đến nay, các cấp Hội đã 
chủ trì thực hiện được hơn 13,7 
nghìn đợt giám sát; tham gia, phối 
hợp thực hiện hơn 9,1 nghìn đoàn 
giám sát liên ngành. Giai đoạn 
2007-2021, thông qua giám sát, 
Hội đã phát hiện gần 15 nghìn vụ 
vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp 
của phụ nữ, trẻ em, kiến nghị các 
cơ quan chức năng giải quyết 
được hơn 11,5 nghìn vụ việc. Qua 
đó đã góp phần tích cực vào việc 
bảo vệ quyền và lợi ích của phụ 
nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.

Luật Bình đẳng giới năm 2006 
cũng đã quy định các chính sách 
của Nhà nước về bình đẳng giới, 
cụ thể: Bảo đảm bình đẳng giới 
trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh 
tế, văn hoá, xã hội và gia đình; hỗ 
trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ 
phát huy khả năng, có cơ hội như 
nhau để tham gia vào quá trình 
phát triển và thụ hưởng thành 
quả của sự phát triển; Bảo vệ, hỗ 
trợ người mẹ khi mang thai, sinh 
con và nuôi con nhỏ; tạo điều 
kiện để nam, nữ chia sẻ công việc 
gia đình; Áp dụng những biện 
pháp thích hợp để xoá bỏ phong 
tục, tập quán lạc hậu cản trở thực 
hiện mục tiêu bình đẳng giới; 
Khuyến khích cơ quan, tổ chức, 

gia đình, cá nhân tham gia các 
hoạt động thúc đẩy bình đẳng 
giới; Hỗ trợ hoạt động bình đẳng 
giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những 
điều kiện cần thiết để nâng chỉ số 
phát triển giới đối với các ngành, 
lĩnh vực và địa phương mà chỉ 
số phát triển giới thấp hơn mức 
trung bình của cả nước. 

Với mục tiêu tiếp tục thu hẹp 
khoảng cách giới, góp phần thực 
hiện thành công Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 
2021-2030, theo các chuyên gia, 
trong thời gian tới cần tập trung 
vào một số giải pháp: 

(1) Tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
Đảng, trách nhiệm quản lý của 
chính quyền các cấp trong việc 
nâng cao nhận thức, triển khai 
thực hiện và hoàn thiện thể chế 
về bình đẳng giới.

(2) Hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật bảo đảm các 
nguyên tắc bình đẳng giới trên tất 
cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung 
nghiên cứu, rà soát, đánh giá để 
đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bình 
đẳng giới. 

(3) Lồng ghép triển khai các 
nội dung, hoạt động về bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới trong các 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững và Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2025.

(4) Tăng cường năng lực bộ 
máy quản lý nhà nước, công tác 
thanh tra, kiểm tra liên ngành về 
bình đẳng giới; Xây dựng cơ sở dữ 
liệu quốc gia về giới.

(5) Đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền, để nâng cao 
nhận thức cho các tầng lớp nhân 
dân về bình đẳng giới; tuyên 
truyền để phụ nữ nhận thức rõ 
quyền lợi của bản thân và biết 
tự bảo vệ mình trước sự xâm hại 
hoặc bạo hành; nhân rộng các cơ 
sở cung cấp dịch vụ tham vấn, tư 
vấn, hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ và 
trẻ em bị bạo lực giới, tạo nơi tạm 
lánh, nơi trú ẩn an toàn cho nạn 
nhân của bạo lực giới…

Tháng 9/2023, Cơ quan Liên 
Hợp Quốc về bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ cùng Cơ 
quan Liên Hợp Quốc về các vấn đề 
kinh tế và xã hội vừa công bố Báo 
cáo về “Tiến triển về các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững: Thực trạng về 
Giới năm 2023”. Theo đó, Báo cáo 
cho thấy nếu việc thúc đẩy bình 
đẳng giới vẫn tiếp tục không đạt 
được tiến bộ, thì hơn 340 triệu phụ 
nữ và trẻ em gái, tương đương 
khoảng 8% dân số nữ trên thế giới, 
sẽ sống trong tình trạng nghèo 
đói cùng cực vào năm 2030 và gần 
25% sẽ đối mặt tình trạng mất an 
ninh lương thực ở mức vừa phải 
hoặc nghiêm trọng. Bất bình đẳng 
giới trong lãnh đạo và quản lý vẫn 
tồn tại. Với tốc độ tiến bộ như hiện 
nay, thế hệ phụ nữ tiếp theo sẽ 
vẫn dành thời gian cho việc nhà và 
chăm sóc gia đình mà không được 
trả lương, nhiều hơn trung bình 2,3 
giờ/ngày so với nam giới. Báo cáo 
cũng cho biết, thế giới cần đầu tư 
thêm 360 tỷ USD/năm để đạt được 
bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ, hướng tới các mục tiêu 
phát triển toàn cầu quan trọng vào 
năm 2030. Như vậy, các nước trên 
thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng vẫn rất cần sự quyết liệt từ 
chính sách đến hành động, duy trì 
nguồn lực liên tục và lâu dài để thu 
hẹp khoảng cách về giới và trao 
quyền cho phụ nữ và trẻ em gái./.
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Nnhững năm gần đây, cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp 
của tỉnh Quảng Nam tiếp 

tục được điều chỉnh phù hợp, 
hiệu quả hơn, sản phẩm nông 
nghiệp ngày càng gắn với nhu cầu 
thị trường và bảo đảm chất lượng 
an toàn thực phẩm. Trong đó, giai 
đoạn 2021-2023, Tỉnh đã chủ động 
phối hợp với các địa phương chỉ 
đạo chặt chẽ mùa vụ, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, bố trí cơ cấu 
giống phù hợp với diễn biến thời 
tiết và thị trường; tăng cường kiểm 
soát dịch bệnh. Cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp tiếp tục được điều 
chỉnh theo hướng phát huy lợi thế 
của mỗi địa phương, vùng, miền, 
gắn với nhu cầu thị trường, thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Cơ cấu 
ngành hàng, sản phẩm có sự thay 
đổi rõ nét: Tiếp tục tăng tỷ trọng 
các ngành, sản phẩm có lợi thế và 
thị trường như cây ăn quả, rau đậu 
các loại quả; sản xuất nông nghiệp 
sạch, an toàn thực phẩm được phát 
triển. Chính vì thế, giá trị sản phẩm 
thu được trên 1 ha đất không 
ngừng tăng lên: Năm 2023, giá trị 
sản phẩm trồng cây hàng năm trên 
1 ha đất nông nghiệp đạt trên 103 
triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng

so năm 2022, giá trị sản phẩm 
trồng cây lâu năm trên 1 ha đạt 
68 triệu đồng, tăng 3,7 triệu đồng; 
giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy 
sản trên 1 ha đất nuôi trồng thủy 
sản đạt 414 triệu đồng, tăng trên 9 
triệu đồng so năm 2022.

Tính chung cả năm 2023, toàn 
Tỉnh gieo trồng ước đạt 145 nghìn 
ha cây hàng năm, tương đương 
năm 2022 và tăng 174 ha so với 
năm 2021, trong đó: Cây lương 
thực có hạt 94,4 nghìn ha, giảm 
0,3%; cây chất bột có củ 11,8 nghìn 
ha, giảm 0,8%; cây có hạt chứa dầu 
11,9 nghìn ha, tăng 3,9%; cây rau, 
đậu và các loại hoa 18,8 nghìn ha, 
tăng 0,5%; cây hàng năm khác 7,2 
nghìn ha, tăng 2,8%.

Năm 2023, diện tích gieo cấy 
lúa cả năm ước đạt 82,9 nghìn ha, 
tuy giảm 0,3% so với năm 2022 
nhưng cơ cấu giống lúa tiếp tục 
chuyển dịch theo hướng nâng 
cao năng suất chất lượng. Đa số 
các địa phương đều tuân theo cơ 
cấu giống lúa xác nhận của tỉnh 
ban hành. Diện tích sản xuất giống 
trung, ngắn ngày tăng hơn so với 
giống dài ngày; ở các huyện đồng 
bằng, trung du, giống trung, ngắn 
ngày được cơ cấu nâng cao dần, 

chiếm 82% - 87%. Các giống trung, 
ngắn ngày được sản xuất với diện 
tích lớn. Việc bố trí cùng giống, 
cùng thời vụ đã tạo thuận lợi cho 
thu hoạch lúa nhanh gọn bằng 
máy gặt đập liên hợp. Bên cạnh đó, 
do tỷ lệ cơ giới hoá ở khâu làm đất 
cao trên 90% nên việc xuống giống 
được thuận lợi. Năng suất ước đạt 
54,7 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha; sản lượng 
đạt 453,5 nghìn tấn, tăng  16,1 
nghìn tấn. Tổng sản lượng lương 
thực cây có hạt năm 2023 ước đạt 
508,7 nghìn tấn, tăng 16,4 nghìn 
tấn so với năm 2022; trong đó sản 
lượng ngô ước đạt 55,2 nghìn tấn, 
tăng 326 tấn. 

Diện tích gieo trồng cây hằng 
năm khác đạt trên 62 nghìn ha, 
tăng 0,3% so với năm 2022. Các 
nhóm cây có diện tích gieo trồng 
tăng khá: Hoa các loại tăng 8%, 
mía tăng 7%, rau các loại tăng trên 
1%... Bên cạnh đó, một số cây có 
diện tích giảm như: Khoai lang đạt 
2.130 ha, giảm 5,1%, lạc 9.330 ha, 
giảm 3,6%, sắn đạt 9.000 ha, giảm 
0,6%, ngô đạt 11.500 ha, giảm 
0,4%... Nguyên nhân chính do 
hiệu quả kinh tế từ việc sản xuất 
các loại cây này không cao nên 
nông dân chuyển đổi cây trồng. 

QUẢNG NAM 
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Trần Thị Thu Trang
Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến Thông tin thống kê - TCTK

Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế lớn góp phần quan trọng vào phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho nông dân, 
thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã và đang tích cực triển khai tái cơ cấu mạnh mẽ 
ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. 
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Sản lượng một số cây hoa màu 
cụ thể: Khoai lang đạt 17 nghìn 
tấn, giảm 2,9%; sắn đạt 157 nghìn 
tấn, giảm 0,1%; lạc đạt 22,8 nghìn 
tấn, giảm 2,5%; rau các loại đạt 310 
nghìn tấn, tăng 3,7%; đậu các loại 
đạt 11,2 nghìn tấn, tăng 2,0%;....

Để nâng cao hiệu quả kinh 
tế nông nghiệp, giai đoạn 2021-
2023, Tỉnh thực hiện mục tiêu 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng, phát triển bền vững gắn 
với chương trình xây dựng NTM. 
Theo đó, trên địa bàn Tỉnh xuất 
hiện nhiều mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự 
nhiên và liên kết trong sản xuất - 
tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, liên 
kết sản xuất trong lĩnh vực trồng 
trọt được thực hiện thường xuyên 
và ngày càng hiệu quả: Năm 2022, 
đã có 33 công ty, đơn vị tổ chức 
sản xuất giống cây trồng trên địa 
bàn tỉnh, tổng diện tích sản xuất 
giống lúa 5.127 ha, tăng 5,1% 
so năm 2021, trong đó vụ Đông 
Xuân 2021- 2022 là 4.088 ha, vụ 
Mùa là 1.039 ha. Diện tích sản 
xuất giống ngô 20 ha, diện tích 
sản xuất giống ớt 02 ha, diện tích 
sản xuất giống hành tím 02 ha. 
Việc liên kết sản xuất đã giúp cho 
đầu ra sản phẩm được bao tiêu ổn 
định, đồng thời tăng thu nhập cho 
người dân. Bên cạnh xây dựng các 
mô hình trình diễn khuyến nông 
theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững, các 
địa phương cũng chú trọng nhân 
rộng các mô hình sản xuất theo 
hướng mới như sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ (Sản xuất rau quả 
hữu cơ được cấp chứng nhận PGS, 
mô hình sản xuất hữu cơ gắn với 
du lịch quy mô nhỏ). Diện tích sản 
xuất rau, củ, quả an toàn được 
chứng nhận trong năm 2022 là 
58 ha (trong đó: Rau chứng nhận 

đảm bảo điều kiện ATTP là 26,3 ha; 
Rau chứng nhận theo tiêu chuẩn 
VietGAP trở lên: 31,7 ha). Như vậy, 
so với kế hoạch diện tích thực tế 
sản xuất rau, củ, quả an toàn tại 
các địa phương trên địa bàn Tỉnh 
trong năm 2022 còn thấp, chỉ 
đạt 3,1% (đối với rau chứng nhận 
đảm bảo điều kiện ATTP) và 26,0% 
(đối với rau chứng nhận theo tiêu 
chuẩn VietGAP trở lên). Diện tích 
sản xuất rau được chứng nhận 6 
tháng đầu năm 2023 là 85,1 ha, 
trong đó: Rau chứng nhận đảm 
bảo điều kiện ATTP là 15,1 ha (đạt 
1,3% so với kế hoạch); Rau chứng 
nhận theo tiêu chuẩn VietGAP là 
70 ha (đạt 41,2 % so với kế hoạch). 
Mặt dù kết quả ban đầu chưa 
cao như kỳ vọng, nhưng đây là 
bước tiến mới về phát triển nông 
nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ 
gắn liền với bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững nông nghiệp. 
Trong thời gian tới, để nâng cao 
hiệu quả triển khai chương trình 
trồng các loại rau an toàn, đạt 
tiêu chuẩn, các địa phương trong 
Tỉnh đang đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, hướng dẫn người 
sản xuất áp dụng các biện pháp 
canh tác tiên tiến, tưới tiết kiệm 
để nâng cao chất lượng và năng 
suất sản phẩm; chú trọng công 
tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm 
rau, củ, quả an toàn đến với người 
tiêu dùng và các thị trường tiềm 
năng; tiến hành rà soát, khoanh 
vùng định hướng phát triển các 
vùng chuyên canh tập trung tại 
các vùng bãi bồi ven sông ở các 
huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện 
Bàn, Thăng Bình,... nhằm phục vụ 
phát triển sản xuất các vùng rau, 
củ, quả tại các vùng trọng điểm 
trên địa bàn Tỉnh.

Phát triển trồng các cây lâu 
năm: Theo thống kê, diện tích và 
sản lượng cây lâu năm của Tỉnh 
thời gian qua tương đối ổn định, 

có xu hướng tăng, đặc biệt là cây 
ăn quả. Nhiều địa phương tiếp tục 
chuyển đổi cây hằng năm sản xuất 
kém hiệu quả sang trồng cây dược 
liệu, cây lâu năm có hiệu quả cao 
hơn. Đặc biệt chú trọng phát triển 
sản xuất cây ăn quả, nhất là tại các 
địa bàn trung du, miền núi của 
tỉnh; trong đó có lồng ghép với 
việc thực hiện Đề án “Trồng mới 
một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 
2025”. Tiếp tục triển khai các mô 
hình trồng thí điểm cây sầu riêng, 
măng cụt theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, đồng thời chuẩn bị cho việc 
triển khai thực hiện Đề án phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang 
trại theo Nghị quyết số 35/2021/
NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả thống kê năm 
2023, tổng diện tích cây lâu năm 
ước đạt 24,5 nghìn ha, tăng 38 ha 
so với năm 2022; tính chung giai 
đoạn 2021-2023 tăng bình quân 
1,3%/năm, trong đó: Nhóm cây 
ăn quả tăng 2,4%/năm; nhóm 
cây công nghiệp giảm 1,7%/năm; 
nhóm cây gia vị, dược liệu tăng 
0,2%/năm. Sản lượng một số sản 
phẩm cây lâu năm chủ yếu: Chuối 
đạt 63 nghìn tấn, tăng 226 tấn so 
với năm 2022; xoài đạt 1.400 tấn, 
giảm 85 tấn; dứa đạt 20.500 tấn, 
tăng 825 tấn; bưởi đạt 4.300 tấn, 
tăng 109 tấn; điều đạt 310 tấn, 
giảm 10 tấn; hồ tiêu đạt 295 tấn, 
tăng 13 tấn; cao su đạt 5.700 tấn, 
tăng 161 tấn,...

Không chỉ đạt được những kết 
quả trong tái cơ cấu hoạt động 
trồng trọt, các hoạt động trong 
lĩnh vực chăn nuôi của Tỉnh cũng 
đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ 
chức sản xuất, áp dụng công nghệ 
cao hoặc chăn nuôi theo chuỗi, 
khép kín từ con giống, vật tư đầu 
vào đến sản xuất và chế biến, tiêu 
thụ. Hiện nay, toàn Tỉnh có 83 cơ 
sở chăn nuôi thực hiện liên kết 
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với 2 doanh nghiệp có 100% vốn 
nước ngoài đầu tư sản xuất kinh 
doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, 
tổng quy mô khoảng 100 nghìn 
con lợn/năm và 2,6 triệu con gia 
cầm/năm, góp phần vào sự tăng 
trưởng ngành chăn nuôi của Tỉnh 
trong thời gian qua. 

Trong năm 2023, chăn nuôi 
trâu bò tương đối ổn định, đàn bò 
ước đạt trên 177 nghìn con, tăng 
2% so với năm 2022; đàn trâu đạt 
58,8 nghìn con, giảm 1,7% do hiệu 
quả kinh tế không cao và diện tích 
chăn thả bị thu hẹp; đàn lợn hiện 
nay ước đạt trên 330 nghìn con, 
tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2022. 
Bình quân giai đoạn 2021-2023, số 
lượng bò tăng 3%/năm; trâu giảm 
1,5%/năm. 

Đàn gia cầm phát triển tốt, 
không có dịch bệnh lớn xảy ra, 
thị trường tiêu thụ ổn định, người 
chăn nuôi yên tâm mở rộng quy 
mô tổng đàn. Tổng đàn gia cầm 
hiện nay ước đạt 8,8 triệu con, 
tăng 4,1% so với cùng kỳ. Kết quả 
điều tra còn cho thấy, có tới 193,2 
nghìn hộ chăn nuôi gà, trong đó 
93,7% số hộ nuôi theo phương 
thức nhỏ lẻ, thả rông (dưới 50 
con); chăn nuôi tập trung, quy mô 
lớn có gần 10% số hộ và chiếm 
33,4% trên tổng đàn. Chăn nuôi 
thuỷ cầm chiếm vị trí không nhỏ 
trong ngành chăn nuôi gia cầm, 
tỷ trọng đàn thủy cầm chiếm từ 
12-14% tổng đàn gia cầm. Theo 
kết quả điều tra chăn nuôi, đàn 
thủy cầm cả tỉnh có 922,1 nghìn 
con, tăng 7,9% so với cùng kỳ 
năm trước, chủ yếu là đàn vịt, xấp 
xỉ 808 nghìn con, chiếm trên 87% 
tổng đàn.

Cùng với sự gia tăng về số 
lượng đầu con, sản lượng thịt hơi 
xuất chuồng năm 2023 cũng có 
sự gia tăng khá, đạt trên 63 nghìn 
tấn, tăng bình quân 5,8%/năm từ 
năm 2021-2023, tăng 5,6% so với 

năm trước; trong đó sản lượng
thịt trâu hơi xuất chuồng giảm 
0,2%; sản lượng thịt bò hơi xuất 
chuồng tăng 3,7%; sản lượng thịt 
lợn hơi xuất chuồng tăng 5,2%; 
thịt gia cầm hơi tăng 7,8%. Bình 
quân giai đoạn 2021-2023, sản 
lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 
tăng 0,9%/năm; sản lượng thịt 
bò hơi xuất chuồng tăng 1,0%/
năm; sản lượng thịt lợn hơi xuất 
chuồng tăng 6,3%/năm; thịt gia 
cầm hơi tăng 7,7%/năm; sản 
lượng trứng gia cầm bình quân 
tăng 2,3%/năm, mỗi năm tăng 
trên 5 triệu quả. 

Bên cạnh việc tập trung phát 
triển trồng trọt và chăn nuôi, trong 
phát triển kinh tế nông nghiệp, 
Tỉnh cũng đã triển khai tích cực 
Chương trình MTQG xây dựng 
Nông thôn mới trên địa bàn. Theo 
đó, Chương trình được thực hiện 
trên toàn tỉnh từ năm 2011 đến 
nay đã tạo ra diện mạo nông thôn 
thay đổi toàn diện về mọi mặt. 
Tính đến cuối năm 2022, số xã 
công nhận đạt chuẩn NTM chiếm 
tỷ lệ 64% (cả nước 73,1%). Trong 
đó, đã có 10 xã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, 01 xã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
(cả nước có 113 xã đạt kiểu mẫu); 
bình quân số tiêu chí/xã: 16,5 tiêu 
chí (cả nước: 16,9 tiêu chí/xã); có 
211/957 thôn được công nhận 
đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu 
mẫu hoặc thôn NTM, tỷ lệ đạt 22% 
tổng số thôn; có 04/18 đơn vị cấp 
huyện được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới (cả nước 
có 255 đơn vị). 

Ước đến cuối năm 2023, có 130 
xã đạt chuẩn NTM (tăng 7 xã so 
với năm 2022), đạt tỷ lệ 67,9%; Có 
thêm 15 xã NTM nâng cao, nâng 
số xã NTM nâng cao lên ít nhất 25 
xã, đạt 16,1%; 01 xã NTM kiểu mẫu 

(xã Điện Quang), nâng số xã NTM 
kiểu mẫu lên 02 xã; thêm 80 thôn 
đạt thôn NTM kiểu mẫu, nâng số 
thôn đạt chuẩn lên 291 thôn/957 
thôn, đạt tỷ lệ 30,4%...

Có thể thấy, sự phát triển và 
những đổi mới trong hoạt động 
trồng trọt cũng như chăn nuôi và 
triển khai các chương trình MTQG 
tại địa phương đã mang lại những 
kết quả tích cực, nâng cao giá trị 
kinh tế nông nghiệp, góp phần 
vào đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã 
hội ở Quảng Nam. Thời gian tới, để 
tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp 
hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững, gắn với xây 
dựng nông thôn mới  nâng cao, 
kiểu mẫu, tỉnh Quảng Nam tiếp tục 
tập trung đẩy mạnh cơ cấu ngành 
Nông nghiệp, nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm nông sản và 
hiệu quả sản xuất chăn nuôi. Trong 
đó, phát triển các vùng sản xuất 
tập trung, quy mô lớn, tổ chức 
sản xuất theo chuỗi đối với các 
sản phẩm chủ lực; khuyến khích 
phát triển nông nghiệp sạch, nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần 
hoàn. Tăng cường ứng dụng khoa 
học công nghệ, cơ giới hóa, thực 
hiện các quy trình kỹ thuật tiên 
tiến, biện pháp thâm canh bền 
vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành 
chăn nuôi, chú trọng phát triển 
chăn nuôi trang trại, duy trì tỷ lệ 
chăn nuôi nông hộ hợp lý.

Ngoài ra, Tỉnh cũng sẽ tập trung 
thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao 
và ứng dụng khoa học công nghệ 
và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực nông nghiệp, nông thôn. Chú 
trọng xây dựng nông thôn, trong 
đó trọng tâm là thực hiện hiệu quả 
chương trình xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng 
hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; 
đổi mới và phát triển các hình thức 
tổ chức sản xuất, kinh doanh trong 
nông nghiệp…/.
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Một số nhân tố tác động chỉ 
số giá sản xuất sản phẩm nông 
nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 
2012-2022 

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm 
nông nghiệp là chỉ tiêu thống kê 
tương đối phản ánh xu hướng và 
mức độ biến động giá theo thời 
gian của các loại sản phẩm nông 
nghiệp do người sản xuất trực tiếp 
bán ra. Chỉ số giá sản xuất (PPI) 
sản phẩm nông nghiệp được tính 
từ giá bán của người sản xuất sản 
phẩm nông nghiệp và quyền số 
của ngành nông nghiệp.

Sự thay đổi PPI sản phẩm nông 
nghiệp chịu tác động bởi biến 
động PPI nhóm sản phẩm cây hằng 
năm; cây lâu năm và nhóm sản 
phẩm chăn nuôi. Trong đó, một 
số yếu tố chính tác động đến giá 
sản xuất các nhóm sản phẩm nông 
nghiệp như: Chi phí nguyên, nhiên 
vật liệu cho sản xuất; chi phí nhân 
công; mùa vụ; chất lượng nhóm 
sản phẩm; nhu cầu nhập khẩu và 
yếu tố khác tác động đến giá sản 
xuất sản phẩm nông nghiệp.

PPI sản phẩm nông nghiệp giai 
đoạn 2012-2022 nhiều biến động 
do ảnh hưởng biến động giá sản 
xuất các nhóm sản phẩm: Thóc 
khô; rau các loại; cây ăn quả; mủ 
cao su khô; cà phê nhân; sản phẩm 
chăn nuôi lợn và giống lợn; sản 
phẩm chăn nuôi gia cầm… 

Giai đoạn 2012-2022, PPI sản 
phẩm nông nghiệp bình quân 

tăng 1,92%/năm, trong đó năm 
2020 có mức tăng cao nhất (đạt 
12,64%) so với cùng kỳ năm trước. 
Năm 2020, PPI sản phẩm nông 
nghiệp tăng cao do ảnh hưởng 
PPI của các nhóm sản phẩm: (i) Cây 
hằng năm tăng 4,35%, tác động 
tăng 1,05 điểm phần trăm; (ii) Cây 
lâu năm tăng 0,87%, tác động tăng 
0,86 điểm phần trăm; (iii) Chăn 
nuôi tăng 41,79%, tác động tăng 
1,92 điểm phần trăm, trong đó PPI 
nhóm sản phẩm chăn nuôi lợn và 
giống lợn năm 2020 tăng 82,55% 
so với cùng kỳ năm trước. Nguyên 
nhân chính do năm 2020 ảnh 
hưởng dịch tả lợn châu Phi; nguồn 
cung lợn giống giảm làm cho giá 
lợn giống tăng; chi phí phòng dịch 
chuồng trại, chi phí thức ăn chăn 
nuôi tăng, theo đó làm tăng chi 
phí đầu vào chăn nuôi lợn tăng; 
tốc độ tái đàn chậm, làm khan 
hiếm nguồn cung lợn hơi trên thị 
trường, dẫn đến giá tăng. 

Ở chiều ngược lại, năm 2017 
PPI sản phẩm nông nghiệp giảm 
2,45% so với cùng kỳ năm trước, 
do ảnh hưởng của nhóm sản phẩm 
chăn nuôi giảm 17,31%, tác động 
giảm 0,97 điểm phần trăm. Trong 
đó, PPI nhóm sản phẩm: Chăn nuôi 
lợn và giống lợn giảm 26,77%; 
chăn nuôi gia cầm giảm 3,73. Tuy 
nhiên PPI nhóm sản phẩm: (i) Cây 
hằng năm tăng 1,73%, tác động 
tăng 0,54 điểm phần trăm; (ii) Cây 
lâu năm tăng 9,35%, tác động

tăng 0,29 điểm phần trăm. Biến 
động PPI các nhóm sản phẩm nông 
nghiệp giai đoạn 2012-2022 như sau:

- Biến động PPI nhóm sản phẩm 
cây hằng năm: Giai đoạn 2012-
2022, bình quân PPI nhóm sản 
phẩm cây hằng năm tăng 1,47%/
năm, trong đó năm 2021 có mức 
tăng cao nhất là 4,37% so với cùng 
kỳ năm trước, tác động làm PPI 
sản phẩm nông nghiệp tăng 1,22 
điểm phần trăm. Trong đó, nhóm 
sản phẩm thóc khô tăng 5,14%, tác 
động tăng 0,75 điểm phần trăm; 
nhóm sản phẩm rau các loại tăng 
0,58%, tác động làm tăng 0,47 
điểm phần trăm. Chiều ngược lại, 
năm 2012, PPI nhóm sản phẩm cây 
hằng năm giảm nhiều nhất trong 
giai đoạn 2012-2022, với mức giảm 
năm 2012 là 7,56% so với cùng kỳ 
năm trước, tác động làm PPI sản 
phẩm hằng năm giảm 0,29 điểm 
phần trăm, trong đó nhóm sản 
phẩm thóc khô giảm 10,37%, tác 
động làm giảm 0,6 điểm phần 
trăm; nhóm sản phẩm rau các loại 
giảm 0,66%, tác động giảm 0,31 
điểm phần trăm.

Biến động PPI nhóm sản phẩm 
cây hằng năm giai đoạn 2012-2022 
chủ yếu chịu tác động bởi PPI của 
nhóm sản phẩm: Thóc khô và rau 
các loại, trong đó đối với nhóm sản 
phẩm: (1) Thóc khô, giá sản xuất 
nhóm sản phẩm thóc khô chịu 
tác động của môi trường tự nhiên 
(thời tiết; dịch bệnh; mùa vụ…); 

PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 
CHỈ SỐ GIÁ SẢN XUẤT SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
VÀ DỰ BÁO GIAI ĐOẠN 2023-2030 Ở VIỆT NAM

TS. Đinh Thị Thúy Phương
Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá - TCTK
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biến động nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước; 
chính sách nhà nước liên quan đến sản xuất sản phẩm 
nông nghiệp; an ninh lương thực trong nước và thế 
giới, đặc biệt chịu tác động bởi biến động chi phí đầu 
vào sản xuất nhóm sản phẩm thóc. (2) Rau các loại, 
giá sản xuất rau các loại chịu ảnh hưởng bởi yếu tố 
mùa vụ, thiên tai, dịch bệnh; nhu cầu thị trường tiêu 
thụ; giống rau các loại và công nghệ sản xuất; biến 
động chi phí đầu vào sản xuất sản phẩm rau các loại.

- Biến động PPI nhóm sản phẩm cây lâu năm: Giai 
đoạn 2012-2022, bình quân PPI nhóm sản phẩm 
cây lâu năm giảm 0,47%/năm, trong đó năm 2018, 
PPI nhóm sản phẩm cây lâu năm giảm 13,8% so với 
cùng kỳ năm trước, đây là năm có mức giảm nhiều 
nhất trong giai đoạn 2012-2022, đã tác động làm 
PPI nông nghiệp giảm 0,3 điểm phần trăm. Nguyên 
nhân chính do giá nhóm sản phẩm cây ăn quả và 
mủ cao su khô giảm. Ngược lại, năm 2022, PPI nhóm 
sản phẩm cây lâu năm tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 
trước, tác động làm PPI nông nghiệp tăng 0,55 điểm 
phần trăm, trong đó nhóm sản phẩm cây ăn quả tăng 
4,75% đã tác động PPI nhóm sản phẩm cây lâu năm 
tăng 0,38 điểm phần trăm. 

Nguyên nhân chính biến động PPI nhóm sản 
phẩm cây lâu năm, do biến động giá sản xuất nhóm 
sản phẩm cây ăn quả và mủ cao su khô, sản lượng và 
chất lượng sản phẩm thu hoạch chịu ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu và nguồn cung trên thị trường; biến 
động nguồn cung và nhu cầu trên thị trường trong 
và ngoài nước… 

- Biến động PPI nhóm sản phẩm chăn nuôi: Giai 
đoạn 2012-2022, bình quân PPI nhóm sản phẩm 
chăn nuôi tăng 3,14%/năm, trong đó năm 2020, PPI 
chăn nuôi tăng 41,79% so với cùng kỳ năm trước, tác 
động làm PPI nông nghiệp tăng 1,92 điểm phần trăm; 
trong đó nhóm sản phẩm chăn nuôi lợn và giống lợn 
tăng 82,55%, tác động tăng 1,77 điểm phần trăm; 
nhóm sản phẩm chăn nuôi gia cầm giảm nhẹ 0,42%, 
tác động giảm 0,14 điểm phần trăm. Tuy nhiên chiều 
ngược lại, năm 2017 PPI nhóm sản phẩm chăn nuôi 
giảm 17,31% so với cùng kỳ năm trước và là năm có 
mức giảm nhiều nhất trong giai đoạn 2012-2022, tác 
động làm PPI nông nghiệp giảm 0,97 điểm phần 
trăm. Trong đó, nhóm sản phẩm chăn nuôi lợn và 
giống lợn giảm 26,77%, tác động làm giảm 0,89 điểm 
phần trăm; nhóm sản phẩm chăn nuôi gia cầm giảm 
3,37%, tác động giảm 0,08 điểm phần trăm.

Nguyên nhân chủ yếu làm biến động PPI nhóm 
sản phẩm chăn nuôi là do biến động chi phí đầu vào 
chăn nuôi, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi; biến động 

nguồn cung sản phẩm chăn nuôi (lợn hơi; giống lợn; 
gia cầm, v.v…); dịch bệnh; quy hoạch chăn nuôi lợn 
và gia cầm; chính sách bình ổn giá trong nước, v.v… 
các yếu tố nêu trên tác động đến giá sản xuất và PPI 
sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2012-2022 ở Việt Nam.

Dự báo chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông 
nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2023-2030 

Để dự báo PPI sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam 
giai đoạn 2023-2030, bài viết sử dụng mô hình ARIMA, 
đây là mô hình tổng hợp của các mô hình: Tự hồi quy 
(AR), tích hợp (I) và trung bình trượt (MA). Quy trình 
thực hiện mô hình ARIMA gồm 4 bước: (1) Nhận dạng 
mô hình (Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu); (2) 
Ước lượng các tham số và lựa chọn mô hình; (3) Kiểm 
định mô hình; (4) Dự báo. Căn cứ số liệu PPI sản phẩm 
nông nghiệp giai đoạn 2011-2022 (48 quý, tương 
đương 48 quan sát), dự báo PPI sản phẩm nông 
nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2023-2030 theo 4 bước 
nêu trên như sau: 

- Bước 1. Nhận dạng mô hình (Kiểm tra tính dừng của 
chuỗi dữ liệu)

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu dựa trên cặp 
giả thuyết:

H
0 : α1 = 0: Chuỗi là không dừng;

H1 : α1 ≠ 0: Chuỗi là dừng.
Kết quả kiểm định Dickey-Fuller (ADF) và Phillips-

Perron (PP) hoặc một trong hai kết quả kiểm định 
ADF và PP có giá trị p_value > 0,05 (thì chưa có cơ sở 
bác bỏ H0) xem Bảng 1. Vì vậy, kết luận chuỗi dữ liệu 
PPI sản phẩm nông nghiệp không dừng.

Bảng 1. Kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu chỉ số giá 
sản xuất sản phẩm nông nghiệp

Kiểm định Giá trị t-sta Xác suất (p_value)
ADF -10,158 0,01
PP -12,248 0,36

Do đó, với chuỗi dữ liệu về PPI sản phẩm nông 
nghiệp sẽ lấy sai phân bậc 1 và kiểm tra tính dừng 
của chuỗi sai phân bậc 1. Kết quả kiểm định Dickey-
Fuller (ADF) và Phillips-Perron (PP) phản ánh giá trị 
p_value < 0,05 (bác bỏ H0) xem số liệu Bảng 2. Kết 
luận chuỗi dữ liệu PPI sản phẩm nông nghiệp dừng 
tại sai phân bậc 1. 

Bảng 2. Kiểm định tính dừng chuỗi chỉ số giá sản xuất 
sản phẩm nông nghiệp sai phân bậc 1

Kiểm định Giá trị t-sta Xác suất (p_value)
ADF -8,9858 0,01
PP -25,356 0,01
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- Bước 2. Ước lượng các tham số và lựa chọn mô hình
Để xác định giá trị p và q của mô hình ARIMA, dựa 

vào Đồ thị số 1. ACF và PACF. Có thể thấy, đối với đồ 
thị PACF các hệ số tương quan khác không ở độ trễ 
1; đồ thị ACF các hệ số tương quan riêng phần khác 
nhau ở các độ trễ 1 và 2. Theo đó, tác giả đề xuất các 
mô hình: ARIMA (0,1,2); ARIMA (1,1,0) và ARIMA (1,1,2).

Đồ thị 1. ACF và PACF của chuỗi sai phân bậc 1 
chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp 

Để xác định mô hình dự báo phù hợp nhất, tác 
giả áp dụng phương pháp thực nghiệm bằng cách 
so sánh các chỉ số R2 hiệu chỉnh, AIC và Schwarz. Kết 
quả so sánh phản ánh mô hình ARIMA (1,1,0) là phù 
hợp nhất đối với bộ dữ liệu nghiên cứu.

- Bước 3. Kiểm định mô hình
Các yêu cầu cần thiết để kiểm định mô hình là 

xem mô hình có chấp nhận được không? các hệ số 

ước lượng có ý nghĩa thống kê hay không? phần dư 
phải không mắc khuyết tật tự tương quan và tuân 
theo phân phối chuẩn. 

- Kiểm tra tính tự tương quan, bài viết sử dụng giá 
trị thống kê Q của Ljung-Box (1978). Kiểm định dựa 
trên cặp giả thuyết:

H0 : Không tồn tại hiện tượng tự tương quan
H1 : Tồn tại hiện tượng tự tương quan
Kết quả kiểm định phản ánh giá trị p_Value = 

0,5814> 0,05 chưa có cơ sở bác bỏ H0. Vì vậy phần dư 
của mô hình ARIMA (1,1,0) không mắc khuyết tật tự 
tương quan.

- Kiểm tra tính phân phối chuẩn, tác giả sử dụng 
kiểm định Jarque-Bera (JB) (1980). Kiểm định dựa trên 
cặp giả thuyết:

H0 : Chuỗi không có phân bố chuẩn
H1 : Chuỗi phân bố chuẩn
Kết quả kiểm định phản ánh giá trị p_Value = 2.2e-

16 < 0,05 bác bỏ H0. Vì vậy phần dư của mô hình 
ARIMA (1,1,0) tuân theo phân bố chuẩn.

- Kiểm tra phương sai sai số thay đổi, bài viết sử 
dụng kiểm định White (1980). Kiểm định dựa trên cặp 
giả thuyết:

H0 : Phương sai là không đổi
H1 : Phương sai là thay đổi
Kết quả kiểm định phản ánh giá trị p_Value = 

0,077> 0,05 chưa có cơ sở bác bỏ H0. Vì vậy mô hình 
ARIMA (1,1,0) không có phương sai sai số thay đổi.

Các kiểm định nêu trên có thể khẳng định mô 
hình ARIMA (1,1,0) có thể chấp nhận được và có thể 
sử dụng để dự báo PPI sản phẩm nông nghiệp giai 
đoạn 2023-2023.

- Bước 4. Dự báo
Căn cứ mô hình ARIMA (1,1,0) sau kiểm định tại 

Bước 3, tác giả dự báo PPI sản phẩm nông nghiệp giai 
đoạn 2023-2023 ở Việt Nam từ mô hình ARIMA (1,1,0), 
kết quả dự báo tại Bảng 3 như sau:

Bảng 3. Kết quả dự báo chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2023-2030
Đơn vị tính: %

Năm 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PPI sản phẩm nông nghiệp 102,11 102,61 103,09 103,56 104,04 104,52 105,00 105,87

Sử dụng mô hình ARIMA (1,1,0) cho kết quả dự báo khá chính xác, khi dự báo ngắn hạn và trong điều kiện 
tương đối ổn định. Trong tương lai, việc cập nhật số liệu thực tế (sau điều tra hàng tháng) và kết hợp sử dụng 
mô hình ARIMA (1,1,0) sẽ cho kết quả dự báo chính xác hơn. Xuất phát từ ưu điểm của mô hình ARIMA, đó là 
kết quả dự báo ngắn hạn đáng tin cậy hơn so với các phương pháp dự báo khác. Hiện nay, mô hình dự báo 
ARIMA được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới, do tính dễ sử dụng, kết quả dự báo khá chính xác. 
Tuy nhiên, mô hình ARIMA có một số hạn chế như: Số quan sát cho dự báo khá lớn; đối với các chỉ tiêu ít biến 
động, sử dụng mô hình ARIMA tính hiệu quả còn hạn chế, sẽ phù hợp với dự báo ngắn hạn, trong điều kiện 
tương đối ổn định./.
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DỰ BÁO KINH TẾ TOÀN CẦU 
NĂM 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
năm 2023 được điều chỉnh tăng 
nhẹ so với các dự báo trước đó 

Các tổ chức quốc tế điều chỉnh 
tăng nhẹ tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu năm 2023 so với dự báo đưa 
ra vào đầu năm. Cụ thể, Liên minh 
châu Âu dự báo tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu năm 2023 đạt 3,2%, điều 
chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm so 
với dự báo trong tháng 5/2023; 
OECD nhận định kinh tế toàn cầu 
năm 2023 tăng trưởng 3%, điều 
chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so 
với dự báo trong tháng 6/2023; 
IMF dự báo tăng trưởng kinh tế thế 
giới năm 2023 đạt 3%, điều chỉnh 
tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự 
báo tháng 4/2023; Fitch Ratings dự 
báo nền kinh tế thế giới năm 2023 
tăng trưởng 2,5% (mức thấp nhất 
trong dự báo của các tổ chức), cao 
hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự 
báo trong tháng 6/2023. Ngân 
hàng Thế giới (WB) nhận định tăng 
trưởng toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 
2,1% trong năm 2023, điều chỉnh 
tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự 
báo đầu năm 2023.

Biến động thị trường thế giới 
Thương mại hàng hóa toàn cầu 

tiếp tục giảm trong năm 2023
Theo WTO, hầu hết các chỉ số 

thành phần của thước đo thương 
mại hàng hóa toàn cầu đều thấp 
hơn so với xu hướng, cụ thể: Chỉ 
số đơn hàng xuất khẩu (97,6), chỉ 
số vận chuyển container (99,5), 
chỉ số vận tải hàng không (97,5), 

chỉ số tư liệu sản xuất (99,2), chỉ số 
linh kiện điện tử giảm sâu xuống 
dưới xu hướng (91,5). Riêng chỉ số 
sản phẩm ô tô tăng vững, trên xu 
hướng (110,8).

WB nhận định thương mại 
hàng hóa toàn cầu tiếp tục giảm 
trong Quý II/2023 khi chỉ số PMI 
về số lượng đơn hàng xuất khẩu 
mới của ngành chế biến, chế tạo 
dưới mức xu hướng, chỉ đạt 47,1 
điểm trong tháng 6/2023. Ngược 
lại, thương mại dịch vụ mở rộng 
trong tháng 6/2023 mặc dù tốc độ 
đã chậm hơn so với tháng trước. 

Theo IMF, tăng trưởng thương 
mại thế giới dự kiến sẽ giảm từ 
5,2% năm 2022 xuống 2,0% năm 
2023, phản ánh nhu cầu toàn 
cầu giảm, gia tăng cơ cấu dịch vụ 
trong nước, tác động trễ của tăng 
giá đồng đô la Mỹ và gia tăng các 
rào cản thương mại toàn cầu.

Lạm phát toàn cầu có xu hướng 
giảm trong năm 2023

Theo WB, hầu hết giá hàng hóa 
đều giảm trong tháng 6/2023. Tuy 
nhiên, giá dầu tăng trong tháng 
7/2023, lên 80 USD/thùng trong 
bối cảnh lo ngại về nguồn cung 
toàn cầu thắt chặt hơn, sau khi Ả 
Rập Xê-út tuyên bố gia hạn cắt 
giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi 
ngày cho đến tháng 8/2023. Cơ 
quan Năng lượng quốc tế dự báo 
nguồn cung toàn cầu sẽ vẫn thiếu 
hụt trong năm 2023 và một số 
quốc gia đang nỗ lực bổ sung cho 
nguồn dự trữ đang ở mức thấp. 

Theo EU, trong Quý III/2023, 
giá khí đốt và điện lần lượt giảm 

21% và 25% so với mức dự báo 
trong tháng 5/2023 do sự mở 
rộng nhanh chóng cơ sở hạ tầng 
khí đốt tự nhiên hóa lỏng và đa 
dạng hóa nguồn cung cấp. 

Chỉ số giá lương thực, thực 
phẩm của Tổ chức lương thực 
và nông nghiệp Liên Hợp Quốc 
(FFPI) đạt 121,4 điểm trong tháng 
8/2023, giảm 2,6 điểm (2,1%) so 
với tháng 7/2023, chủ yếu do chỉ 
số giá các sản phẩm sữa, dầu thực 
vật, thịt và ngũ cốc giảm, trong khi 
chỉ số giá đường tăng vừa phải. 

Giá kim loại nhìn chung vẫn 
không thay đổi kể từ tháng 5/2023 
do nền kinh tế Trung Quốc phục 
hồi chậm hơn dự kiến. Trong thời 
gian tới, giá kim loại dự báo sẽ vẫn 
bị ảnh hưởng bởi sự phát triển 
của ngành xây dựng và sản xuất ở 
Trung Quốc, thắt chặt tiền tệ ở các 
nền kinh tế phát triển và những 
hạn chế về phía cung đối với các 
kim loại quan trọng trong quá trình 
chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Theo IMF, lạm phát toàn cầu dự 
kiến sẽ giảm từ mức 8,7% trong 
năm 2022 xuống còn 6,8% năm 
2023 khi lạm phát trung bình ở 
phần lớn các nền kinh tế trên thế 
giới dự kiến giảm trong năm 2023. 
Nguyên nhân chính dẫn đến giảm 
lạm phát là giá hàng hóa quốc tế 
giảm cùng việc thắt chặt chính 
sách tiền tệ ở các quốc gia. 

Điều kiện tài chính toàn cầu có 
xu hướng nới lỏng trong bối cảnh 
tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ

IMF nhận định căng thẳng 
gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng
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đã giảm bớt, nhưng nguồn tín 
dụng vẫn còn hạn chế. Các điều 
kiện tài chính toàn cầu đã nới lỏng, 
lo ngại về những rủi ro đối với sự 
ổn định tài chính đến từ ngành 
ngân hàng đã giảm. Tuy nhiên, 
chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp 
tục tạo áp lực cho một số ngân 
hàng, cả trực tiếp và gián tiếp. Các 
ngân hàng ở Hoa Kỳ và châu Âu có 
xu hướng hạn chế khả năng tiếp 
cận tín dụng trong những tháng 
tới, khi giảm dần các khoản vay 
đối với doanh nghiệp và bất động 
sản thương mại.

Thị trường lao động nhìn chung 
vẫn thắt chặt

OECD nhận định, thị trường 
lao động toàn cầu nhìn chung vẫn 
thắt chặt, với tỷ lệ thất nghiệp ở 
mức thấp và tỷ lệ việc làm trống 
vẫn cao ở hầu hết các nền kinh tế 
phát triển. Tuy nhiên, số lượng vị 
trí tuyển dụng gần đây đã giảm 
khi tốc độ tăng trưởng việc làm đã 
chậm lại và tỷ lệ bỏ việc giảm. 

Một số nhân tố rủi ro tác động 
tới triển vọng kinh tế thế giới

Một là, lạm phát vẫn tiếp diễn. 
Mặc dù lạm phát chung bắt đầu 
giảm ở hầu hết các quốc gia, chủ 
yếu do giá năng lượng giảm, lạm 
phát cơ bản vẫn cao hơn mức mục 
tiêu của các ngân hàng trung ương.

Hai là, định giá lại thị trường tài 
chính. Tuy thị trường tài chính đã 
được điều chỉnh theo những kỳ 
vọng về gia tăng thắt chặt chính 
sách tiền tệ từ tháng 4/2023, nhưng 
khi các nhà hoạch định chính sách 
hành động mạnh hơn dự kiến có 
thể dẫn tới tăng cao lãi suất kỳ 
vọng và giá tài sản giảm. Việc tăng 
lãi suất cùng với hoạt động kinh 
tế chậm lại ở các nền kinh tế phát 
triển có thể dẫn đến gia tăng các 
khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài 
sản dài hạn.

Ba là, tăng trưởng dài hạn toàn 
cầu yếu hơn dự kiến. Tăng trưởng 

tiềm năng toàn cầu dự kiến sẽ 
giảm xuống mức thấp nhất trong 
ba thập kỷ, đạt 2,2% trong thời 
gian còn lại của thập niên 2020. Số 
liệu này thấp hơn 0,4 điểm phần 
trăm so với mức trung bình 2,6% 
của giai đoạn 2011-2021 và nối 
tiếp xu hướng giảm kéo dài trong 
giai đoạn trước.

Bốn là, quá trình phục hồi của 
Trung Quốc kém hiệu quả. Rủi ro 
xung quanh dự báo tăng trưởng 
của Trung Quốc có thể dẫn đến 
tác động tiêu cực đối với tăng 
trưởng của các đối tác thương mại 
trong và ngoài khu vực.

Năm là, sự phân mảnh địa kinh 
tế ngày càng sâu sắc. Nguy cơ nền 
kinh tế thế giới sẽ bị chia cắt thành 
các khối trong bối cảnh xung đột 
Nga - U-crai-na và các căng thẳng 
địa chính trị khác đang gia tăng 
với nhiều hạn chế hơn về thương 
mại, dịch chuyển vốn xuyên biên 
giới, công nghệ, lao động và thanh 
toán quốc tế. 

TĂNG TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ 
NỀN KINH TẾ

Hoa Kỳ
Các tổ chức quốc tế đều điều 

chỉnh tăng đối với dự báo tăng 
trưởng của Hoa Kỳ. Cụ thể: OECD 
dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 
của quốc gia này đạt 2,2%, điều 
chỉnh tăng 0,6 điểm phần trăm so 
với dự báo đưa ra hồi tháng 6/2023. 
FR dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa 
Kỳ năm 2023 đạt 2,0%, điều chỉnh 
tăng 0,8 điểm phần trăm so với dự 
báo trong tháng 6/2023. IMF dự báo 
tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ đạt 
1,8% năm 2023, điều chỉnh tăng 0,2 
điểm phần trăm so với dự báo trong 
tháng 4/2023. Tăng trưởng tiêu 
dùng bền vững trong Quý I/2023, 
thị trường lao động thắt chặt hỗ 
trợ tăng thu nhập thực tế và thị 
trường xe hơi tăng trở lại là nguyên 
nhân khiến IMF điều chỉnh tăng dự 
báo tăng trưởng GDP năm 2023. 

ADB nhận định tăng trưởng kinh tế 
Hoa Kỳ năm 2023 dự báo đạt 1,9%, 
điều chỉnh tăng 1 điểm phần trăm 
so với dự báo hồi tháng 4/2023. 

Trading Economics dự báo tăng 
trưởng GDP Quý III/2023 của Hoa 
Kỳ tăng 5,9% so với quý trước và 
tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Khu vực đồng Euro
Đối với khu vực này, hai tổ 

chức điều chỉnh giảm tăng trưởng 
(OECD và FR), hai tổ chức điều 
chỉnh tăng tăng trưởng (IMF và 
ADB). Nếu so với tăng trưởng năm 
2022, dù điều chỉnh tăng, hay điều 
chỉnh giảm, tăng trưởng năm 2023 
của khu vực đồng Euro đều thấp 
hơn nhiều so với năm 2022. Cụ thể, 
OECD dự báo tăng trưởng GDP của 
khu vực đồng Euro năm 2023 đạt 
0,6%, điều chỉnh giảm 0,3 điểm 
phần trăm so với dự báo trong 
tháng 6/2023 do hoạt động kinh tế 
suy yếu ở khu vực đồng Euro, phản 
ánh tác động trễ đối với thu nhập 
từ cú sốc lớn về giá năng lượng 
năm 2022 và mức độ phụ thuộc tài 
chính tương đối lớn vào ngân hàng 
ở nhiều nền kinh tế châu Âu.  

FR dự báo tăng trưởng kinh tế 
khu vực đồng Euro năm 2023 đạt 
0,6%, điều chỉnh giảm 0,2 điểm 
phần trăm so với dự báo trong 
tháng 6/2023. IMF nhận định tăng 
trưởng GDP khu vực đồng Euro đạt 
0,9% năm 2023, điều chỉnh tăng 0,1 
điểm phần trăm so với dự báo đưa 
ra vào tháng 4/2023. ADB đã điều 
chỉnh dự báo tăng trưởng GDP khu 
vực đồng Euro năm 2023 lên mức 
0,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so 
với dự báo trong tháng 4/2023. 

Theo Trading Economics, GDP 
Quý III/2023 của khu vực đồng 
Euro dự báo tăng 0,4% so với Quý 
II/2023 và giảm 0,3% so với cùng 
kỳ năm trước.  

Nhật Bản
Các tổ chức OECD, ADB, FR, IMF 

đều điều chỉnh tăng tăng trưởng 
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của quốc gia này. Theo đó, OECD 
dự báo tăng trưởng GDP của nền 
kinh tế Nhật Bản đạt 1,8% năm 
2023, điều chỉnh tăng 0,5 điểm 
phần trăm so với dự báo trong 
tháng 6/2023. FR điều chỉnh dự 
báo tăng trưởng GDP của Nhật Bản 
tăng 0,7 điểm phần trăm so với dự 
báo trong tháng 6/2023, đạt 2,0% 
năm 2023. IMF nhận định kinh tế 
Nhật Bản tăng trưởng 1,4% năm 
2023, điều chỉnh tăng 0,1 điểm 
phần trăm so với dự báo trong 
tháng 4/2023. Hoạt động kinh tế 
mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 
2023 là căn cứ để ADB dự báo tăng 
trưởng GDP của nền kinh tế Nhật 
Bản năm 2023 đạt 1,7%, điều chỉnh 
tăng 0,9 điểm phần trăm so với dự 
báo trong tháng 4/2023. Những 
điều chỉnh của bốn tổ chức OECD, 
ADB, FR và IMF cho thấy tăng 
trưởng kinh tế của Nhật Bản năm 
2023 cao hơn năm 2022 (1%).

Theo Trading Economics, GDP 
Quý III/2023 của nền kinh tế Nhật 
Bản dự báo tăng 0,9% so với quý 
trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ 
năm trước.

Theo Trading Economics, GDP 
Quý III/2023 của nền kinh tế Nhật 
Bản dự báo tăng 0,9% so với quý 
trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ 
năm trước.

Trung Quốc
Chỉ có IMF giữ nguyên dự báo 

tăng trưởng của Trung Quốc năm 
2023 so với dự báo tháng 4/2023, 
ba tổ chức còn lại đều điều chỉnh 
giảm tăng trưởng năm 2023 của 
quốc gia này là ADB, OECD và FR 
với mức điều chỉnh giảm tương 
ứng là 0,1, 0,3 và 0,8 điểm phần 
trăm. Theo đó, OECD dự báo tăng 
trưởng GDP Trung Quốc năm 
2023 đạt 5,1%, điều chỉnh giảm 
0,3 điểm phần trăm so với dự báo 
trong tháng 6/2023. FR nhận định 
tăng trưởng GDP của Trung Quốc 
đạt 4,8% năm 2023, điều chỉnh 

giảm 0,8 điểm phần trăm so với 
dự báo trong tháng 6/2023. ADB 
dự báo tăng trưởng của nền kinh 
tế Trung Quốc đạt 4,9% năm 2023, 
điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần 
trăm so với dự báo trong tháng 
4/2023 do hoạt động kinh tế của 
quốc gia này dự kiến sẽ chậm lại 
trong nửa cuối năm 2023, phản 
ánh đà suy yếu của nhu cầu trong 
nước, những trở ngại từ nhu cầu 
toàn cầu yếu hơn và điều chỉnh 
của lĩnh vực bất động sản. 	  

Theo Trading Economics, GDP 
Quý III/2023 của nền kinh tế 
Trung Quốc tăng 0,5% so với Quý 
II/2023 và tăng 4,6% so với cùng 
kỳ năm 2022.

Đông Nam Á
Tăng trưởng của khu vực Đông 

Nam Á được hai tổ chức ADB và 
OECD điều chỉnh giảm. Theo đó, 
báo cáo Triển vọng phát triển châu 
Á tháng 9/2023 của ADB nhận 
định tăng trưởng của khu vực 
Đông Nam Á năm 2023 đạt 4,6%, 
điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần 
trăm so với dự báo trong tháng 
4/2023. Báo cáo Triển vọng kinh 
tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn 
Độ 2023, cập nhật tháng 9/2023 
của OECD dự báo tăng trưởng 
GDP của khu vực Đông Nam Á đạt 
4,2%, giảm 0,4 điểm phần trăm so 
với dự báo tháng 3/2023. 

Nguyên nhân chính là do tăng 
trưởng toàn cầu chậm lại, giá hàng 
hóa cao, cùng với sản lượng nông 
nghiệp thấp hơn do thời tiết bất lợi. 
ADB điều chỉnh giảm tăng trưởng 
năm 2023 của một số quốc gia 
Đông Nam Á so với dự báo trong 
tháng 4/2023 như sau: Xin-ga-po 
được điều chỉnh giảm 1 điểm phần 
trăm, đạt 1%; Lào và Phi-li-pin được 
điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần 
trăm, lần lượt đạt 3,7% và 5,7%; 
Cam-pu-chia, và Ma-lai-xi-a được 
điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần 
trăm, đạt các mức tăng trưởng

tương ứng là 5,3% và 4,5%. Dự 
báo tăng trưởng năm 2023 của 
Mi-an-ma được giữ nguyên ở mức 
2,8%. Trong khi đó, dự báo tăng 
trưởng năm 2023 của 3 quốc gia 
được điều chỉnh tăng so với dự 
báo trong tháng 4/2023: tăng 0,2 
điểm phần trăm đối với In-đô-nê-
xi-a và Thái Lan, lần lượt đạt 5,0% 
và 3,5%; tăng 0,3 điểm phần trăm 
đối Bru-nây, đạt 2,8%.

Theo Trading Economics, dự 
báo tăng trưởng Quý III/2023 so 
với cùng kỳ năm trước của In-đô-
nê-xi-a sẽ đạt 5,1%; Ma-lai-xi-a 
3,9%; Phi-li-pin 6,0%; Thái Lan 
2,4%, Xin-ga-po 1,8%. Tăng trưởng 
Quý III/2023 so với quý trước của 
các quốc gia trên lần lượt là 1,5%; 
1,1%; 1,0%; 0,9% và 0,8%.

Việt Nam
Đối với Việt Nam, các tổ chức 

quốc tế đều giảm dự báo tăng 
trưởng so với các báo cáo trước đây. 
ADB dự báo tăng trưởng năm 2023 
của Việt Nam đạt 5,8%, điều chỉnh 
giảm 0,7 điểm phần trăm so với dự 
báo tháng 4/2023. OECD dự báo 
tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt 
Nam đạt 4,9%, điều chỉnh giảm 1,5 
điểm phần trăm so với dự báo tháng 
3/2023. WB dự báo kinh tế Việt Nam 
tăng trưởng 4,7% năm 2023, điều 
chỉnh giảm 1,3 điểm phần trăm so 
với dự báo tháng 6/2023.

Theo Trading Economics, dự 
báo tăng trưởng Quý III/2023 của 
Việt Nam so với cùng kỳ năm trước 
đạt 3,0%./.

Nguồn: Vụ Thống kê Nước ngoài 
và Hợp tác quốc tế - TCTK
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Là một tỉnh thuộc trung tâm 
của vùng Việt Bắc, nằm sát 
vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc, có hệ thống giao thông 
thuận lợi và kết cấu hạ tầng tương 
đối đồng bộ, tỉnh Thái Nguyên có 
tiềm năng phát triển kinh tế đa 
dạng nhờ các lợi thế về điều kiện 
tự nhiên, tài nguyên khoáng sản, 
rừng. Trên địa bàn còn có nhiều 
cơ sở công nghiệp lớn của Trung 
ương như: Khu công nghiệp Gang 
Thép, nhà máy cơ khí Sông Công, 
Phổ Yên cùng  công nghiệp khai 
thác mỏ, sản xuất vật liệu xây 
dựng, chế biến, gia công; các nhà 
máy quốc phòng. Không những 
thế, Thái Nguyên còn là một trong 
những trung tâm giáo dục - đào 
tạo lớn của cả nước, bao gồm 4 
trường đại học, 20 trường trung 
học chuyên nghiệp và dạy nghề, 
8 trạm trại nghiên cứu... với đội 
ngũ trí thức và cán bộ khoa học, 
kỹ thuật đông đảo. 

Nhằm phát huy mọi tiềm năng, 
lợi thế, nguồn lực của Tỉnh, tại 
Quyết định số 222/QĐ-TTg đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
vào ngày 14/3/2023, Thái Nguyên 
đặt mục tiêu đưa Tỉnh phát triển 
nhanh, toàn diện, bền vững; xây 
dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, 
hạnh phúc, sung túc, thân thiện, 
trở thành một trong những tỉnh 
phát triển ở miền Bắc. Cụ thể hóa 
những mục tiêu này, trong những 
năm qua, với sự nỗ lực quyết tâm 
cao của Đảng bộ, chính quyền 
và tinh thần đoàn kết của Nhân 
dân các dân tộc trong Tỉnh, Thái 
Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt 
việc duy trì ổn định và phát triển 
kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và 
đời sống của nhân dân. 

Nhờ nền kinh tế của Tỉnh phục 
hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp 
tục bứt phá và đứng trong top đầu 
cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế (GRDP) giai đoạn 2021- 2022 

đạt 7,55%/năm; 6 tháng đầu năm 
2023 ước đạt 5,17%. Tốc độ tăng 
giá trị sản xuất công nghiệp đạt 
cao, tạo động lực chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa. Giá trị sản xuất công 
nghiệp giai đoạn 2021-2022 tăng 
bình quân 9,48%/năm; 6 tháng 
đầu năm 2023 ước tăng 4,9% 
so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất 
khẩu toàn Tỉnh giai đoạn 2021-
2022 tăng bình quân 10,9%/
năm; liên tục giữ vững vị trí thứ 4 
cả nước về xuất khẩu. Giá trị sản 
xuất nông nghiệp tiếp tục tăng 
trưởng ổn định và duy trì là bệ đỡ 
của nền kinh tế, đảm bảo an ninh 
lương thực và đời sống của Nhân 
dân. Giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-
2022 tăng bình quân 4,2%/năm; 
6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 
3,7% so với cùng kỳ. Ngành nông 
nghiệp đang từng bước chuyển 
đổi mô hình theo hướng sản xuất 
hàng hóa tập trung, nông nghiệp 
sạch, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, sản xuất theo quy 
mô trang trại lớn. Chương trình 
xây dựng nông thôn mới tiếp tục 
được cấp ủy, chính quyền các cấp 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện và có nhiều khởi sắc. Đến 
nay, toàn Tỉnh có 108/126 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 
tỷ lệ 85,7%. Trong đó, có 08 xã 
NTM nâng cao; 04 xã đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu; 04 đơn vị cấp 
huyện hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM. Hoàn thành mục tiêu

THÁI NGUYÊN: KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN,
TỰ TIN HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

                                              
         Hà Văn Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, 
                                                 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất điện thoại thông minh tại Nhà máy Samsung Thái Nguyên
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phát triển thị xã Phổ Yên lên thành 
phố Phổ Yên sớm 03 năm so với 
mục tiêu Nghị quyết của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. 

Công tác lập Quy hoạch tỉnh 
được triển khai thực hiện quyết 
liệt, Thái Nguyên là địa phương 
thứ 5 trong cả nước được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Quy 
hoạch Tỉnh. Với việc tích cực huy 
động vốn từ các nguồn lực xã hội, 
thực hiện đa dạng hóa nhiều hình 
thức đầu tư, nhiều công trình, dự 
án trọng điểm quan trọng trên địa 
bàn Tỉnh được triển khai tạo động 
lực thúc đẩy tăng trưởng. Trong 
đó, nhiều công trình về trước 
kế hoạch, tạo sức lan tỏa và tác 
động tích cực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả 
vùng, như: Khởi công dự án Tuyến 
đường liên kết, kết nối các tỉnh 
Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh 
Phúc; khởi công dự án Cụm công 
nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2; khởi 
công tuyến đường Sông Công - 
Núi Cốc; hoàn thành Đường tỉnh 
261, Đường tỉnh 266. 

Thu hút đầu tư, đặc biệt là thu 
hút đầu tư nước ngoài cũng đạt 
nhiều kết quả tích cực, là điểm 
sáng trong cả nước. 

Nhờ tiếp tục đổi mới, ưu tiên 
lựa chọn các dự án đầu tư có quy 
mô lớn, công nghệ hiện đại, thân 
thiện với môi trường, trong công 
tác xúc tiến đầu tư, Thái Nguyên 
đã thu hút được một số dự án lớn, 

hàm lượng công nghệ cao như: 
Dự án sản xuất lưới bóng chip bán 
dẫn của Công ty TNHH Samsung 
Electro-mechanics Việt Nam năm 
2022 (điều chỉnh tăng vốn thêm 
gần 1,2 tỷ USD), Dự án sản xuất 
thanh silic và tấm silic đơn tinh 
thể của Công ty TNHH Trina Solar 
Wafer năm 2022 (số vốn đăng ký 
là 275 triệu USD). Đến nay, trên 
địa bàn Tỉnh có 180 dự án FDI, với 
tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10,5 
tỷ USD. Thái Nguyên luôn duy trì 
trong top đầu toàn quốc về thu 
hút vốn đầu tư FDI và nằm trong 
top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công cao 
nhất cả nước. Các xếp hạng về cải 
cách thủ tục hành chính, sự hài 
lòng của người dân, sự tương tác 
giữa người dân và chính quyền 
tăng mạnh, đứng trong top 5 của 
cả nước. Năm 2022, Thái Nguyên 
đứng vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành 
phố về Chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính Nhà 
nước (SIPAS).

Phong trào thi đua “Thái 
Nguyên đẩy mạnh chương trình 
chuyển đổi số” giai đoạn 2021-
2025  được triển khai đồng bộ, 
hiệu quả, góp phần trực tiếp vào 
công tác cải cách hành chính bảo 
đảm minh bạch và đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính cho người 
dân và doanh nghiệp; qua đó đổi 
mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của cơ quan quản lý 
Nhà nước. Tỉnh Thái Nguyên đã 
đạt được những kết quả bước 
đầu ở cả 3 trụ cột: chính quyền số, 
kinh tế số, xã hội số; đã thành lập 
Trung tâm điều hành thông minh 
(IOC); cung cấp 100% thủ tục hành 
chính đủ điều kiện trên cổng dịch 
vụ công trực tuyến; triển khai ứng 
dụng nhằm phát triển chính quyền 
số, xã hội số như: “C-ThaiNguyen”, 
“Thái Nguyên ID”, Sổ tay đảng viên 
điện tử… Thái Nguyên cũng là tỉnh 
tiên phong thực hiện Đề án 06 về 
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 
cư, định danh và xác thực điện tử 
và đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực, được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đánh giá cao. Đến nay, 
Thái Nguyên đã hoàn thành triển 
khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu; 
hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn 
cước công dân gắn chip cho công 
dân đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày 
so với thời hạn Bộ Công an giao). 
Dựa trên việc phát huy hiệu quả 
của thẻ căn cước công dân gắn 
chíp và tài khoản định danh điện 
tử, người dân Thái Nguyên hiện 
nay có thể thực hiện các thủ tục 
hành chính thông qua ứng dụng 
VNeID. Năm 2022, Thái Nguyên đã 
vinh dự đứng thứ 8/63 tỉnh, thành 
phố về chuyển đổi số (tăng 4 bậc 
so với năm 2021).

Những kết quả nổi bật trên 
các lĩnh vực mà Thái Nguyên đạt 
được trong những năm qua sẽ là 
tiền đề vững chắc để Thái Nguyên 
tự tin hội nhập và phát triển. Tin 
rằng, trong tương lai không xa 
Thái Nguyên sẽ hiện thực hóa 
khát vọng: Xây dựng tỉnh Thái 
Nguyên bình yên, hạnh phúc, 
sung túc, thân thiện, trở thành 
một trong những tỉnh phát triển 
ở miền Bắc đúng như lời căn dặn 
của Bác Hồ “Ra sức làm cho Thái 
Nguyên trở nên một trong những 
tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở 
miền Bắc nước ta”./.

Thái Nguyên đã quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, 
sẵn sàng đón nguồn vốn FDI. Ảnh: Mạnh Hùng.



THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN -  - KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN, TỰ TIN HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGKHÁT VỌNG VƯƠN LÊN, TỰ TIN HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   

Kyø I - 10/2023 45  

Là cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ 
tỉnh Thái Nguyên có chức năng 
tham mưu, giúp Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về nội vụ. 

Trong công tác xây dựng 
chính quyền, Sở đã tham 
mưu tổ chức thành công 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 
tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 
99,68%. Nhằm tạo điều kiện và cơ 
hội thuận lợi để các địa phương 
tiếp tục thu hút đầu tư, huy động 
nguồn lực phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương, Sở đã xây dựng 
Đề án và báo cáo cấp có thẩm 
quyền trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội ban hành Nghị quyết về 
việc thành lập thành phố Phổ Yên 
và các phường thuộc thị xã Phổ 
Yên, Đề án thành lập thị trấn Hóa 
Thượng, huyện Đồng Hỷ và nhập 
xã Quân Chu vào thị trấn Quân 
Chu để mở rộng địa giới hành 
chính thị trấn Quân Chu, huyện 
Đại Từ. Tổ chức bộ máy của các 
cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh được 
rà soát, sắp xếp, kiện toàn theo 
hướng giảm đầu mối, tối đa cấp 
trung gian và cấp phó. 

Từ năm 2020 đến nay, Sở đã 
tham mưu thực hiện sắp xếp tổ 
chức bộ máy đối với 19/19 cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh. Sau khi sắp 
xếp đã giảm 29 phòng thuộc sở, 
06 chi cục, 36 phòng thuộc chi 
cục; 105 đầu mối đơn vị sự nghiệp 
công lập; 181 lãnh đạo quản lý 
các cơ quan hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện; 207 lãnh đạo quản lý 
các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ 
chức đổi tên, giải thể 46 đơn vị sự 
nghiệp công lập… Để thực hiện 
có hiệu quả chính sách tinh giản 
biên chế, Sở đã tham mưu đề xuất 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 
hành 03 Nghị quyết quy định chế 
độ, chính sách hỗ trợ hỗ trợ cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
lao động do thực hiện sắp xếp tổ 
chức bộ máy, tinh giản biên chế 
tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc  tỉnh Thái Nguyên. Kết quả 
đã thực hiện tinh giản biên chế 
đối với 162 trường hợp theo Nghị 
định của Chính phủ và thực hiện 
chế độ, chính sách đối với 653 
trường hợp theo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh.

Về công tác cải cách hành chính 
(CCHC): Sở đã chủ động, tích cực, 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 
chương trình, đề án nhằm đạt 
hiệu quả cao trong công tác CCHC 
như: Nghị quyết số 76/NQ-CP của 
Chính phủ về Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2021-2030; Chương trình 
CCHC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 
2021-2025; Chỉ số CCHC của các 
sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 
giai đoạn 2022-2025; Chương trình 

nâng cao hiệu quả quản trị và 
hành chính công tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch cải 
thiện, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số 
hài lòng về sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước, chỉ số hiệu 
quả quản trị và hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên hằng năm; hoàn 
thành thực hiện Đề án xây dựng 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh đưa vào hoạt động từ 
tháng 11/2020... Công tác kiểm 
tra CCHC được tăng cường thông 
qua việc kiểm tra đột xuất thực 
thi công vụ góp phần siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nâng 
cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm 
phục vụ người dân, doanh nghiệp; 
khắc phục được hiện tượng cán bộ, 
công chức sợ sai, không dám làm, 
không dám tham mưu, đề xuất 
công việc. 

Để tháo gỡ vướng mắc pháp 
lý về cơ chế, chính sách, thủ tục 
nhanh gọn, từ năm 2018 đến nay, 
tỉnh đã ban hành 273 văn bản quy 
phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội tại địa phương, 
được các nhà đầu tư doanh nghiệp 
đánh giá cao. Bên cạnh đó, Chủ 
tịch UBND Tỉnh cũng đã ban hành 
Quyết định thông qua phương án 
kiến nghị đơn giản hóa 205 TTHC 
trên nhiều lĩnh vực. Các đơn vị, địa 
phương thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông; 100% bộ phận một 
cửa cấp huyện, cấp xã được đầu 
tư phòng làm việc, trang thiết bị 
hiện đại, đưa vào vận hành Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC 
của tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với Cổng dịch vụ công quốc gia, 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành; xây dựng

SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN: 
ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP TINH GỌN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH, 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG

Đồng chí Nguyễn Thành Minh
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
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Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh. Đến 
nay đã tiếp nhận trên 200.000 hồ sơ, trong đó có trên 
79.000 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, trên 99% hồ sơ 
được giải quyết trước hạn và đúng hạn. 

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của 
người dân làm thước đo hiệu quả. Ảnh: Đoàn kiểm tra của tỉnh 

kiểm tra công tác CCHC tại TP. Thái Nguyên.

Về công tác thi đua khen thưởng: Tích cực tham 
mưu các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy 
đủ công tác thi đua, khen thưởng tới các cụm, khối 
thi đua, các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận, 
đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Chủ 
động tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền về 
công tác thi đua khen thưởng trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng giai đoạn 05 năm 2021-2026; 
tham mưu ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu 
”Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”. Phối hợp với các 
cơ quan truyền thông tuyên truyền, biểu dương các 
điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo 
tạo sự lan tỏa trong xã hội; Tích cực tham mưu cho 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành các phong trào 
thi đua chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của 
Tỉnh, một số phong trào nổi bật như: “Thái Nguyên 
đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-
2025; Phong trào“Chương trình trồng mới 1 tỷ cây 
xanh giai đoạn 2021-2025”; “Thái Nguyên chung sức 
xây dựng nông thôn mới”; Thái Nguyên chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Có thể nói, với những nỗ lực trong thực hiện các 
giải pháp về tinh gọn bộ máy hành chính, Sở Nội vụ 
tỉnh Thái Nguyên đã góp phần đẩy mạnh hiệu quả 
cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền 
tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 
địa phương./.

    P.V

Những chuyển biến tích cực, toàn diện vùng 
DTTS và miền núi

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Thái Nguyên được 
triển khai với 10 dự án thành phần đặc thù như: Giải 
quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 
nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định 
dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất 
nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế 
mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo 
chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu, 
phục vụ sản xuất, đời sống; Phát triển giáo dục đào 
tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;… 

Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính 
trị, ngày 30/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 97/KH-UBND triển khai thực hiện nhằm 
cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp trong Chương trình; tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao 
nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và 
Nhân dân trong Tỉnh đối với công tác dân tộc và 
thực hiện chính sách dân tộc.

Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện theo 
Kế hoạch số 97, Chương trình đã phát huy được hiệu 
quả, đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, 
đối tượng. Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc 
đã kịp thời phối hợp với các ngành liên quan tham 
mưu cho UBND các cấp phân bổ nguồn kinh phí 
được giao, ban hành các văn bản hướng dẫn triển 
khai thực hiện các chương trình, chính sách dân 
tộc đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Nhờ đó, tỷ lệ hộ 
nghèo trong vùng DTTS và miền núi giảm từ 19,22% 
năm 2016 xuống còn 3,21% vào cuối năm 2022. Ước 
tính đến hết năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có 53,33% 
số xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, vượt mục tiêu 
50% trong giai đoạn 2021-2025.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, từng bước 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội: 100% 
xã có đường ô tô đến trung tâm; 99,79% xóm thuộc 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Tỉnh có đường 
ô tô đến trung tâm xã được cứng hoá; 100% xóm 
có điện lưới quốc gia; trên 95% hộ gia đình được sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi có trường học kiên cố, nhà 
công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh ở những 
nơi cần thiết; tỷ lệ học sinh các cấp (từ mầm non đến 
trung học cơ sở) được đến trường đều đạt trên 99%. 
100% xã có trạm y tế, trong đó có có trên 90% xã có 
bác sĩ; trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia 
bảo hiểm y tế. 100% xã được phủ sóng phát thanh, 
truyền hình, kết nối thông tin liên lạc hiện đại; 100% 
xã có điện thoại cố định và di động đáp ứng nhu cầu 
thông tin liên lạc của người dân.
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Nâng cao hiệu quả chính 
sách đặc thù cho vùng DTTS và 
miền núi

Kết quả trên là những con số 
biết nói, cho thấy tỉnh Thái Nguyên 
đã thực hiện công tác dân tộc và 
thực hiện các chính sách dân tộc 
một cách bài bản, căn cơ, có trọng 
tâm, trọng điểm; chính sách đi liền 
với ngân sách; phân cấp mạnh, có 
sự giám sát và đồng thuận của 
Nhân dân. 

Các cơ quan, ban ngành, 
chính quyền các địa phương chủ 
động tích cực tham gia phối hợp 
có hiệu quả, đặc biệt trong vấn 
đề tháo gỡ, giải quyết kịp thời 
các khó khăn, vướng mắc, kiến 
nghị của các đơn vị triển khai 
thực hiện. Người dân chủ động 
giám sát trong việc tổ chức thực 
hiện các nội dung từ khâu lập kế 
hoạch, tổ chức thực hiện, nghiệm 
thu kết quả và sử dụng.

Nhằm phát triển toàn diện, 
bền vững vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi, từng bước nâng cao đời 
sống nhân dân, thu hẹp khoảng 
cách phát triển, tiếp tục thực hiện 
công tác dân tộc trong thời gian 
tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp:

Thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, vận động, tạo sự đồng 
thuận, phát huy vai trò, trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị 
tại địa phương; phát huy vai trò 
chủ thể của cộng đồng, người dân 
tại địa phương trong thực hiện 

Chương trình, Nhà nước hỗ trợ, 
người dân chủ động thực hiện.

Tiếp tục ban hành cơ chế, 
chính sách của Tỉnh về hỗ trợ đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng xây 
dựng nông thôn để tập trung hỗ 
trợ, thu hút thêm nguồn lực xây 
dựng kết cấu hạ tầng; hoàn thiện 
các cơ chế chính sách giảm nghèo 
để làm căn cứ phát lý trong tổ 
chức thực hiện đảm bảo đúng quy 
định của phát luật. 

Tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu. Kiện 
toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả 
hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; 
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong thực hiện chương 
trình đặc biệt ở cấp cơ sở… 

Chỉ đạo các cấp, ngành, đơn 
vị thực hiện việc thẩm định, trình 
phê duyệt kế hoạch, huy động

nguồn lực, giải ngân các nguồn 
vốn các chương trình mục tiêu 
quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa 
nguồn lực xây dựng nông thôn; 
Chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 
từng chương trình, dự án; không 
chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, 
đối tượng; tránh dàn trải, lãng phí.

Thường xuyên kiểm tra giám 
sát kết quả triển khai thực hiện Đề 
án, trọng tâm là việc thực hiện cơ 
chế, chính sách, huy động và sử 
dụng hiện quả nguồn lực, quản lý, 
sử dụng, nâng cao chất lượng các 
công trình.

Thông qua các chính sách, biện 
pháp cụ thể, đồng bào các dân 
tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự 
cường, tinh thần vươn lên trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 
xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc 
sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC, 
THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

                                 
  Phan Đức Cường 

                                                                    Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên là nơi hội tụ, giao lưu, sinh sống lâu đời của 46 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 
(DTTS) có khoảng 384 nghìn người, chiếm gần 30% dân số toàn Tỉnh. Địa bàn sinh sống của đồng bào DTTS tập trung chủ 
yếu ở các xã vùng sâu, miền núi thuộc 5 huyện Định Hoá, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, là các khu vực kinh tế xã 
hội còn gặp nhiều khó khăn,… Để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, những năm qua, cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp trong Tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thay đổi toàn diện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên.

Phát triển các mô hình sản xuất, đời sống của đồng bào DTTS tỉnh Thái Nguyên
ngày càng khởi sắc. 
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Những năm qua, Ngân 
hàng Chính sách Xã hội 
(NHCSXH) chi nhánh tỉnh 

Thái Nguyên đã quán triệt thực 
hiện các chương trình tín dụng 
với lãi suất ưu đãi đối với hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, 
góp phần không nhỏ thực hiện 
mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh 
tế, xây dựng nông thôn mới, gắn 
với xóa đói giảm nghèo, bảo đảm 
an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám 
đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái 
Nguyên cho biết: Trong 3 năm 
qua, NHCSXH chi nhánh tỉnh 
Thái Nguyên đã thực hiện giải 
ngân 3.617 tỷ đồng đến với trên 
88,6 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác trên địa bàn Tỉnh.

Nhờ nguồn vốn chính sách 
được giải ngân kịp thời và hiệu 
quả đã góp phần tích cực vào mục 
tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã 
hội, xây dựng nông thôn mới trên 
địa bản Tỉnh. Đời sống của nhiều 
hộ dân được tiếp cận nguồn vốn 
đã có nhiều đổi thay tích cực. Cụ 
thể: Trên 25,5 nghìn hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 
được vay vốn phát triển sản xuất 
kinh doanh; gần 700 sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 
để đi học; hơn 12 nghìn lao động 
có việc làm ổn định; gần 200 người 

được tạo điều kiện đi lao động ở 
nước ngoài. Bên cạnh đó, tín dụng 
chính sách còn góp phần xây 
dựng 74,2 nghìn công trình nước 
sạch và vệ sinh môi trường ở nông 
thôn; xây dựng 173 căn nhà cho 
hộ nghèo và 171 căn nhà ở xã hội 
cho người có thu nhập thấp…

Tỷ lệ hộ nghèo qua các năm 
đã có sự giảm xuống rõ rệt; năm 
2020 đã giảm từ 4,35% xuống 
còn 2,82%; năm 2022 đã giảm từ 
6,14% xuống còn 4,35%; qua đó 
đã giúp cho trên 13,01 nghìn hộ 
vượt qua ngưỡng nghèo.

Để nâng cao chất lượng tín 
dụng của các chương trình, dự 
án trên địa bàn Tỉnh, việc hướng 
dẫn người vay sử dụng vốn vay 
được NHCSXH và các tổ chức hội 
quan tâm nâng cao chất lượng 
thông qua hoạt động của Tổ tiết 
kiệm và vay vốn. Hằng năm, các 
tổ chức hội, đoàn thể đã phối 
hợp với ngành nông nghiệp, 
phòng nông nghiệp, trung tâm 
dịch vụ nông nghiệp các huyện, 
thành phố tổ chức các lớp tập 
huấn chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào chăn nuôi và 
trồng trọt. Xây dựng, lồng ghép 
mô hình, chương trình, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, giảm 
nghèo bền vững của địa phương 
với việc thực hiện sử dụng nguồn 
vốn tín dụng chính sách xã hội. 
Đồng thời gắn kết các chương 
trình tín dụng chính sách xã hội 
với hoạt động chuyển giao khoa 
học và công nghệ, các chương 
trình khuyến nông, lâm nghiệp, 
đào tạo nghề; các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương nhằm giúp hộ 
vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Bên cạnh đó, NHCSXH thường 
xuyên phối hợp với các tổ chức 
hội, đoàn thể nhận ủy thác chủ 
động theo dõi, nắm bắt, phân tích 
các khoản nợ đến hạn và quá hạn 

để kịp thời đôn đốc thu hồi và có 
giải pháp xử lý phù hợp. Kết quả, 
tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn hàng 
tháng đều đạt bình quân trên 
98% tổng nợ đến hạn. Đặc biệt, 
kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW 
ngày 22/11/2014 và Kết luận số 
06-KL/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
đã phổ biến, quán triệt, ban hành 
kế hoạch hành động để cụ thể 
hóa việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 
và Kết luận; đồng thời ban hành 
các quy định, cơ chế chính sách 
phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương. Nhờ đó, nguồn vốn 
ngân sách địa phương ủy thác 
qua NHCSXH đến hết năm 2022 
là 162,3 tỷ đồng, tăng 134,2 tỷ 
đồng, đạt tỷ lệ tăng 477,76% so 
với trước kia. Nguồn vốn của các 
công ty, doanh nghiệp ủy thác 
sang NHCSXH đạt 8,19 tỷ đồng, 
tăng 5,19 tỷ đồng.

Để có được những kết quả 
như trên, bên cạnh sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của chính quyền 
các cấp, của NHCSXH Việt Nam; 
còn có sự nỗ lực, cố gắng không 
ngừng của toàn thể cán bộ, nhân 
viên trong Ngành. Điển hình là 
những đóng góp tích cực từ các 
phòng giao dịch (PGD) NHCSXH 
huyện, thành phố, như: PGD 
NHCSXH huyện Đại Từ, huyện Phú 
Lương, huyện Phú Bình, huyện 
Đồng Hỷ, thành phố Phổ Yên,… 
góp phần quan trọng vào việc 
củng cố và phát triển mạng lưới 
NHCSXH trên địa bàn Tỉnh. Tin 
tưởng rằng, với sự đoàn kết, đồng 
lòng, phát huy những kết quả đã 
đạt được, NHCSXH chi nhánh tỉnh 
Thái Nguyên sẽ tiếp tục vai trò 
cầu nối, đem nguồn vốn tín dụng 
chính sách đến với hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương./.    

Trọng Nghĩa

Thái Nguyên: 
TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Đồng chí Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh trao tặng 
quà cho các học sinh nghèo nỗ lực trong học 
tập của xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai.
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Những năm qua tỉnh Thái Nguyên 
luôn tập trung nguồn lực, thúc đẩy phát 
triển và ứng dụng mạnh mẽ các thành 
tựu khoa học và công nghệ (KH&CN), tạo 
động lực và đóng góp tích cực vào phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một số kết quả tiêu biểu đạt 
được về KH&CN

Trao đổi với phóng viên Tạp chí 
Con số và Sự kiện, ông Phạm Quốc 
Chính, Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho 
biết: Trong giai đoạn từ đầu năm 
2021 đến nay, Sở KH&CN tỉnh 
Thái Nguyên đã tham mưu cho 
Bộ KH&CN, UBND tỉnh phê duyệt, 
triển khai thực hiện 61 nhiệm vụ 
KH&CN các cấp.

Đặc biệt, việc  thực hiện các 
nghiên cứu ứng dụng đối với các 
loại giống cây trồng, vật nuôi mới 
trong nông nghiệp đã tạo ra được 
các sản phẩm nông nghiệp có giá 
trị kinh tế cao, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu nông lâm nghiệp. 
Điển hình như: Phát triển trồng 
cây dược liệu Cát sâm trên đất đồi 
kém hiệu quả; Xây dựng chuỗi 
giá trị các sản phẩm từ cá Lóc đầu 
nhím; Phát triển mô hình trồng 
cây dược liệu sâm Bố chính trên 
đất vườn rừng; Ứng dụng công 
nghệ nuôi cá tầm Xibêri khai thác 
trứng thương phẩm, gây trồng 
một số loài lan rừng có giá trị kinh 
tế cao và lưu giữ, chăm sóc các loài 
lan rừng đã thu thập…

Bên cạnh đó, hoạt động quản 
lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp 
tục được triển khai có hiệu quả, 
từ khâu xác lập, khai thác, bảo 
vệ và phát triển tài sản trí tuệ 
đến khuyến khích hoạt động đổi 
mới sáng tạo. Cụ thể, giai đoạn 
2020-2022, toàn Tỉnh có 738 đơn 
đăng ký các đối tượng sở hữu 
công nghiệp (26 sáng chế  và giải 
pháp hữu ích; 12 kiểu dáng công 
nghiệp; 700 nhãn hiệu) và được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp 402 văn 
bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu 
công nghiệp (11 sáng chế & giải 
pháp hữu ích; 03 kiểu dáng công 
nghiệp; 388 nhãn hiệu). Hỗ trợ

các địa phương tiến hành xây 
dựng và đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ cho 05 sản phẩm, trong 
đó có 04 nhãn hiệu tập thể (Chè 
Đại Từ, Nhãn Phúc Thuận, Bưởi Tân 
Quang - Sông Công, Tương Úc Kỳ), 
03 nhãn hiệu chứng nhận (Chè 
Phú Lương, Chè Võ Nhai, Gạo nếp 
vải Phú Lương).

Xây dựng và đưa vào vận hành 
Trạm khai thác Thông tin và sử 
dụng dịch vụ Sở hữu công nghiệp 
(IP Platform) nhằm phục vụ các 
hoạt động thúc đẩy khai thác, sử 
dụng nguồn tin khoa học và công 
nghệ trong nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và sản xuất kinh doanh, 
làm đầu mối thực hiện cơ sở dữ 
liệu công nghệ gắn chuyển đổi số, 
đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu 
chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu 
của Trung ương.

Đẩy mạnh thực hiện các giải 
pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN

Nhằm thúc đẩy hoạt động 
KH&CN của Tỉnh đến năm 2030, 
Sở Khoa học và Công nghệ Thái 
Nguyên đã xây dựng và đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như sau:

Một là, đổi mới mạnh mẽ cơ 
chế chính sách trong quản lý hoạt 
động KH&CN, trong đó tập trung 
vào tiếp tục đổi mới, hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách trong hoạt 
động KH&CN của Tỉnh từ công tác 
quản lý khoa học, quản lý công 
nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, sở hữu trí tuệ...theo hướng 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 

 Hai là, tập trung thực hiện 
tốt công tác quản lý nhà nước về 
KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Ba là, tăng cường các hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn Tỉnh đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa theo hướng bền 
vững và bảo vệ môi trường.

Bốn là, chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 nhằm thúc đẩy sự phát triển 
KH&CN của Tỉnh.

Năm là, tiếp tục triển khai các 
hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao 
nhận thức, kiến thức và đam mê 
của học sinh, sinh viên và tuổi trẻ 
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Đặc biệt là hỗ trợ phát triển các 
nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng, 
các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo.

Sáu là, triển khai thực hiện có 
hiệu quả Đề án “Thúc đẩy chuyển 
giao, làm chủ và phát triển công 
nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 
trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên 
giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” trên địa 
bàn Tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng 
chính sách hỗ trợ phát triển thị 
trường KH&CN, hình thành cơ chế 
thông thoáng cho sự phát triển 
các yếu tố hạ tầng của thị trường 
công nghệ ở tất cả các khâu.

Bảy là, phát triển tiềm lực khoa 
học và công nghệ. Xây dựng và 
thực hiện chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng, thu hút, trọng 
dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán 
bộ khoa học và công nghệ, nhất là 
đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học 
giỏi, nhà khoa học đầu ngành.

Tám là, đẩy mạnh hợp tác trong 
lĩnh vực KH&CN. Mở rộng quan hệ 
hợp tác phát triển khoa học công 
nghệ ở trong và ngoài nước; Tiếp 
tục thực hiện hợp tác về nghiên 
cứu khoa học, phát triển công nghệ 
với các tổ chức KH&CN Trung ương, 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học nhằm tạo ra nhiều sản phẩm 
KH&CN có giá trị thực tiễn cao./.

P.V

THÁI NGUYÊN: THÚC ĐẨY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ông Phạm Quốc Chính
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Thái Nguyên
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Để đáp ứng nhu cầu về 
chăm sóc sức khỏe ngày 
càng cao của Nhân dân 

và giảm tải cho y tế tuyến trên, 
những năm gần đây, ngành Y tế 
tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các 
đơn vị chuyên môn nâng cao chất 
lượng khám bệnh và triển khai 
những kỹ thuật, dịch vụ y tế chất 
lượng cao tại các đơn vị.

Theo đó, hệ thống khám, chữa 
bệnh, phục hồi chức năng thường 
xuyên cải tiến, nâng cao chất 
lượng dịch vụ y tế, không những 
đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày 
càng cao của nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên mà còn thu hút một bộ 
phận nhân dân các tỉnh khu vực 
miền núi phía Bắc đến khám chữa 
bệnh, nhiều ca bệnh nặng, phức 
tạp đã được cứu chữa kịp thời 
không phải chuyển tuyến. Đặc 
biệt, nhiều cặp vợ chồng hiếm 
muộn đã được tư vấn, hỗ trợ sinh 
sản thành công. Điều đó khẳng 
định sự tiến bộ vượt bậc của hệ 
thống y tế địa phương trong việc 
ứng dụng khoa học hiện đại vào 
hỗ trợ sinh sản.  

Phát huy vai trò của một bệnh 
viện tuyến cuối, Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên đã thành lập 
nhiều trung tâm chuyên sâu và 
luôn quan tâm và chú trọng triển 
khai kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, 
đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến 
và hợp tác quốc tế. Các bệnh viện 

tuyến tỉnh, huyện được đầu tư, 
nâng cấp, đào tạo cán bộ và triển 
khai được một số kỹ thuật mới, cơ 
bản và chuyên sâu như hỗ trợ sinh 
sản (IUI, IVF) tại Bệnh viện A; hồi 
sức cấp cứu tại Bệnh viện Gang 
Thép; phát triển kỹ thuật ngoại 
khoa, chấn thương tại Bệnh viện 
C, Kỹ thuật Phaco tại bệnh viện 
Mắt... ứng dụng Y học cổ truyền 
tại Bệnh viện Y học cổ truyền. 

Ba bệnh viện Tỉnh duy trì bệnh 
viện vệ tinh của 06 bệnh viện tuyến 
Trung ương góp phần giảm tải 
cho tuyến Trung ương. Hệ thống Y 
tế ngoài công lập phát triển mạnh 
góp phần đa dạng các loại hình 
dịch vụ y tế. Người dân được tiếp 
cận, lựa chọn và thụ hưởng các 
dịch vụ y tế có chất lượng ngay 
tại Tỉnh. Ngành Y tế đặc biệt quan 
tâm chú ý đến Y tế cơ sở, nhất là Y 
tế các xã vùng dân tộc thiểu số, xã 
an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn 
nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ 
y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
giảm gánh nặng bệnh tật, góp 
phần trong thực hiện chính sách 
giảm nghèo của Tỉnh. 

Hiện nay đã có 157 trạm Y tế 
được đầu tư xây dựng 2 tầng kiên 
cố đảm bảo thực hiện tốt công tác 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân. Tỷ lệ Trạm Y tế xã/phường/thị 
trấn có bác sĩ làm việc năm 2022 
là 87,6%, trung bình 01 trạm có 6 
cán bộ y tế. Trên 95% thôn, bản, 
tổ dân phố có nhân viên y tế thôn 
bản hoạt động.

Thực hiện “Đổi mới phong cách 
thái độ phục vụ hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh”, Lãnh đạo 
Sở Y tế đã chỉ đạo 100% cơ sở y tế 
trên địa bàn Tỉnh thành lập Ban chỉ 
đạo tại đơn vị và tổ chức tập huấn, 
tuyên truyền cho tập thể cán bộ 
viên chức trong đơn vị về 8 nội 
dung cần thực hiện theo quy định 
của Bộ Y tế. Các đơn vị cũng đã 
tổ chức ký cam kết tới 100% cán 
bộ, nhân viên y tế thực hiện đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ 
hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh; đổi mới trang phục; nâng 
cao kỹ năng giao tiếp, quy tắc 
ứng xử thân thiện với người bệnh 
và người nhà bệnh nhân qua các 
buổi tập huấn và giao ban từng 
khoa, phòng.

Tuyên truyền và tập huấn đội 
ngũ cán bộ y tế thực hiện các nội 
dung như 4 luôn (luôn thân thiện, 
luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ, luôn 
nhẹ nhàng), 4 xin (xin mời, xin chào, 
xin lỗi, xin cảm ơn), “Bệnh nhân 
đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân 
ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về 
dặn dò chu đáo”…; Triển khai trực 
điện thoại đường dây nóng 24/24, 
duy trì hòm thư góp ý theo quy 
định, kịp thời giải đáp thắc mắc của 
người dân khi đi khám, chữa bệnh, 
không để tồn tại thắc mắc, bức xúc 
của người bệnh.

Các bệnh viện đã tập trung cải 
tiến Khoa khám bệnh: Sắp xếp bố 
trí đầy đủ các hệ thống biển báo, 
làm dải phân cách cứng, dải phân 
cách mềm tại nơi đón tiếp bệnh 
nhân, vẽ sơ đồ chỉ dẫn cụ thể 
hướng dẫn bệnh nhân, phòng chờ 
khám có ti vi, quạt mát, lắp đặt hệ 
thống bấm số gọi tự động, giúp 
giảm thiểu thời gian chờ đợi của 
bệnh nhân.

Khảo sát độc lập sự hài lòng 
của người bệnh tại các đơn vị 
khám, chữa bệnh trên địa bàn, 
hàng năm chỉ số đều tăng dần, từ 
91,47% năm 2021 đến 92, 6% vào 
năm 2022./.

        Minh Hà

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ, TOÀN DIỆN NGÀNH Y TẾ THÁI NGUYÊN 

Sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng bệnh viện. (Trong ảnh: Bác sĩ 
Bệnh viện A Thái Nguyên đang thực hiện kỹ thuật gây tê tuỷ sống).
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Với hướng đi và các giải pháp 
linh hoạt, kịp thời trong chỉ 
đạo điều hành, các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
(2021-2022) của huyện Phú Lương 
(tỉnh Thái Nguyên) đều đạt và vượt 
kế hoạch: Nhiều lĩnh vực có những 
chuyển biến rõ nét; kinh tế tiếp 
tục phát triển và đạt tốc độ tăng 
trưởng khá; kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội của huyện từng bước được 
hoàn thiện. Công tác xây dựng 
nông thôn mới được quan tâm đầu 
tư, thực hiện tích cực, diện mạo 
nông thôn có nhiều đổi thay.

Giá trị sản xuất ngành nông - 
lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 1.320,8 
tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 
4,4% (vượt 0,8% so với Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXIV); giá trị sản phẩm thu hoạch 
trên một đơn vị diện tích đất trồng 
trọt đạt 112,9 triệu đồng/ha (vượt 
5,9 triệu đồng so với Nghị quyết); 
hằng năm bình quân trồng mới và 
trồng lại 116,6 ha chè (vượt 66,6 ha 
so với Nghị quyết), 673,6 ha rừng 
(vượt 173,6 ha so với Nghị quyết); 
ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng 
41,23% trở lên. Giá trị sản xuất công 
nghiệp - TTCN  địa phương tăng 
bình quân hằng năm 8,4% (vượt 
0,1% so với Nghị quyết). Thu cân 
đối ngân sách huyện (trừ thu tiền 
sử dụng đất và các yếu tố đột biến) 
tăng bình quân hằng năm 16,3% 
(vượt 6,3% so với Nghị quyết).

Điểm sáng trong sản xuất nông 
nghiệp của Huyện là triển khai

các chương trình, đề án phát triển 
nông nghiệp hàng hóa, nông 
nghiệp an toàn, nông nghiệp 
hữu cơ gắn với xây dựng chuỗi 
giá trị. Đặc biệt việc xây dựng và 
triển khai thực hiện hiệu quả Đề 
án phát triển, nâng cao giá trị sản 
phẩm thế mạnh của Huyện gắn 
với thực hiện 05 dự án liên kết 
phát triển sản xuất theo chuỗi 
giá trị. Điển hình là phát triển cây 
chè (cây trồng chủ lực của địa 
phương). Đến nay, toàn huyện 
có 4.136,1 ha chè; sản lượng ước 
đạt 45.200 tấn; diện tích được cấp 
chứng nhận mới, chứng nhận lại 
theo tiêu chuẩn VietGAP lũy kế 
đến năm 2023 đạt 1.127,7 ha; diện 
tích được cấp chứng nhận theo 
tiêu chuẩn hữu cơ là 20 ha, có 12 
sản phẩm chè được công nhận 
OCOP 3 sao trở lên, sản phẩm chè 
của Phú Lương bước đầu đã được 
xuất khẩu ra thị trường thế giới. 

Sản phẩm Gạo nếp vải Phú 
Lương cũng được chú trọng mở 
rộng diện tích và ngày càng được 
nâng cao giá trị. Đến năm 2023 
toàn huyện có 180 ha lúa nếp vải 
đặc sản. Trong đó, diện tích lúa 
nếp vải được hỗ trợ chứng nhận 
VietGAP là 76 ha. Năm 2022, sản 
phẩm Gạo nếp vải Ôn Lương được 
công nhận OCOP 3 sao. Trong 
chăn nuôi, nhờ thực hiện nhiều 
giải pháp khuyến khích, hỗ trợ 
phát triển chăn nuôi, chăn nuôi 
nhỏ lẻ đã dần được thay thế bằng 
quy mô trang trại, liên kết tiêu thụ 
sản phẩm đảm bảo ổn định, bền 
vững. Đàn lợn, đàn gà của Huyện 
tiếp tục phát triển ổn định, quy mô 
sản xuất trang trại tập trung chiếm 
53,5% tổng đàn. Chăn nuôi lợn, gà 
an toàn thực phẩm chiếm 56,08% 
so với tổng đàn. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
nông thôn được nâng cấp, đầu tư 
theo quy hoạch; kinh tế nông thôn 
từng bước đổi mới theo hướng sản 
xuất hàng hóa, ứng dụng khoa 
học công nghệ, phát huy lợi thế

địa phương... Đến nay, toàn Huyện 
có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, đạt 92,3%; trong đó có 02 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao (đạt 15,4%); 26/194 xóm đạt 
chuẩn xóm nông thôn mới kiểu 
mẫu, đạt 13,4%; 01 xóm nông thôn 
mới thông minh; 16 sản phẩm đạt 
OCOP đạt 3 sao trở lên; huyện Phú 
Lương đã đạt 2/9 tiêu chí (21/36 
chỉ tiêu) theo Bộ tiêu chí Quốc gia 
huyện nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025.	

Việc triển khai thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án đảm 
bảo đồng bộ, đúng kế hoạch đề 
ra, có sự lồng ghép, phát huy hiệu 
quả các nguồn lực. Công tác thu 
hút đầu tư phát triển thương mại, 
dịch vụ được tăng cường; công 
tác giải phóng mặt bằng thực 
hiện các dự án lớn cơ bản đạt tiến 
độ đề ra; Lĩnh vực thu hút đầu tư 
cũng được cấp ủy, chính quyền địa 
phương đặc biệt quan tâm triển 
khai với nhiều giải pháp đồng bộ. 
Đáng chú ý là Huyện đã phối hợp 
với nhà đầu tư tích cực triển khai 
công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng, xây dựng hạ tầng Cụm 
công nghiệp Yên Lạc; đôn đốc 
nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, các 
thủ tục pháp lý để thành lập Cụm 
công nghiệp Yên Ninh; đồng thời 
đề xuất đưa vào quy hoạch của 
tỉnh một số cụm công nghiệp mới 
trên địa bàn Huyện…

Để hoàn thành mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện Phú Lương lần thứ XXIV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phú 
Lương đang nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội theo 
từng chỉ tiêu cụ thể. Nhanh chóng 
hoàn thành nội dung được đề ra 
trong Nghị quyết: Phấn đấu xây 
dựng huyện Phú Lương phát triển 
nhanh, bền vững, cơ bản hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới./.

HUYỆN PHÚ LƯƠNG
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Hoàng Duy Hưng
 Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương 

Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Phú Lương



Kyø I - 10/2023  52

CON SỐ & SỰ KIỆN
Tạp chí của Tổng cục Thống kê ISSN 2734-9136. Số kỳ I - 10/2023 (655) Ra hàng tháng. Năm thứ 62
Phó Tổng biên tập phụ trách: BÙI BÍCH THỦY - Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 
Tòa soạn: 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (84-24) 37344920 - 37344970 - 37344971
Fax: 84-24-37344969 Email: consosukien@gso.gov.vn
Giấy phép xuất bản số 340/GP-BTTTT ngày 09/6/2021. Số lượng in: 1.200 bản
In tại Công ty TNHH In ấn Đa sắc
Ấn phẩm được phát hành qua ngành Bưu điện. Độc giả đặt mua tại các Bưu điện trong cả nước.

TRONG SỐ NÀY
HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
1. Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi 
thông tin, dữ liệu số giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế 
và Tổng cục Thống kê 
2. Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê 
kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) - Kết quả 
thực hiện Đề án khu vực kinh tế chưa được quan sát

Nguyễn Thị Mai Hạnh
5. Kết quả đo lường, tính toán khu vực phi chính thức 
và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình
năm 2020-2021

Nguyễn Diệu Huyền

KINH TẾ - XÃ HỘI

8. Thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành,
địa phương

TS. Nguyễn Quang Tùng
11. Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023
16. Thị trường giá cả tháng 9, quý III và 9 tháng 
năm 2023
18. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng 
khá cao trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023

Phí Hương Nga 
20. Phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ lành mạnh 
và bền vững

TS. Đỗ Ngọc Trâm
22. Nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông
để phát triển kinh tế

Gia Linh
25. Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Điểm sáng 
trong thu hút đầu tư năm 2023
ThS. Phùng Thị Kim Phượng - ThS. Phạm Thị Thu Hiền
28. Cải cách tiền lương: Lộ trình đảm bảo an sinh 
cho người lao động

ThS. Lê Thị Cẩm Nhung

31. Thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam 
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Chi cục Hải quan Thái Nguyên 
trực thuộc Cục Hải quan tỉnh 
Bắc Ninh có 4 đội công tác, 

bao gồm: Đội nghiệp vụ thành phố 
Thái Nguyên (phụ trách các doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố Thái 
Nguyên), Đội tổng hợp làm việc tại 
trụ sở chính của Chi cục; Đội nghiệp 
vụ Sông Công và đội nghiệp vụ Yên 
Bình; trong đó, đội nghiệp vụ Yên 
Bình chịu trách nhiệm quản lý chủ 
yếu các hoạt động xuất nhập khẩu 
của Công ty Sam Sung; đội nghiệp 
vụ Sông Công chịu trách nhiệm 
quản lý hoạt động xuất nhập khẩu 
của các doanh nghiệp ở khu vực 
Sông Công và Điềm Thụy.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí 
Con số và Sự kiện, đồng chí Nguyễn 
Đăng Chinh, Chi cục trưởng Chi 
cục Hải quan Thái Nguyên cho biết: 
Năm 2022, Chi cục hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chuyên môn, thu 
ngân sách trên 3,09 nghìn tỷ đồng. 
Trong đó: Thuế xuất khẩu đạt 58,51 
tỷ đồng, thuế nhập khẩu đạt 206,93 
tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng (VAT) 
đạt trên 2,82 nghìn tỷ, thuế bảo vệ 
môi trường đạt 2,77 tỷ đồng. Đây 
là mức thu Ngân sách nhà nước 
(NSNN) cao nhất từ trước tới nay với 
mức tăng 163,08% so với chỉ tiêu 
được giao (chỉ tiêu giao 1,9 nghìn tỷ 
đồng), bằng 129,44% so với cùng kỳ

năm trước và bằng 129,11% so 
với chỉ tiêu phấn đấu. Số thu năm 
2022 có sự đóng góp lớn từ Công ty 
Samsung Elextronic Việt Nam - Thái 
Nguyên (khoảng 1.400-1.500 tỷ 
đồng), chiếm khoảng 50% tổng số 
thu NSNN trên địa bàn Tỉnh.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 
đến nay, một số doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu trên địa bàn Tỉnh gặp 
nhiều khó khăn do tình hình kinh tế 
thế giới suy giảm, tác động tới nền 
kinh tế chung của cả nước cũng 
như các địa phương. 

Trước tình hình đó, để hoàn thành 
nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, Chi 
cục Hải quan Thái Nguyên đã đẩy 
mạnh hoạt động chuyên môn, kết 
hợp với thực hiện một số nhiệm vụ, 
giải pháp như: Tập trung kiểm tra, 
rà soát các tờ khai luồng xanh, các 
tờ khai có thuế suất cao, trị giá khai 
báo thuộc danh mục rủi ro về giá; 
kiểm tra việc áp mã, tính thuế, trị 
giá… của người khai hải quan nhằm 
thực hiện nguyên tắc thu đúng, thu 
đủ. Thực hiện công tác kiểm tra báo 
cáo quyết toán, hoàn thuế, thu thuế, 
chính sách mặt hàng và quy trình 
nghiệp vụ. Nghiêm túc thực hiện 
chương trình, kế hoạch chống buôn 
lậu và gian lận thương mại do đơn vị, 
cấp trên đã đề ra.

Tích cực phối hợp với các đơn vị 
trong và ngoài ngành trong công 
tác chống buôn lậu và gian lận

thương mại; tuyên truyền các cá 
nhân, tổ chức và người dân thực hiện 
đúng pháp luật, cung cấp thông tin 
cho cơ quan hải quan khi phát hiện 
hành vi buôn lậu, gian lận thương 
mại. Xây dựng kế hoạch tích cực 
tìm kiếm nguồn thu mới, vận động 
người khai hải quan thực hiện khai 
báo hải quan và nộp thuế tại tỉnh 
Thái Nguyên. Tăng cường công tác 
kiểm tra giám sát việc thưc hiện quy 
chế công vụ, tính chấp hành pháp 
luật, tác phong, thái độ với người 
dân, tổ chức và doanh nghiệp của 
cán bộ công chức tại đơn vị. Nghiêm 
túc thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính, hiện đại hóa hải quan của 
Ngành đã đề ra; góp phần cùng các 
Sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu 
của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trên tinh thần thực hiện các mục 
tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã 
đề ra, Chi cục tiếp tục phối hợp với 
Ban Quản lý các khu công nghiệp, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên thu thập thông tin về kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp trên địa bàn để đánh 
giá, dự báo số thu NSNN. Đồng thời 
tích cực thực hiện các giải pháp thu 
hút, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp tham gia hoạt 
động xuất nhập khẩu. Đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, hiện đại 
hóa hải quan qua việc tăng cường 
triển khai dịch vụ công trực tuyến, 
thu thuế điện tử, hệ thống camera 
giám sát cửa khẩu…        

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và 
quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, 
công chức, Chi cục Hải quan Thái 
Nguyên sẽ vượt qua khó khăn, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 
góp phần tạo động lực cho tăng 
trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên, đóng góp vào 
tăng trưởng chung của cả nước./.

        Trọng Nghĩa

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI NGUYÊN: 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN

Với phương châm "Chuyên nghiệp, 
minh bạch, hiệu quả, những năm qua, 
Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã chú 
trọng nâng cao trình độ, năng lực chuyên 
môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, thực 
hiện đồng bộ các kế hoạch, giải pháp 
nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt 
động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đẩy 
nhanh phục hồi hoạt động kinh tế, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Đồng chí Nguyễn Đăng Chinh, Chi cục trưởng 
Chi cục Hải quan Thái Nguyên




